CHUYÊN ĐỀ THÔNG TIN

VỀ DIỄN ĐÀN HỢP TÁC KINH TẾ

CHÂU Á-THÁI BÌNH DƯƠNG (APEC)

Tháng 12/2006

PHẦN MỞ ĐẦU

Trong quá trình kinh tế hoá toàn cầu, đứng trước thách thức của thời đại mới, thực hiện chủ trương đổi mới của Đảng, Việt Nam đang từng bước tham gia vào quá trình hội nhập kinh tế quốc tế thông qua việc đẩy mạnh quan hệ kinh tế với các nước và gia nhập các tổ chức kinh tế khu vực và thế giới. Kết quả của quá trình này trên thực tế đã đẩy mạnh được các hoạt động kinh tế quốc tế của Việt Nam, nâng cao hiệu quả kinh tế của nền sản xuất trong nước.


Thực hiện chủ trương hội nhập kinh tế quốc tế, Việt Nam đã và đang có nhiều hoạt động tích cực nhằm tham gia các tổ chức kinh tế toàn cầu và khu vực. Ngày 17/10/1994, Việt Nam chính thức gửi đơn xin gia nhập Hiệp hội các Quốc gia Đông nam Á (ASEAN), trở thành thành viên của ASEAN từ 25/7/1995 và từ ngày 1/1/1996 bắt đầu thi hành nghĩa vụ thành viên AFTA. Tháng 3/1996 Việt Nam đã tham gia với tư cách thành viên sáng lập Diễn đàn Hợp tác Á - Âu (ASEM). Ngày 15/6/1996 Việt Nam đã gửi đơn xin gia nhập Diễn đàn hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái bình dương (sau đây gọi tắt là APEC) và tháng 11/1998 đã chính thức được công nhận là thành viên của APEC. Sau khi Việt Nam gia nhập ASEAN thì sự kiện này đánh dấu một bước tiến lớn trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của nước ta. Việc Việt Nam tham gia vào APEC đã tạo đà và xây dựng được sự ủng hộ của các nước trong khu vực trong quá trình Việt Nam đàm phán gia nhập Tổ chức thương mại Thế giới (WTO). 

         Tài liệu thông tin này gồm 7 bài viết và các tư liệu cần thiết cho việc nghiên cứu và phổ biến pháp luật về APEC của tập thể Vụ Pháp luật quốc tế, Bộ Tư pháp do TS. Hoàng Phước Hiệp - Vụ trưởng Vụ Pháp luật quốc tế, Bộ Tư pháp chủ biên, phối hợp cùng các chuyên gia sau: Ths. nguyễn Khánh Ngọc, Ths. Nguyễn Đức Kiên, Ths. Bạch Quốc An, Ths. Trần Anh Tuấn, Ths. Phạm Hồ Hương, CN.Nguyễn Minh Quân, CN.Bùi Hương Quế. Tài liệu tập trung vào giới thiệu một cách cơ bản về APEC và về Hội nghị APEC Việt Nam 2006. 
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BÀI 1:  MỤC TIÊU, NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC

VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA APEC

 
I. Bối cảnh quốc tế dẫn đến sự ra đời của APEC 


Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á- Thái Bình dương (APEC) được thành lập theo sáng kiến của Australia, tại Hội nghị Bộ trưởng  Kinh tế Thương mại và Ngoại giao 12 nước khu vực châu á và Thái bình dương, tổ chức tại Canberra - Australia tháng 11/1989. 12 nước sáng lập APEC gồm Australia, Mỹ, Canađa, Nhật bản, Singapore, Malaysia, Philipin, Thái lan, Brunei, New Zealand, Indonesia và Hàn quốc. Tháng 11/1991 kết nạp thêm Trung quốc, Hồng kông và Đài loan và tới tháng 11/1994, kết nạp thêm Chilê và Papua New Guinea, nâng tổng số các thành viên lên 18 nước và vùng lãnh thổ kinh tế. Từ cuối năm 1994, APEC đã quyết định tạm ngừng kết nạp thành viên mới trong 3 năm để chấn chỉnh tổ chức. Như vậy, số thành viên APEC hiện nay vẫn là 18 nước và vùng lãnh thổ kinh tế nói trên. 


APEC ra đời trong hoàn cảnh kinh tế thế giới ở thập kỷ 80 lâm vào tình trạng suy thoái. Đỉnh cao là năm 1980-1983 thế giới có sự khủng hoảng trên các mặt nguyên liệu, tiền tệ, tín dụng, lạm phát, thất nghiệp, nợ nước ngoài, chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch phát triển dưới nhiều hình thức đa dạng, gây cản trở nghiêm trọng cho kinh tế, thương mại và phát triển. Hầu hết các nước trên thế giới đều phải xem xét lại nền kinh tế của mình, thực hiện cải cách cơ cấu nền kinh tế để phù hợp với xu thế phát triển mới của thời đại, trong đó khoa học kỹ thuật nhất là tin học, vật liệu mới, sinh học phát triển như vũ bão. Để đương đầu với những thách thức mới của sự cạnh tranh mãnh liệt trên thương trường quốc tế, vấn đề đặt ra bức thiết cho tất cả các nước phát triển và đang phát triển là phải tìm ra một cơ chế hợp tác, tháo gỡ hàng rào bảo hộ, tạo thế và lực trong đàm phán thương mại đa biên, đưa kinh tế, thương mại đi lên.


Trong bối cảnh đó, hai khuynh hướng kinh tế quan trọng đã hình thành, được xem là giải pháp khắc phục tình trạng suy thoái của kinh tế thế giới, đó là: chủ nghĩa toàn cầu  và chủ nghĩa khu vực với ý tưởng chung là tự do hóa.


Chủ nghĩa toàn cầu: 


Được đại diện bởi tổ chức Hiệp định chung về Thuế quan và Thương mại GATT. Tháng 9/1986, GATT đã quyết định mở Hiệp đàm phán thương mại đa biên lần thứ 8, lấy tên là: Hiệp Urugoay. Đây là Hiệp đàm phán Thương mại đa biên lớn nhất, toàn diện nhất, dài nhất và gay go nhất trong lịch sử GATT (đàm phán cả thương mại hàng hoá và thương mại dịch vụ). Dự kiến đàm phán từ 1986 tới 1990 nhưng phải kéo dài thêm 3 năm, tới 15/12/1993 mới thông qua, tháng 4/1994 ký chính thức tại Maroc và cho ra đời Tổ chức thương mại thế giới WTO, thay thế GATT. 


Chủ nghĩa khu vực


Từ khi ra đời năm 1947, GATT đã tiến hành 8 Hiệp đàm phán thương mại đa biên. Các Hiệp đàm phán nhằm thực hiện ý tưởng tự do hóa mậu dịch. Nhưng các Hiệp đàm phán này càng gay go căng thẳng do tính đa dạng về đặc thù và quyền lợi quốc gia. Do đó các nước thành viên đã phát triển và đang phát triển đều nhận thức rằng chính bản thân mỗi nước phải tập trung nỗ lực để tự mình vươn lên, nâng cao sức cạnh tranh của chính mình, đồng thời tăng cường sự hợp tác kinh tế và thương mại ở diện hẹp hơn, giữa các nước trong cùng khu vực, lân bang, có chung những nét tương đồng về quyền lợi kinh tế nhằm tạo dựng thế và lực, bổ trợ đắc lực cho đàm phán thương mại đa biên.  Chủ nghĩa khu vực ra đời từ đó và đang phát triển mạnh, điển hình có các khối kinh tế thương mại sau đây:


1. Liên minh châu Âu:


Liên minh châu Âu được hình thành từ Cộng đồng kinh tế châu Âu (EC). Trong thập kỷ 80, trước thực trạng của chủ nghĩa toàn cầu và chủ nghĩa khu vực như đã nói trên, Cộng đồng Kinh tế châu Âu từ 6 nước phát triển lên thành 12 nước và tháng 2/1986 đã ký Hiệp ước Maastricht, nhất thể hóa châu Âu thành thị trường thống nhất, gọi là Liên minh châu Âu (EU), có hiệu lực 1/1/1993. Hiện nay EU đã phát triển thành một mô hình liên minh quốc gia gồm 15 nước, có nghị viện châu Âu, có toà án, có các Uỷ ban, Hội đồng kinh tế xã hội, có ngân hàng châu Âu với một đồng tiền chung (đồng ECU), các công dân được đi lại tự do giữa các nước thành viên. Bởi vậy, EU rất có thế mạnh trong đàm phán đa biên của GATT/WTO.


2. Khu vực mậu dịch tự do Bắc Mỹ (NAFTA)


Trong khi Hiệp đàm phán U rugoay đang diễn ra với nhiều nan giải, và tại châu Âu, cộng đồng kinh tế châu Âu ký Hiệp ước Maastricht thành lập Liên minh châu Âu - EU, thực hiện nhất thể hóa châu Âu, thì Mỹ và Canađa ở Bắc Mỹ cũng đã có những giải pháp riêng cho khu vực của mình bằng tiến hành đàm phán Hiệp định mậu dịch tự do  Mỹ - Canađa (FTA) vào tháng 9/1985 và ký thực hiện 1/1/1989. Sau đó, để tăng cường thêm lực lượng, đã kết nạp thêm Mexico, thành lập Hiệp định Mậu dịch tự do Bắc Mỹ (NAFTA), có hiệu lực từ 1/1/1994.


3. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN):


Tại Châu Á, các nước Đông Nam Á đã thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) vào năm 1967. Tới tháng 2/1977 đã ký Thoả thuận Ưu đãi Thương mại ASEAN (PTA). Tới ngày 28/1/1992 đã ký Hiệp định thành lập Khu vực Mậu dịch tự do ASEAN (AFTA). Sự ra đời của các tổ chức khu vực: EU, NAFTA, ASEAN đã thu hút sự quan tâm chú ý của cả thế giới với mối quan ngại chung về chủ nghĩa khu vực khép kín, co cụm.


4. Sự ra đời của APEC:


Trong bối cảnh quốc tế nói trên, tháng 11/1989, theo sáng kiến của Thủ tướng Australia - Bob Hawke, Diễn đàn hợp tác Kinh tế châu á - Thái bình dương đã được chính thức ra đời nhằm tập hợp lực lượng các nền kinh tế trong khu vực. APEC công nhận Hiệp hội các quốc gia Đông nam á (ASEAN) và Hội đồng hợp tác Kinh tế châu á- Thái bình dương (PECC) là quan sát viên.


Như vậy có thể nói rằng sự ra đời của APEC là xuất phát từ đòi hỏi thực tiễn của nhu cầu tập hợp lực lượng trong khu vực, tạo đối trọng cần thiết trong đàm phán thương mại đa biên diễn ra gay gắt kéo dài trong khuôn khổ GATT lúc đó.


II. Mục tiêu và nguyên tắc hành động của APEC 

1. Mục tiêu: APEC được thành lập nhằm 3 mục tiêu lớn:


1. Tự do hoá thương mại và đầu tư trong khu vực Châu Á - Thái Bình dương vào năm 2020.


2. Tạo thuận lợi cho thương mại và đầu tư giữa hai khu vực phát triển.


3.  Hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế và kỹ thuật nhằm hỗ trợ nhau phát triển, phát huy những thành tựu tích cực mà nền kinh tế của các nước trong khu vực đã tạo ra vì lợi ích của khu vực và cả thế giới.

2. Nguyên tắc hành động 


Hợp tác giữa các thành viên APEC được tiến hành theo 9 nguyên tắc sau đây: 

1. Toàn diện : Tiến trình tự do hoá và thuận lợi hoá toàn diện ở các lĩnh vực nhằm giải quyết tất cả các hình thức cản trở mục tiêu lâu dài của thương mại và đầu tư tự do. 


2. Phối hợp với WTO : Các biện pháp áp dụng phải phù hợp những cam kết đã đạt được ở WTO.


3. Đảm bảo mối tương quan giữa các nước thành viên trong việc thực hiện tự do hoá, thuận lợi hoá thương mại và đầu tư, xem xét thích đáng tới mức độ tự do hoá và thuận lợi hóa đã đạt được ở mỗi nước.


4. Không phân biệt đối xử : Các nước thành viên APEC sẽ áp dụng hoặc cố gắng áp dụng nguyên tắc không phân biệt đối xử giữa các nước thành viên. Việc tự do hoá mậu dịch và đầu tư không phải chỉ trong nội bộ giữa các nước thành viên mà cả với các nước không thành viên.


5. Đảm bảo sự rõ ràng công khai mọi luật lệ chính sách hiện hành tại các nước thành viên APEC.


6. Lấy mức bảo hộ hiện tại làm mốc chỉ có giảm không có tăng thêm các biện pháp bảo hộ.


7. Tiến trình tự do hoá, thuận lợi hóa thương mại và đầu tư của APEC được tất cả các nước thành viên đồng loạt triển khai, triển khai thực hiện liên tục, với những thời gian biểu khác nhau. 


8. Có sự linh hoạt trong việc thực hiện các vấn đề về tự do hoá thương mại và đầu tư, vì trình độ phát triển kinh tế của các nước APEC khác nhau. 


9. Hợp tác : APEC chủ trương hợp tác kinh tế, kỹ thuật để thúc đẩy thực hiện tự do hoá, thuận lợi hóa, thương mại, đầu tư. 


Ngoài ra, trong quá trình hoạt động, APEC tuân thủ những phương hướng chủ đạo sau:


+ Mở rộng thương mại để góp phần phát triển kinh tế


+ APEC cam kết hoạt động vì một hệ thống thương mại rộng mở toàn cầu, thực hiện tự do hóa thương mại.


+ APEC không phải là một khối thương mại co cụm mà hướng về "Chủ nghĩa khu vực mở cửa".


+ APEC tập trung vào các vấn đề kinh tế vì lợi ích chung và dựa lẫn nhau trên tinh thần xây dựng, không đề cập tới các vấn đề chính trị và an ninh.


+ Mọi thành viên APEC đều bình đẳng, mọi quyết định đều đạt tới bằng sự nhất trí chung tôn trọng quan điểm của các nước tham gia.


+ APEC không gây phương hại cho các tổ chức khu vực và tổ chức quốc tế khác, trái lại hoạt động của APEC sẽ bổ trợ cho hoạt động của các tổ chức khu vực và quốc tế đó.


+ APEC chủ trương quan hệ hữu nghị, hợp tác với các tổ chức kinh tế quốc tế và khu vực khác.

III.  Phương thức hợp tác 


Tiến trình tự do hoá, thuận lợi hoá được thực hiện theo 3 cách sau:


1. Các nước thành viên sẽ tự đưa ra những cam kết bước đầu của mình (Initial individual  actions) về tự do hoá thương mại và đầu tư.


2. Các Hội nghị APEC sẽ bàn và đưa ra các quyết định, chương trình cụ thể để tiến tới các mục tiêu đã được đề ra.


3.Triển khai các cam kết APEC đạt được thông qua các diễn đàn đa phương khác theo tinh thần nước thành viên nào đã sẵn sàng thì tiến hành thực hiện các chương trình hợp tác trước, nước nào chưa sẵn sàng thì có thể tham gia sau. 

IV. Tiến trình thực hiện

1/ Bước 1- Chuẩn bị: 


Ngay sau Hội nghị Các nhà Lãnh đạo Kinh tế Osaka, mỗi nước thành viên APEC sẽ xây dựng kế hoạch hành động của mình, nêu rõ các bước thực hiện các mục tiêu đã đề ra, xác định rõ mốc thời gian (cả trước mắt và trung hạn) để thực hiện các cam kết cụ thể của mình, đồng thời vạch rõ hướng cơ bản tới năm 2010 với các nước phát triển, và 2020 với các nước đang phát triển. 


2/ Bước 2 - Tham khảo ý kiến:


Các nước thành viên APEC sẽ bắt đầu tham khảo không chính thức ý kiến của nhau về việc xây dựng kế hoạch hành động ngay sau Hội nghị OSAKA. Việc tham khảo này sẽ thực hiện thường xuyên liên tục, trao đổi thông tin, làm rõ chính sách, so sánh các kế hoạch hành động của nhau để tiến tới xây dựng chính thức Kế hoạch Hành động cụ thể của mình. 


3/ Bước 3 - Đệ trình kế hoạch hành động:


Mỗi nước thành viên đệ trình Kế hoạch Hành động của mình lên Hội nghị Bộ trưởng APEC năm 1996 tại Phillipine để xem xét.


4/ Bước 4 - Các kế hoạch Hành động của Các nước APEC sẽ bắt đầu thực hiện từ 1/1/1997


5/ Bước 5 - Kiểm điểm việc thực hiện :


Sẽ tiến hành kiểm điểm lại kết quả thực hiện các Kế hoạch Hành động ở từng lĩnh vực và gửi báo cáo lên Hội nghị Các Quan chức Cấp cao APEC (SOM) để xem xét, tổng hợp báo cáo lên Hội nghị Bộ trưởng hàng năm. 


6/ Bước 6 - Rà soát lại các kế hoạch hành động :


Các kế hoạch hành động sẽ thực hiện theo hình thức "cuốn chiếu", do vậy thông qua tham khảo ý kiến lẫn nhau, Các Kế Hoạch Hành động sẽ được các nước thành viên rà soát lại thường xuyên, tự nguyện điều chỉnh theo hướng năng động tích cực hơn. 


7/ Bước 7 - Sử dụng các Diễn đàn của mình, APEC sẽ đưa ra kiến nghị mở rộng, cải tiến bổ sung những nội dung đã hướng dẫn các nước thành viên cam kết và cải tiến những việc làm tập thể để thực hiện mục tiêu tự do hoá và thuận lợi hoá đã đề ra; căn cứ vào những diễn biến cụ thể trong quá trình thực hiện cam kết của các nước APEC cũng như những diễn biến tại các diễn đàn Quốc tế, đặc biệt là WTO. Những kiến nghị đó sẽ trình Hội nghị Bộ trưởng duyệt y. 


8/ Bước 8: Hành động trong khuôn khổ Đa biên :


Các nước APEC sẽ đi đầu trong việc tăng cường hệ thống thương mại mở đa biên, và phát huy xu thế đang tiến lên về tự do hoá toàn cầu. Để đạt mục tiêu này, các nước APEC sẽ tham gia tích cực vào các cuộc đàm phán đa biên, tìm kiếm khả năng có những sáng kiến phối hợp tập thể trong khuôn khổ WTO. 


9/ Bước 9:  Xem xét lại toàn bộ chương trình hành động:


Dựa trên những phát triển toàn diện về tự do hoá, thuận lợi hoá và hợp tác giữa các nước APEC, Chương trình hành động sẽ được điều chỉnh sửa đổi, cải tiến khi xét thấy cần thiết, và có xem xét thích đáng những phát triển mới ở các diễn đàn Quốc tế khác, đặc biệt là WTO. 


V. Tổ chức và phương thức hoạt động


1. Hội nghị các Nguyên thủ quốc gia APEC 


Từ khi thành lập đến năm 1993, APEC chưa tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh với sự tham gia của các nguyên thủ quốc gia. Cơ quan chính thức cao nhất của APEC lúc bấy giờ là Hội nghị cấp Bộ trưởng. Kể từ năm 1993 trở đi, nhận thấy vị thế và vai trò ngày càng lớn mạnh của APEC và nhằm đề ra các phương hướng cũng như đường lối hợp tác cho APEC, tại cuộc họp Hội nghị Bộ trưởng thường niên của APEC năm 1993 ở Seattle, Tổng thống Mỹ Bill Clinton đã mời 14 nguyên thủ quốc gia cùng tham dự. Đây cũng là lần đầu tiên APEC xây dựng một chương trình cho hợp tác kinh tế sâu rộng và hoạch định một viễn cảnh kinh tế tương lai cho APEC. Kể từ đó đến nay, Hội nghị các Nguyên thủ quốc gia APEC được tổ chức mỗi năm một lần.

2. Hội nghị cấp Bộ trưởng 


Hội nghị cấp Bộ trưởng của APEC, trong đó có Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Kinh tế được tổ chức mỗi năm một lần. Chủ tịch của APEC do các nước thành viên thay phiên nhau đảm nhiệm, mỗi năm một nước. Chủ tịch APEC có nhiệm vụ tổ chức đăng cai Hội nghị cấp Bộ trưởng Ngoại giao và Kinh tế hàng năm.

3. Hội nghị các quan chức cao cấp (SOM)


Tại Hội nghị APEC ở Canberra -  Australia 1987 các Bộ trưởng đã quyết định thành lập Hội nghị các Quan chức Cao cấp (SOM), họp thường kỳ giữa hai Hội nghị cấp Bộ trưởng để triển khai các quyết định của Hội nghị cấp Bộ trưởng và đưa ra khuyến nghị trình các Bộ trưởng APEC. Các quan chức Cao cấp cũng đảm nhận việc xem xét và điều phối ngân sách và chương trình công tác của các Uỷ ban và các Nhóm công tác chuyên môn.

4. Hội đồng cố vấn kinh doanh của APEC (ABAC)


Tháng 11/1995 ở Osaka, các Bộ trưởng đã nhất trí thành lập một Hội đồng trong đó mỗi nước thành viên được cử 3 đại diện tham gia làm công tác tư vấn cho việc thực hiện Chương trình Hành động Osaka và tư vấn về các vấn đề ưu tiên trong lĩnh vực kinh doanh. ABAC cũng có nhiệm vụ cung cấp thông tin có liên quan đến kinh doanh hoặc triển vọng của kinh doanh trong các lĩnh vực hợp tác cụ thể. ABAC đã triệu tập cuộc họp đầu tiên của mình vào tháng 6/1996 tập trung vào 5 lĩnh vực chính là 

· cơ sở hạ tầng; 

· tài chính và đầu tư; 

· các xí nghiệp nhỏ và vừa và phát triển nguồn nhân lực;

·  tạo thuận lợi hóa cho thương mại và đầu tư vượt biên giới;

·  làm sâu sắc thêm tinh thần cộng đồng của APEC.  

5. Ban Thư ký


Năm 1992, tại Hội nghị cấp Bộ trưởng ở Bangkok, Thái lan các Bộ trưởng APEC đã quyết định thành lập Ban Thư ký Thường trực của APEC ở Singapore để hỗ trợ các hoạt động của APEC. Ban Thư ký APEC đã được lập ở Singapore tháng 2/1993.


Đứng đầu Ban thư ký là một Giám đốc điều hành do nước giữ cương vị Chủ tịch APEC cử, đảm nhiệm trong 1 năm; Một Phó giám đốc điều hành do nước sẽ giữ chức Chủ tịch APEC vào năm kế tiếp cử ra. Hiện nay Giám đốc điều hành Ban thư ký là ông Jack Whittleton, đại sứ Canađa tại Singapore.


Nhân viên Ban thư ký  sẽ do các nước thành viên APEC cử sang và tuyển tại địa phương.


APEC có ngân sách riêng mỗi năm khoảng 2 - 3 triệu USD do các nước đóng góp để Ban thư ký  và các Uỷ ban của APEC hoạt động.

6.  Các Uỷ ban chuyên môn của APEC.


APEC có 3 Uỷ ban và một Nhóm đặc trách  như sau :


6.1. Uỷ ban về Thương mại và Đầu tư (CTI)


Uỷ ban này thành lập năm 1993 theo "Tuyên bố về khuôn khổ Hợp tác về Thương mại và Đầu tư" với nhiệm vụ đẩy mạnh các hoạt động về kinh tế và tạo thuận lợi cho giao lưu hàng hoá, dịch vụ; hợp tác để tự do hoá và mở rộng thương mại, tạo ra môi trường rộng mở hơn cho đầu tư giữa các nước và các nền kinh tế thành viên. Hoạt động của CTI tập trung vào các lĩnh vực : giao lưu hàng hoá dịch vụ, vốn, kỹ thuật, thủ tục hải quan, tiêu chuẩn hoá, đầu tư, mua sắm của Chính phủ, giải quyết tranh chấp, chính sách cạnh tranh, qui chế xuất xứ, thực hiện Hiệp Uruguay v.v...


Năm 1994, các Bộ trưởng APEC đã thành lập 2 Tiểu ban trong Uỷ ban CTI, đó là :


- Tiểu ban về Tiêu chuẩn hoá và sự phù hợp về tiêu chuẩn giữa các nước


- Tiểu ban về Thủ tục hải quan.


6.2. Uỷ ban Kinh tế (EC)


Uỷ ban này thành lập năm 1995 trên cơ sở Tuyên bố Chung của Các Bộ trưởng tại Hội nghị Jakarta, Indonesia tháng 11/1994 với nhiệm vụ nghiên cứu, phân tích đánh giá tình hình kinh tế thương mại, đầu tư, tự do hoá mậu dịch, xây dựng hạ tầng cơ sở, duy trì sự phát triển bền vững, và các vấn đề thời sự kinh tế thế giới và khu vực cũng như triển vọng của nó.


6.3. Uỷ ban về Ngân sách và Quản lý Hành chính (BAC)


Uỷ ban này thành lập năm 1993 với nhiệm vụ cố vấn cho các Quan chức APEC (SOM) về vấn đề Ngân sách, Quản lý hành chính, xem xét đánh giá hiệu quả của các Uỷ ban, các nhóm công tác và các hoạt động khác của APEC để có khuyến nghị về các vấn đề chi tiêu, cung cấp phân bổ quản lý tài chính của APEC.

7. Nhóm Đặc trách về chính sách đối với các xí nghiệp nhỏ và vừa


Nhóm này thành lập năm 1995 theo đề nghị của các Bộ trưởng tại Hội nghị OSAKA tháng 10/1994 với nhiệm vụ thảo luận các vấn đề trợ giúp các xí nghiệp nhỏ và vừa trong khuôn khổ APEC, coi đây là lĩnh vực ưu tiên và là yếu tố cơ bản cho phát triển kinh tế. Nhóm đặc trách còn có nhiệm vụ vạch ra chương trình công tác để đóng góp vào chương trình hành động của APEC.


Ngoài ra, APEC còn có Nhóm đặc trách về tự do hoá thương mại khu vực, nghiên cứu các chương trình khắc phục các cản trở, mở đường cho thương mại phát triển.

8. Các Nhóm công tác chuyên môn (WG)

Để triển khai thành công các chương trình hành động thực hiện các mục tiêu đề ra, ngoài các Ủy ban và Tiểu ban, APEC còn có một hệ thống gồm khoảng trên 10 nhóm công tác chuyên ngành, bao gồm:


- 
Hợp tác năng lượng khu vực


- 
Nghề cá


-
Phát triển nguồn nhân lực


-
Khoa học, kỹ thuật công nghiệp


-   
Bảo tồn nguồn tài nguyên biển


-
Viễn thông


-  
Du lịch


-
Dữ liệu về thương mại đầu tư


-
Xúc tiến mậu dịch


-
Vận tải.

Ngoài ra, APEC còn thành lập 4 Nhóm đặc trách trợ giúp hoạt động của APEC trên các lĩnh vực cụ thể, bao gồm Nhóm đặc trách của các chuyên gia về chống tham nhũng và minh bạch, Nhóm đặc trách về chống khủng bố, Nhóm đặc trách về y tế, Nhóm đặc trách về sẵn sàng trong trường hợp khẩn cấp.

9. Diễn đàn doanh nghiệp Thái bình dương (PBF)


Các nhà lãnh đạo kinh tế APEC đã thành lập diễn đàn này vào tháng 6/1994 gồm đại diện của 2 loại doanh nghiệp: một loại lớn, và một loại nhỏ của mỗi nước thành viên, nhằm mục tiêu đưa ra các vấn đề cấp bách kèm theo các khuyến nghị để cải thiện môi trường thương mại và đầu tư trong khu vực. PBF nhóm họp một năm 3 lần.

BÀI 2: NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH TỰ DO VÀ 

THUẬN LỢI HOÁ THƯƠNG MẠI, ĐẦU TƯ CỦA APEC 


Chương trình tự do hoá và thuận lợi hoá thương mại, đầu tư APEC được thực hiện dựa trên hai trụ cột chính: Kế hoạch Hành động Riêng (Individual Action Plan - IAP) của mỗi nước và Kế hoạch Hành động tập thể (Collective Action Plan - CAP) được xây dựng cho từng lĩnh vực cụ thể. Tháng 11/1995, tại Hội nghị Bộ trưởng thường niên tại Osaka, Nhật bản, APEC đã thông qua Chương trình Hành động Osaka để cụ thể hóa các bước đi cần áp dụng nhằm thực hiện mục tiêu tự do hoá và thuận lợi hoá thương mại, đầu tư và hợp tác phát triển kinh tế. Chương trình này đã đề 15 lĩnh vực theo đó các nước APEC sẽ tập trung xây dựng Kế hoạch Hành động Riêng về giảm thuế và hàng rào phi thuế, giảm bớt các qui chế kiểm soát nhằm thực hiện tự do hoá và thuận lợi hoá thương mại, đầu tư. Tại Hội nghị Bộ trưởng thường niên APEC năm 1996 tại Manila, các nước đã đệ trình các Kế hoạch Hành động Riêng của mình và đã đưa vào thực hiện từ 1/1/1997.  Ngoài ra, Chương trình Hành động OSAKA cũng đề ra mục tiêu và các Kế hoạch Hành động tập thể trong 15 lĩnh vực như sau: 


I. Thuế quan


1. Mục tiêu:


Các nước thành viên APEC thực hiện thương mại mở và tự do trong khu vực châu á - Thái bình dương bằng cách :


- Giảm dần thuế quan. 


- Đảm bảo hệ thống, chế độ thuế quan của nước mình luôn được công bố rõ ràng. 


2. Hoạt động tập thể:


Các nước APEC sẽ :


- Thiết lập và vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu bằng máy vi tính cho hệ thống thuế (Gọi là cơ sở dữ liệu thuế APEC) và đấu nối mạng với các nước APEC.


- Xác định các ngành công nghiệp mà việc giảm thuế ở ngành đó có tác dụng tích cực tới thương mại và tăng trưởng kinh tế của khu vực châu á - Thái bình dương, hoặc các ngành đó cần sự trợ giúp của khu vực để sớm tự do hoá.


II- Các biện pháp phi quan thuế:


1. Mục tiêu:


- Giảm dần các biện pháp phi quan thuế:


- Đảm bảo các biện pháp phi quan thuế của nước thành viên luôn được công bố rõ ràng.


2. Hành động tập thể:


- Các nước APEC chủ trương sẽ tập hợp thông tin về các biện pháp phi thuế để đưa vào cơ sở dữ liệu thuế APEC, soạn thảo danh mục các biện pháp phi thuế đang áp dụng và danh mục mặt hàng chịu tác động cản trở bởi các biện pháp đó. 


- Xác định các ngành công nghiệp mà việc giảm dần các biện pháp phi thuế ở ngành đó sẽ có tác dụng tích cực đối với thương mại và tăng trưởng kinh tế ở khu vực châu A-Thái bình dương, hoặc cần sự giúp đỡ để sớm tự do hoá. 


- Giảm dần việc trợ cấp xuất khẩu,  tiến tới huỷ bỏ.


- Huỷ bỏ việc cấm và những hạn chế xuất khẩu không hợp lý, và cố gắng hạn chế  việc đưa ra những biện pháp mới trong lĩnh vực này.


III- Dịch vụ


1. Mục tiêu:


- Giảm dần những hạn chế về mở cửa thị trường cho thương mại dịch vụ 


- Không ngừng tăng việc giành đãi ngộ tối huệ quốc MFN, đãi ngộ quốc gia và các ưu đãi khác cho nhau trong thương mại dịch vụ.


2. Hành động tập thể:


3.1.  Trong lĩnh vực viễn thông:


+ Tiến tới sử dụng "Các hướng dẫn chung về thống nhất hài hoà các chứng nhận thiết bị viễn thông".


+ Tiếp tục cùng nhau hợp tác để thống nhất và hài hoà các thủ tục hành chính trong việc chứng nhận những thiết bị vô tuyến viễn thông dùng cho hải quan.


+  Vào cuối 1997 sẽ hình thành và bắt đầu thực hiện thử, trên cơ sở có chọn lọc, "Hiệp định về công nhận lẫn nhau về tiêu chuẩn đánh giá"


3.2.  Trong lĩnh vực Giao thông vận tải:


Xúc tiến thực hiện các tiêu chuẩn, quy chế, biện pháp đảm bảo an toàn của tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế và tổ chức Vận tải biển Quốc tế; hoàn thành dự án về Thống nhất Hài hoà Giao thông Vận tải đường bộ, khuyến khích việc xây dựng những Hiệp định công nhận lẫn nhau cho các phương tiện vận tải đường bộ.


3.3.  Trong lĩnh vực Năng lượng:


- Đến cuối  năm 1996 sẽ định hình rõ những trở ngại về mặt tổ chức quy chế và thủ tục cản trở đầu tư hạ tầng cơ sở về điện và xây dựng được một bản hướng dẫn có tính chất khuôn thước cho việc tạo thuận lợi đầu tư. 


- Đến cuối năm 1999 sẽ hình thành được những giải pháp phối hợp để xử lý các vấn đề phức tạp hơn dựa trên kết quả các hoạt động trên và mở rộng sang các lĩnh vực cung ứng năng lượng khác, ở những trường hợp thích hợp, và


3.4.  Trong lĩnh vực du lịch:


Các nước APEC sẽ xác định những trở ngại cho việc tăng trưởng du lịch và xây dựng các chiến lược để cải tiến các hoạt động du lịch và đầu tư ở Châu á - Thái bình dương.


IV- Đầu tư:

1. Mục tiêu:


- Tự do hoá chính sách và môi trường đầu tư APEC bằng cách từng bước dành đãi ngộ tối huệ quốc ( MFN) và đãi ngộ quốc gia (NT) cho nhau nhiều hơn và đảm bảo việc công bố rõ ràng các chính sách;


- Tạo thuận lợi cho các hoạt động đầu tư thông qua hợp tác kỹ thuật và hỗ trợ kỹ thuật.


2. Hành động tập thể:


a/ Trong thời gian ngắn, tăng cường hơn việc công bố rõ ràng chế độ đầu tư APEC bằng cách:

- Cập nhật thường xuyên những thay đổi mới nhất về chính sách đầu tư các nước APEC cho cuốn "Hướng dẫn chế độ đầu tư APEC",

- Lập mạng lưới vi tính lưu trữ các chế độ chính sách đầu tư, cơ hội đầu tư.

- Cải tiến việc báo cáo thống kê và thu thập dữ kiện. 


b/ Tăng cường cơ chế đối thoại hiện nay với cộng đồng doanh nghiệp APEC nhằm nắm bắt kịp thời các ý kiến của khu vực kinh tế tư nhân, góp phần cải thiện môi trường đầu tư APEC . 


V- Tiêu chuẩn và sự phù hợp


1. Mục tiêu:


- Đảm bảo công bố rõ các tiêu chuẩn và đánh giá mức độ phù hợp về tiêu chuẩn giữa các nước thành viên; thống nhất các tiêu chuẩn quốc gia của các nước thành viên, các tiêu chuẩn do APEC quy định với các tiêu chuẩn quốc tế. 


- Đạt được sự thừa nhận lẫn nhau giữa các nước APEC về đánh giá mức độ phù hợp về tiêu chuẩn ở các lĩnh vực do APEC quy định và các lĩnh vực mỗi nước tự nguyện cam kết. 


2. Hành động tập thể:


Các nước APEC sẽ có những hành động tập thể liên quan đến tiêu chuẩn và sự phù hợp trong bốn mặt sau:


a/  Xây dựng tiêu chuẩn APEC  phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế, trước mắt là trong năm 1996 sẽ xem xét chọn thêm các lĩnh vực ưu tiên để tiến hành thống nhất với tiêu chuẩn quốc tế.  Lần lượt vào các năm 2000 và 2005, các nước sẽ xem xét đánh giá lại một cách toàn diện tiến trình trên.


b/ Công nhận lẫn nhau về cách đánh giá sự phù hợp (Multual    Recognition of Conformity Assessment):  


VI. Thủ tục Hải Quan


1. Mục tiêu:


Các nước APEC  sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại trong vùng Châu á-Thái Bình Dương bằng đơn giản và hài hoà hoá thủ tục hải quan.


2. Hành động tập thể 


- Thống nhất hài hòa danh mục thuế quan: các thành viên APEC sẽ hài hòa danh mục thuế quan bằng cách áp dụng hoặc tuân theo Công ước quốc tế về hệ thống mã số và miêu tả hàng hoá hài hoà (HS- International Convention on Harmonized Commodity Description and Coding System) vào năm 1996.


- Công bố rộng rãi thông tin: Đến năm 1998, các nước APEC  sẽ công bố rộng rãi thông tin hướng dẫn các thủ tục hành chính, các qui định bổ sung luật và các qui chế hiện hành.


- Máy tính hoá thủ tục hải quan thông qua UN/EDIFACT: các thành viên APEC  sẽ tăng cường máy tính hoá thủ tục hải quan bằng cách áp dụng và ủng hộ tiêu chuẩn UNEDIFACT vào năm 1999.


- Đến năm 2000,  sẽ đưa vào áp dụng hoặc tuân thủ các nguyên tắc của Hiệp định về các vấn đề sở hữu trí tuệ liên quan đến thương mại (Hiệp định TRIPS) để bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ thông qua việc kiểm tra tại cửa khẩu, có thể tăng cường hỗ trợ kỹ thuật để thúc đẩy nhanh hơn tiến trình trên.


VII. Quyền Sở hữu Trí tuệ


1. Mục tiêu:


Các nước APEC sẽ đảm bảo bảo vệ hợp lý và có hiệu quả quyền sở hữu trí tuệ bằng cách ban hành các luật lệ, các qui chế hành chính...về quyền sở hữu trí tuệ trong khu vực Châu á - Thái bình dương  trên cơ sở các nguyên tắc về tối huệ quốc (MFN), đối xử quốc gia (NT) và rõ ràng (Transparency) đã được nêu trong Hiệp định bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của WTO (TRIPS) và các hiệp định khác có liên quan.


2. Hành động tập thể:


Các nước APEC sẽ:


- Tăng cường  thảo luận hơn nữa giữa các nước APEC về chính sách bảo hộ sở hữu trí tuệ;


- Khảo sát các qui chế hiện hành ở mỗi nước về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ như các luật lệ, thủ tục hành chính, hoạt động của các tổ chức có liên quan...


- Trao đổi thông tin về nhãn hiệu các hàng hoá quen dùng, tiến tới xem xét khả năng xây dựng hệ thống nhãn hiệu chung trong APEC;


- Trao đổi thông tin về hệ thống hành chính quản lý quyền sở hữu trí tuệ hiện nay trong các nước nhằm đơn giản hoá và tiêu chuẩn hoá thủ tục hành chính trong toàn khu vực;


- Nghiên cứu các biện pháp và các nguyên tắc, cho việc thực hiện các qui định về quyền sở hữu trí tuệ một cách có hiệu quả;


- Thực hiện đầy đủ Hiệp định TRIPS trước 1/1/2000 và nghiên cứu các cách thức hợp tác kỹ thuật để đạt mục tiêu trên.


VIII. Chính sách cạnh tranh


1. Mục tiêu:


Các nước APEC  sẽ tăng cường cải thiện môi trường cạnh tranh trong khu vực bằng cách xây dựng thêm hoặc duy trì các chính sách cạnh tranh, các luật lệ và các biện pháp thực hiện một cách có hiệu quả và hợp lý; đảm bảo tính rõ ràng của các luật lệ chính sách trên cũng như thúc đẩy hợp tác giữa các nước APEC . Các hoạt động trên nhằm tối đa hoá hiệu quả của các hoạt động giao dịch, đảm bảo cạnh tranh công bằng giữa các nhà sản xuất và các nhà buôn, đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng.


2. Hành động tập thể:


Các nước APEC  sẽ:


- Bắt đầu từ 1996, tiến hành thu thập thông tin và nghiên cứu trao đổi về:


+ Mục tiêu, sự cần thiết, vai trò và hoạt động của các chính sách, luật lệ cạnh tranh và thủ tục hành chính của mỗi nước, từ đó xây dưng một ngân hàng dữ liệu về chính sách cạnh tranh của các nước APEC ;


+ Các vấn đề gây ảnh hưởng đến thương mại và đầu tư trong khu vực của chính sách cạnh tranh hiện hành;


+ Mối liên quan giữa chính sách, luật cạnh tranh với các chính sách khác liên quan tới thương mại và đầu tư;


IX. Mua sắm Chính phủ


1. Mục tiêu:


Thống nhất cách hiểu về chính sách và hệ thống mua sắm chính phủ nói chung và của từng nước APEC nói riêng nhằm tiến tới tự do hoá việc mua sắm chính phủ trong khu vực Châu á -Thái Bình Dương theo các nguyên tắc và mục tiêu của Tuyên bố Bogor, góp phần cải thiện việc mua sắm chính phủ ở các diễn đàn đa biên khác.


2. Hành động tập thể:


- Năm 1996, các nước sẽ tiến hành trao đổi thông tin về chính sách mua sắm chính phủ hiện hành, sau đó sẽ tổng kết và công bố rộng rãi các thông tin trên cho các nước trong khu vực;


- Bắt đầu từ năm 1996, tổ chức các lớp học, hội thảo, các khoá đào tạo về thủ tục, luật pháp và qui chế mua sắm chính phủ,  kể cả các thoả thuận khu vực và đa phương về vấn đề trên như các qui định của Uỷ ban Liên hợp quốc về luật thương mại quốc tế (UNCITRAL), qui định của NAFTA, CER cũng như các qui định trong Hiệp định về mua sắm chính phủ của WTO;


 - Đến năm 2000 sẽ xây dựng các nguyên tắc không hạn chế (non binding principles) về mua sắm của chính phủ.


X. Điều chỉnh chính sách quản lý theo hướng tự do hoá thương mại và đầu tư


1. Mục đích:


Tăng cường việc công bố rõ ràng chính sách quản lí của từng nước nhằm loại bỏ những ảnh hưởng tiêu cực của những qui chế nội địa tới thương mại và đầu tư; điều chỉnh lại luật lệ và qui định trong các nước APEC theo hướng thương mại và đầu tư tự do, mở trong khu vực.


2. Hành động tập thể:


- Xuất bản báo cáo chi tiết hàng năm về  hoạt động của các nước APEC trong việc điều chỉnh chính sách quản lý,


- Trên cơ sở các báo cáo trên, các nước sẽ tiến hành trao đổi kinh nghiệm về việc điều chỉnh chính sách, nới lỏng các qui chế hành chính (deregulation).


XI. Quy chế xuất xứ


1. Mục tiêu:


Đảm bảo các qui chế xuất xứ của APEC sẽ phù hợp hoàn toàn với các qui định của quốc tế đã được thông qua tại các diễn đàn hợp tác đa phương và đảm bảo các quy tắc này được xây dựng và áp dụng một cách khách quan, rõ ràng và trung lập.


2. Hành động tập thể:


- Các nước sẽ tập hợp thông tin về qui chế xuất xứ của các nước thành viên APEC , kể cả các qui định ưu đãi và không ưu đãi, trên cơ sở đó cùng nhau xây dựng bản tổng hợp các qui chế  xuất xứ của APEC để phổ biến rộng rãi cho giới doanh nghiệp.


- Thúc đẩy nhanh việc xây dựng qui chế xuất xứ không ưu đãi (non preferencial Rules of Origin) trong khuôn khổ WTO/WCO;


XII. Giải quyết tranh chấp


1. Mục tiêu:


- Khuyến khích các thành viên hợp tác giải quyết tranh chấp ngay từ khi mâu thuẫn mới xuất hiện với tinh thần tránh đối đầu và làm trầm trọng vấn đề, không thành kiến về quyền và nghĩa vụ của nhau trong Hiệp định WTO và các hiệp định quốc tế khác, và không trùng lặp hoặc đi chệch thủ tục giải quyết tranh chấp của WTO;


-  Tạo điều kiện và khuyến khích việc sử dụng thủ tục giải quyết có hiệu quả và đúng thời gian các tranh chấp giữa tư nhân với chính phủ và giữa tư nhân với nhau trong khu vực; 


2. Hành động tập thể:


- Tăng cường đối thoại và hiểu biết lẫn nhau, kể cả trao đổi quan điểm về bất cứ vấn đề gì có thể dẫn đến tranh chấp, và cùng nhau xem xét trên cơ sở tự nguyện các tranh chấp nảy sinh, sử dụng đối thoại chính sách như "'Đối thoại chính sách thương mại" của CTI;


- Xem xét khả năng phát triển hơn nữa các thủ tục giải quyết tranh chấp theo quá trình tự do hoá của APEC.


XIII. Việc đi lại của  doanh nhân.


1. Mục tiêu: Các nước APEC sẽ khuyến khích việc đi lại của doanh nhân hoạt động trong lĩnh vực thương mại và đầu tư trong khu vực châu á - Thái bình dương.


2. Hành động tập thể:


- Trao đổi thông tin về chế độ quản lí việc đi lại của doanh nhân trong khu vực;


- Đẩy nhanh việc cấp thị thực ngắn hạn cho các chuyến đi nhằm mục đích kinh doanh của các doanh nhân;


XIV. Thực hiện các kết quả của Hiệp Uruguay

1. Mục tiêu: Các nước APEC đảm bảo thực hiện đầy đủ và có hiệu quả kết quả của Hiệp Uruguay trong khuôn khổ thời gian đã thoả thuận thống nhất hoàn toàn với tinh thần của Hiệp định WTO.


2. Hành động tập thể:


- Tận dụng trên cơ sở liên tục các hội thảo về thực hiện Hiệp Uruguay và các phương tiện thích hợp khác để nâng cao sự hiểu biết về các điều khoản của Hiệp định WTO và trách nhiệm đối với hiệp định đó và xác định các vấn đề gặp phải trong khi thực hiện Hiệp định WTO và các lĩnh vực các nước APEC cần có trợ giúp kỹ thuật.


XV. Thu thập và phân tích thông tin (công việc cơ bản)


1. Mục tiêu:  Các nước APEC sẽ đảm bảo tạo ra một cơ sở vững chắc cho việc phát triển và cải tiến bản Hành động trong các lĩnh vực cụ thể và Kế hoạch hành động tương ứng của các nước.


2. Hành động tập thể:


- Tiến hành khảo sát các trở ngại tới thương mại và đầu tư;


- Xem xét và phân tích sự ảnh hưởng của tự do hoá thương mại trong khu vực Châu á - Thái Bình Dương đồng thời nghiên cứu và theo dõi sự ảnh hưởng của các hiệp định thương mại tiểu khu vực như NAFTA, AFTA và CER;


- Hình thành và bổ sung thường xuyên các ngân hàng dữ liệu về thương mại hàng hoá, thương mại dịch vụ và đầu tư trực tiếp.

BÀI 3: CÁC LĨNH VỰC HỢP TÁC 

KINH TẾ KỸ THUẬT CỦA APEC 


APEC tập trung hợp tác kinh tế kỹ thuật trong các lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực, hợp tác công nghệ và khoa học, phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ, xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế, năng lượng, giao thông, viễn thông và thông tin, du lịch và xúc tiến thương mại, cụ thể như sau:


1. Phát triển nguồn nhân lực


Xây dựng chính sách chung:

APEC sẽ giải quyết nhu cầu phát triển nguồn nhân lực bằng cách đưa ra những ưu tiên trong các vấn đề sau:


a. Phân tích thị trường lao động trong khu vực để cho phép dự đoán  chính xác nhu cầu và xu thế nguồn nhân lực sắp tới.


b. Nâng cao nguồn cung và nâng cao chất lượng đội ngũ giám đốc,  doanh nghiệp, nhà khoa học, các giảng viên.


c. Tăng cường khả năng nâng cao tay nghề cho nhân dân


Phối hợp hành động:


APEC sẽ thực hiện Chương trình phát triển nhân lực 21 bao gồm 21 tiểu chương trình. Trong chương trình này APEC sẽ: 


a. Thực hiện chương trình doanh nghiệp tự nguyện để thuận lợi hoá việc tự nguyện di chuyển các chuyên gia kinh doanh trong nội bộ các doanh nghiệp tư nhân, cũng như nhà nước trong khu vực để trao đổi và dịch chuyển kỹ năng quản lý và kỹ thuật.


b. Thực hiện sáng kiến đào tạo các nhà Lãnh đạo APEC nhằm nâng cao hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu các vấn đề trọng tâm của nền kinh tế khu vực. Xúc tiến việc nghiên cứu các vấn đề liên quan đến APEC.


c. Tiến hành nghiên cứu về phát triển đội ngũ giáo viên, chương trình giáo dục khoa học, về sử dụng công nghệ trong giáo dục; tiến hành đào tạo các giám đốc các nhà quản lý, các kỹ sư, nhân viên để nâng cao tay nghề của của đội ngũ này.


2. Công nghệ và khoa học 


Xây dựng chính sách chung:

APEC sẽ nâng cao khả năng khoa học và công nghệ của các nước thành viên bằng cách công nhận 8 nguyên tắc không trói buộc trong việc hợp tác và bằng cách đưa ra ưu tiên trong các lĩnh vực sau đây:


a. Nâng cao khả năng trao đổi các nhà nghiên cứu và phát triển nguồn nhân lực.


b. Tăng cường việc trao đổi thông tin công nghệ và kỹ thuật.


c.  Tăng cường các dự án nghiên cứu chung            


d. Nâng cao tính rõ ràng trong cơ cấu pháp lý.


e. Đóng góp vào sự phát triển lâu dài.


Phối hợp hoạt động:

a. Xây dựng bản "Hướng dẫn Xúc tiến Nghiên cứu chung APEC " về khoa học và công nghệ công nghiệp nhằm thiết lập các qui trình chung cho việc xây dựng dự án, chi phí, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và các mặt khác. Dự kiến hoàn thành vào cuối năm 1997. 


b. Bắt đầu các dự án nghiên cứu chung trong và sau năm 1996, bắt đầu bằng các dự án liên quan tới thiên tai và môi trường.


c. Tìm kiếm để mở rộng và phát triển các kế hoạch trao đổi các nhà nghiên cứu, các kế hoạch đào tạo kỹ sư.


3. Doanh nghiệp vừa và nhỏ 


Xây dựng chính sách chung:

APEC sẽ giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể khai thác đầy đủ các cơ hội và sẽ giúp các doanh nghiệp giải quyết các vấn đề ưu tiên như nhân lực, tiếp cận thông tin công nghệ, tài chính, và cải tiến các chính sách của doanh nghiệp vừa và nhỏ.


Phối hợp hoạt động


a/ Tổ chức các chương trình huấn luyện, các lớp hội thảo, trong đó có cả các nhà lãnh đạo doanh nghiệp vừa và nhỏ.


b/ Tiến hành các cuộc nghiên cứu công nghiệp, bao gồm nghiên cứu sự phụ thuộc lẫn nhau về công nghiệp của toàn bộ khu vực để giúp cho các nhà hoạnh định chính sách cho doanh nghiệp vừa và nhỏ hiểu rõ hơn về môi trường kinh tế.


c/ Khảo sát các chính sách kinh tế của doanh nghiệp vừa và nhỏ, tổng hợp các tài liệu liên quan trong lĩnh vực này để hiểu được rõ hơn về thực tế kinh tế doanh nghiệp vừa và nhỏ trong khu vực.


d/ Nghiên cứu thị trường tài chính đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tổ chức các khoá đào tạo về vốn để tăng cường khả năng các doanh nghiệp tiếp cận với nguồn vốn. 


4. Xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế.


Xây dựng chính sách chung

Tốc độ phát triển kinh tế trong khu vực Châu á - Thái bình dương phụ thuộc vào việc cải thiện cơ sở hạ tầng kinh tế.  APEC đang tìm cách nâng cao cơ sở hạ tầng kinh tế trong khu vực.


Phối hợp hoạt động


a. Tiến hành các công việc phân tích các vấn đề liên quan đến cơ sở hạ tầng kinh tế.


b.Tìm kiếm các phương thức để nâng cao hiệu quả của việc cải thiện cơ sở hạ tầng kinh tế như:


- Tổng hợp các kinh nghiệm tốt nhất để làm điểm chuẩn cho việc xác định vai trò của các doanh nghiệp tư nhân và nhà nước 


- Hướng dẫn đầu tư cơ sở hạ tầng để bảo đảm sự trong sáng và rõ ràng cho khu vực kinh tế tư nhân và môi trường.


c. Tiến hành các cuộc đối thoại khu vực tư nhân và nhà nước và xem xét khả năng thiết lập một diễn đàn về cơ sở hạ tầng.


5. Năng lượng


Xây dựng chính sách chung : APEC sẽ phải giải quyết đồng thời 3 lĩnh vực, kinh tế, sinh thái và môi trường bằng cách chia sẻ những nguyên tắc chính sách chung như:


a.  Duy trì sự hiểu biết chung về vấn đề năng luợng của khu vực; hạn chế ảnh hưỏng của môi trường trong lĩnh vực năng lượng;


b.  Thuận lợi hoá việc đầu tư vào lĩnh vực năng luợng trong chừng mực thích hợp.


c. Thống nhất tiêu chuẩn chất lượng về năng lượng.


Phối hợp hoạt động


a. Củng cố dữ liệu về năng lượng của khu vực APEC và tuyên truyền các thông tin này thường xuyên.


b. Vào cuối năm 1996,  phối hợp với khu vực kinh tế tư nhân cùng xây dựng các cơ sở hướng dẫn cho việc tạo thuận lợi đầu tư vào ngành điện bằng cách loại bỏ các cản trở về thể chế tổ chức, qui định và thủ tục...


6. Giao thông 


Xây dựng chính sách chung

APEC sẽ phấn đấu thiết lập một hệ thống giao thông hiệu quả, an toàn và thống nhất. APEC sẽ ưu tiên trong các lĩnh vực sau:


- Thúc đẩy việc đầu tư hợp lý vào cơ sở hạ tầng giao thông và khuyến khích việc sử dụng có hiệu quả cơ sở hạ tầng giao thông sẵn có thông qua việc áp dụng các công nghệ giao thông và thương mại.


- Nâng cao an toàn của hệ thống giao thông 


- Thông qua việc tiếp cận thị trường công bằng thúc đẩy môi trường cạnh tranh trong giao thông, hợp tác giải quyết các vấn đề về thể chế có ảnh hưởng đến giao thông.


- Nâng cao năng suất,  tay nghề của đội ngũ cán bộ quản trong ngành giao thông.


Phối hợp hoạt động

a.  Đến năm 1996 hoàn thành giai đoạn hai chương trình nghiên cứu tắc nghẽn giao thông. Phân tích các điểm nút trên đất liền, biển, các cảng, 


b. Bắt đầu nghiên cứu khoảng thời gian thích hợp để bắt tay vào việc tham vấn trực tiếp về phát triển một cơ sở hạ tầng giao thông thống nhất.


7. Viễn thông và thông tin.


Xây dựng chính sách chung

APEC sẽ phát triển thông tin trên cơ sở các nguyên tắc sau:


a. Khuyến khích các nước APEC xây dựng cơ sở hạ tầng thông tin và viễn thông trên cơ sở thực tế của họ.


b. Thúc đẩy môi trường cạnh tranh.


c. Khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư.


d. Tạo ra một chính sách mềm dẻo.


e. Tăng cường hợp tác trong các nước APEC.


f. Thu hẹp khoảng cách về cơ sở hạ tầng giữa các nước phát triển và các nước đang phát triển.             


Phối hợp hoạt động

a. Thực hiện hướng dẫn về hệ thống dịch vụ  thương mại trị giá gia tăng vào năm 1998 và hướng dẫn về thống nhất vùng về thủ tục cấp giấy chứng nhận thiết. 


b. Tiếp tục thống nhất hoá các thủ tục hành chính liên quan đến giấy chứng nhận hàng viễn thông tiêu dùng.


c. Bắt đầu thực hiện Hiệp định cùng công nhận về tiêu chuẩn đánh giá trong lĩnh vực viễn thông vào cuối năm 1997 


d. Xúc tiến thương mại điện tử thông qua thông qua các cuộc hội thảo, các cuộc nghiên cứu.


8. Du lịch


Xây dựng chính sách chung

APEC sẽ phấn đấu để đạt được sự phát triển lâu dài về môi trường và xã hội cho ngành công nghiệp du lịch bằng cách đặt ra các ưu tiên sau:


a. Loại bỏ các hàng rào đối với du lịch đầu tư và tự hoá thương mại trong ngành dịch vụ.


b. Thực hiện quan niệm môi trường bền vững trong phát triển nghành du lịch      


c. Tăng cường phát triển nguồn nhân lực.


e. Mở rộng vai trò của khu vực tư nhân cũng như nhà nước 


Phối hợp hoạt động:


a. Bảo vệ và duy trì các di sản văn hoá.


b. Phát huy những tập quán tốt trong việc duy trì sự ổn định xã hội và môi trường.


c. Mở rộng các công cụ để phát triển nguồn nhân lực.


d. Phát triển hệ thống dữ liệu các thông tin thống kê quan trọng và nâng cấp hệ thống trao đổi thông tin du lịch trên cơ sở thường xuyên.


e. Tiến hành các dự án trong lĩnh vực du lịch.


f. Phát hiện các trở ngại cho phát triển du lịch, hoạch định các chiến lược để phát triển ngành du lịch và tăng cường đầu tư trong khu vực.


Phối hợp hoạt động:

a. Phát triển hệ thông tin dữ liệu bao gồm các dữ liệu về thương mại, du lịch, dịch vụ, đầu tư.


b. Nâng cao sự nhất quán của các dữ liệu bằng việc áp dụng các tiêu chuẩn thế giới mới nhất về thông tin dữ liệu thương mại dịch vụ


9. Xúc tiến thương mại


Xây dựng chính sách chung

APEC sẽ thúc đẩy thương mại trong khu vực thông qua các biện pháp xúc tiến thương mại như tổ chức các cuộc triển lãm, hội trợ thương mại, tuyên truyền thông tin về các vấn đề liên quan đến thương mại các cơ hội kinh doanh.


Phối hợp hoạt động:

a. Tổ chức các cuộc triển lãm , hội trợ trên cơ sở thường xuyên


b. Thành lập một hệ thống các tổ chức xúc tiến thương mại để nâng cao sự liên kết và hợp tác giữa các nước.


c. Tổ chức các khoá đào tạo về kỹ năng xúc tiến thương mại, thiết lập một cơ cấu trao đổi các chuyên gia xúc tiến thương mại.


d. Thu nhập  thông tin về các biện pháp hỗ trợ và thuận lợi hoá các hoạt động xuất khẩu trong từng nước APEC và tuyên truyền các biện pháp này.


e. Trao đổi thông tin trong lĩnh vực tài trợ cho thương mại.


10. Bảo tồn nguồn tài nguyên biển


Xây dựng chính sách chung:

Trong khi vừa nâng cao thương mại và đầu tư APEC sẽ bảo vệ môi trường biển và bảo đảm lợi ích kinh tế xã hội. APEC đặt ưu tiên trong các lĩnh vực sau:


a. Giải quyết các vấn đề quản lý và lập kế hoạch vùng ven biển


b. Nâng cao hợp tác trong việc thực hiện các khuyến nghị thích hợp của UNCED


c. Xem xét và giải quyết các vấn đề độc tố toxin


Phối hợp hoạt động:

a. Đưa ra các khuyến nghị về chính sách, tiêu chuẩn, qui định về cấp giáy chứng nhận, bảo đảm sự thống nhất và trong các lĩnh vực liên quan khác


b. Đánh giá các hàng rào cơ cấu đối với việc phát triển và bảo tồn nguồn tài nguyên biển, đưa ra các ưu tiên và đưa ra cơ cấu hoạt động vào năm 1997.


c. Tiến hành các cuộc đối thoại về chính sách để chia sẻ các thông tin khoa học và kỹ thuật nhằm xác định và đánh giá vấn đề môi trường, đồng thời phát triển các biện pháp hướng vào hoạt động để duy trì chất lượng môi trường.


11. Nghề cá

Xây dựng chính sách chung:


Các nước thuộc APEC đang tìm cách huy động đến mức tối đa các lợi ích kinh tế lâu dài bằng cách tăng cường khai thác ổn định và dài hạn nguồn tài nguyên này. Các nước APEC đặt ra các ưu tiên như sau:


a. Tăng cường bảo quản và sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên về cá,   phát triển ổn định nuôi trồng thủy sản cũng như bảo vệ môi trường sống của các loài thủy sản;


b. Giải quyết các vấn đề về quản lý các nguồn tài nguyên về cá và kiểm soát các bệnh dịch trong nuôi trồng thủy sản;


c. Tăng cường an toàn lương thực và chất lượng của cá và các sản phẩm cá;


Phối hợp hoạt động 


a. Tổ chức một hội nghị về chất lượng và an ninh các sản phẩm thủy sản;


b. Lập hồ sơ các công ty liên quan đến nghành cá;


c. Tăng cường cơ cấu kiểm tra hải sản;


d. Tập trung và phân tích các thông tin về  các xu hướng cung, cầu liên quan đến buôn bán thủy sản;


e. Tăng cường hợp tác trong việc giải quyết các vấn đề về quản lý nguồn tài nguyên;


f. Tăng cường các tiêu chuẩn hài hoà cho các sản phẩm cá;


12.Công nghệ trong nông nghiệp:


Xây dựng chính sách 


Các nước APEC sẽ tìm cách tăng cường năng suất nông nghiệp và các ngành liên quan để đóng góp vào tốc độ phát triển kinh tế và phồn thịnh xã hội. Các nước APEC sẽ tiến hành ATC trên cơ sở quy tắc, bao gồm:


a. Chú trọng đến việc đa dạng hóa các ngành nông nghiệp;


b. Thừa nhận các thay đổi nhanh chóng trong ngành nông nghiệp;


c. Tăng cường tầm quan trọng của  các hoạt động do các công ty quốc tế tiến hành.


Phối hợp hoạt động


a. Tăng cường việc trao đổi các kinh nghiệm về lai giống động vật và cây trông bằng cách thiết lập các mạng thông tin liên quan đến lai tạo giống đến năm 1997;


b. Tăng cường nghiên cứu công nghệ sinh học bằng cách thiết lập các hệ cơ sở dữ liệu chuyên ngành cho tới năm 1997;


c. Tăng cường nghiên cứu và chế biến các sản phẩm nông nghiệp bằng cách thu thập và trao đổi thông tin về khả năng hợp tác kỹ thuật và các yêu cầu cần thiết đến năm 1996;


d. Tăng cường hợp tác khu vực trong việc cách ly thực và động vật  và quản lý các loài côn trùng thông qua việc thiết lập các mạng thông tin;


e. Tăng cường hợp tác trong việc phát triển các hệ thống tài chính nông nghiệp thông qua việc trao đổi thông tin và các chuyên gia giữa các nước APEC cho tới năm 1997;


d. Tăng cường chuyển giao công nghệ bằng cách xác định các khu vực thu hút được nhiều mối quan tâm chung cho tới năm 1996;


e. Tăng cường hợp tác kỹ thuật nông nghiệp bằng cách thiết lập các chương trình đào tạo và cung cấp thông tin cho đến năm 1998.

BÀI 4: TỔNG QUAN VỀ 

CÁC HỘI NGHỊ CẤP CAO APEC ĐÃ TỔ CHỨC

APEC là diễn đàn hợp tác kinh tế của các quốc gia Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Đây không phải là một Tổ chức Quốc tế, nên trong APEC không có các văn kiện như kiểu WTO mà chỉ có các tuyên bố/báo cáo hàng năm tại các Hội nghị (Hội nghị Bộ trưởng, Hội nghị Cấp cao). Thông qua các tuyên bố của mình, APEC thể hiện mục tiêu và phương hướng hợp tác của các nước thành viên. Mục tiêu và phương hướng hợp tác của APEC có những điều chỉnh theo từng thời kỳ, giai đoạn khác nhau của APEC, nhưng tổng quát lại, nội dung hoạt động chủ yếu của APEC là: 

-Tự do hoá thương mại và đầu tư; 

-Thuận lợi hoá thương mại và đầu tư; và

- Hợp tác kinh tế - kỹ thuật. 

1. Giai đoạn từ 1989 đến 1993 là giai đoạn hình thành và phát triển của APEC. Giai đoạn này được đánh dấu bởi các hội nghị: Hội nghị Bộ trưởng APEC lần thứ nhất tại Can-be-ra (Úc) năm 1989; Hội nghị Bộ trưởng APEC lần thứ hai tại Xin- ga -po năm 1990; Hội nghị Bộ trưởng lần thứ ba tại Xơun năm 1991. Các hội nghị này xác định dần các lĩnh vực hoạt động của APEC. Đặc biệt, tại Hội nghị Xơun đã cho ra đời nguyên tắc, mục tiêu của APEC. Hội nghị Xơum coi tự do hoá thương mại và đầu tư là nội dung hợp tác quan trọng hàng đầu; đồng thời, đề xuất việc tham khảo các quy định của GATT trong hợp tác của APEC. Hội nghị này cũng nhấn mạnh việc tăng cường hợp tác phát triển kinh tế và khoa học kỹ thuật.

2. Giai đoạn từ 1993 đến 1998, APEC tập trung vào tự do hoá thương mại và đầu tư. Điều này được thể hiện trong các tuyên bố tại các Hội nghị trong giai đoạn này. 

Mở đầu của giai đoạn này là Hội nghị không chính thức các nhà lãnh đạo kinh tế APEC được tổ chức tại Xiatơn, Mỹ năm 1993. Tại hội nghị này đã hình thành cơ cấu tổ chức của APEC theo ba cấp: Hội nghị quan chức Cấp cao, Hội nghị Bộ trưởng, Hội nghị Cấp cao. Những quyết định quan trọng của APEC phải được Hội nghị cao cấp quyết định. Tại Hội nghị này, các nhà lãnh đạo cao cấp APEC đã thông qua kế hoạch phát triển "Nhóm doanh nhân", đưa ra việc xây dựng khu vực Châu Á – Thái Bình Dương thành khu vực tự do hoá mậu dịch và đầu tư.

Hội nghị cấp cao lần 2 tổ chức tại Bôgo, In- đô- nê –xi -a năm 1994 đã cụ thể hoá kế hoạch tại Hội nghị Xiatơn về tự do hoá thương mại và đầu tư.  Tuyên bố Bogo tại Hội nghị này đã đưa ra thời gian biểu cụ thể cho tự do hoá thương mại và đầu tư của khu vực Châu á – Thái Bình Dương là không chậm hơn năm 2010.

Tại Hội nghị Cấp cao lần 3 tại Ôxaka, Nhật Bản đã đánh dấu một bước phát triển mới của APEC với việc thông qua Chương trình hành động Ôxaka (OAA) với chín nguyên tắc để thực hiện mục tiêu Bôgo về tự do hoá thương mại và đầu tư và đề ra các nguyên tắc cơ bản cũng như 13 lĩnh vực hợp tác kinh tế, kỹ thuật. Chính nguyên tắc đó là: toàn diện (trên tất cả các lĩnh vực của thương mại và đầu tư); phù hợp và hỗ trợ WTO (phù hợp với các cam kết trong WTO); đảm bảo tính tương xứng giữa các thành viên (lưu ý đến trình độ phát triển kinh tế khác nhau của các thành viên); không phân biệt đối xử; đảm bảo tính công khai, minh bạch trong mọi chính sách kinh tế; lấy mức bảo hộ hiện tại làm mốc; tiến trình tự hoá thương mại và đầu tư được mọi thành viên đồng thời triển khai, thực hiện liên tục và hoàn thành theo những mốc khác nhau; tính linh hoạt (thực hiện một cách linh hoạt tuỳ tình hình của các thành viên); hợp tác cả về kinh tế và kỹ thuật để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cân đối và bền vững. Mọi quyết định của APEC dựa trên nguyên tắc đồng thuận.

Hội nghị Cấp cao lần 4 tại Mi- ni- la, Phi- lip - pin năm 1996 đã thông qua Kế hoạch hành động quốc gia (IAP) và Kế hoạch hành động tập thể (CAP) gồm các biện pháp thực hiện tự do hoá, thuận lợi hoá thương mại và đầu tư. Các chương trình hợp tác kinh tế và kỹ thuật cụ thể được tiến hành nhằm hỗ trợ cho kế hoạch tự do hoá, thuận lợi hoá thương mại và đầu tư của APEC. Các thành viên APEC thống nhất bắt đầu thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia (IAP) từ 01/01/1997. Các kế hoạch này của APEC xác định rõ ràng lộ trình thực hiện tự do hoá thương mại; đồng thời, nêu sáu vấn đề được ưu tiên trong hoạt động hợp tác của APEC, đó là: phát triển nguồn nhân lực; phát triển một thị trường vốn ổn định và hiệu quả; củng cố cơ sở hạ tầng kinh tế; bảo đảm chất lượng cuộc sống  thông qua các chương trình bảo vệ môi trường; phát triển các doanh nghệp vừa và nhỏ.

Hội nghị cấp cap lần thứ 5 được tổ chức tại Van – cu - vơ, Ca – na- đa năm 1997 đã thông qua Chương trình tự nguyện tự do hoá sớm (EVSL) ngay trong năm 1997. Hội nghị cũng quyết định IAP cần được các thành viên cập nhật hàng năm. Theo đó các lĩnh vực được xác định tự do hoá sẽ thực hiện sớm hơn hai năm so với mục tiêu Bôgo đã thông qua tại Hội nghị Cấp cao lần hai. Các lĩnh vực được đưa vào EVSL là: lâm sản, cá và sản phẩm từ cá, đồ chơi, đá quý và đồ trang sức, hoá chất, thiết bị và dụng cụ y tế, hàng hoá dịch vụ về môi trường, năng lượng, công nhận lẫn nhau về thiết bị viễn thông, cao su tự nhiên và cao su tổng hợp, phân bón, thực phẩm, ô tô, hạt có dầu, máy bay dân dụng.

Hội nghị Cấp cao lần thứ sau được tổ chức tại Ku- a- la Lum - pơ, Ma- lay – xi- a vào năm 1998. Tại hội nghị các nhà lãnh đạo APEC đã thông qua Chương trình hành động Ku- a- la Lum - pơ về phát triển kỹ năng với nội dung tăng trưởng bền vững, phát triển đồng đều của các nền kinh tế thành viên; cải thiện đời sống xã hội thông qua nâng cao các kỹ năng. Hội nghị cũng khẳng định công cụ chính để thực hiện mục tiêu Bôgo là Kế hoạch hành động quốc gia (IAP).

3. Giai đoạn từ năm 1998 đến nay, các hoạt động của APEC tập trung cho thuận lợi hoá thương mại và hợp tác kinh tế - kỹ thuật. Bên cạnh đó, vấn đề về cuộc chiến chống khủng bố quốc tế, chống dịch bệnh cũng được đặt ra mang tính cấp thiết. Trong giai đoạn này APEC cũng đã thông qua nhiều chương trình hành động quan trong tại các Hội nghị cấp cao của APEC diễn ra hàng năm.

Tại Hội nghị cấp cao lần thứ 7 tai Ôck- lân, Niu - di - lân năm 1999, các nhà lãnh đạo APEC tán thành việc bắt đầu vòng đàm phán mới của WTO từ năm 2000 và kéo dài trong ba năm. Hội nghị ủng hộ các thành viên APEC chưa phải là thành viên WTO gia nhập WTO. Hội nghị cũng thông qua các nguyên tắc chính sách cạnh tranh, chuẩn bị xây dựng các tiêu chuẩn về ngân hàng.

Hội nghị Cấp cao lần thứ 8 tổ chức tại Xê- ri Bê- ga- oan, Bru - nây Đa – ru – sa - lam năm 2000 thông qua việc triển khai Kế hoạch hành động quốc gia điện tử (e-IAP). Đồng thời, Hội nghị cũng khẳng định ủng hộ sự phát triển của hệ thống thương mại toàn cầu và ủng hộ vòng đàm phán mới của WTO. Hội nghị cũng cho rằng trọng tâm của thời gian tới là phát triển nguồn nhân lực, phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ, phát triển công nghệ thông tin.

Hội Nghị cấp cao lần thứ 9 tại Thượng Hải, Trung Quốc năm 2001 thông qua Tuyên bố Thượng Hải với việc tập trung vào việc mở rộng viễn cảnh của APEC, làm rõ lộ trình thực hiện mụ tiêu Bôgo. Hội nghị cũng đưa ra Tuyên bố chống khủng bố; thông qua chiến lược e-IAP; xem xét Sáng kiến người đi tìm đường và việc giảm 5% chi phí giao dịch thương mại vào năm 2005.

Hội nghị Cấp cao lần thứ 10 tại Lốt - Ca - bốt, Mê- hi - cô năm 2002 thông qua Kế hoạch hành động thuận lợi hoá thương mại, các chính sách về thương mại và kinh tế kỹ thuật số, tiêu chuẩn về minh bạch hoá; đồng thời, Hội nghị ra Tuyên bố Chống khủng bố lần thứ hai. Hội nghị cũng thông qua Sáng kiến về an ninh thương mại trong khu vực. Các Nhà lãnh đạo APEC nhấn mạnh vai trò của các doanh nghiệp vừa, nhỏ, siêu nhỏ và nhất trí với với Kế hoạch hành động thuận lợi hoá thương mại APEC để thực hiện cam kết giảm 5% chi phí giao dịch vào năm 2005.

Hội nghị cấp cao lần thứ 11 tại Băng Cốc, Thái Lan năm 2003 đã thông qua tiêu chuẩn minh bạch trong 8 lĩnh vực là: dịch vụ, đầu tư, luật và chính sách cạnh tranh, tiêu chuẩn và hợp chuẩn, sở hữu trí tuệ, thủ tục hải quan, tiếp cận thị trường, đi lại của doanh nhân. Tại hội nghị các nhà lãnh đạo APEC cũng tái khẳng định việc hợp tác kỹ thuật trong APEC, quan tâm đến hỗ trợ doanh nghiệp vừa, nhỏ, siêu nhỏ; tái khẳng định việc cải cách APEC theo hướng hoạt động có hiệu quả; đồng thời, Hội nghị cũng quan tâm đến việc Chống khủng bố và khủng hoảng hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên.

Hội nghị lần thứ 12 tổ chức tại Xan – ti – a - gô, Chi Lê năm 2004 đã đưa ra bảy lĩnh vực thảo luận gồm: Cam kết phát triển thông qua thương mại; chia sẻ lợi ích thông qua những thực tiễn tốt nhất; kỹ năng để đương đầu với những thách thức đang đến; cơ hội cho sự phát triển của doanh nghiệp vừa, nhỏ, siêu nhỏ; tăng trưởng và ổn định; cam kết đối với tăng trưởng bền vững và vượt qua sự khác biệt.

Chương trình nghị sự của Hội nghị Cấp cao lần này tập trung vào các vấn đề đang nổi cộm, nóng bỏng của khu vực và thế giới đó là: Chống khủng bố toàn cầu, an ninh trên Bán đảo Triều Tiên, cách thức để thực hiện khu mậu dịch tự do vào năm 20010 và 2020. Bên cạnh đó, Hộ nghị cũng bàn đến các  vấn đề liên quan như: Chương trình nghị sự vòng đàm phán Đô - ha của WTO; mậu dịch tự do và các hiệp định về khu mậu dịch tự do khu vực; công khai và minh bạch các hoạt động của APEC; quan hệ với các đối tác ngoài APEC; vấn đề an ninh cho người dân, sự phát triển bền vững của các nền kinh tế thành viên,…

Hội nghị cấp cao lần thứ 13 tại Bu - san, Hàn Quốc năm 2004 đã thông qua một văn bản quan trong là Lộ trình Bu - san. Mục đích của lộ Lộ trình này là nhằm thực hiện mục tiêu Bôgo. Lộ trình Busan gồm 4 chương: chương 1 và Chương 2 đánh giá kết quả về tự do hoá, thuận lợi hoá thương mại và đầu tự APEC đã đạt được. Chương 3 đề cập đến cơ hội và thách thức là môi trường kinh doanh đang thay đổi do bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu; bản chất không dàng buộc của APEC gây khó khăn trong việc thực hiện các cam kết,… Chương 4 đề xuất lộ trình thực hiện mục tiêu Bôgo tập trung vào các biện pháp tạo thuận lợi cho thương mại, đầu tư và doanh nghiệp. Trọng tâm là ủng hộ hệ thống thương mại đa biên WTO; xây dựng các điều khoản mẫu cho tất cả các chương của RTAs/FTAs; xây dựng chương trình toàn diện nhằn tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, phát triển khu vực tư nhân và xây dựng chiến lược nâng cao năng lực cho các thành viên đang phát triển trong mọi lĩnh vực của APEC.  

Hội nghị Cấp cao APEC lần thứ 14 họp tại Hà Nội, Việt Nam  từ ngày 18 đến 19 tháng 11 năm 2006 với chủ đề "Hướng tới một Cộng đồng Năng động vì Phát triển Bền vững và Thịnh vượng". Tại Hội nghị này các nhà lãnh đạp APEC đã ra Tuyên bố Hà Nội với các nội dung cơ bản sau:

- Về thúc đẩy Tự do Thương mại và Đầu tư
 Các nhà Lãnh đạo APEC khẳng định ưu tiên hàng đầu của APEC là ủng hộ Nghị trình Phát triển Đô-ha; Ủng hộ và khuyến khích Thỏa thuận Thương mại tự do khu vực và song phương chất lượng cao; phê duyệt Chương trình hành động Hà Nội nhằm thực hiện Lộ trình Busan hướng tới mục tiêu Bô-go, gồm các biện pháp, lịch trình và kế hoạch xây dựng năng lực cụ thể. Các Nhà lãnh đạo APEC cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của các biện pháp giảm chi phí giao dịch, xây dựng một môi trường kinh doanh thuận lợi và an toàn; phê duyệt "Các nguyên tắc lựa chọn công nghệ APEC" như một sáng kiến người tìm đường mới để thúc đẩy chu kỳ đổi mới công nghệ, tạo cơ hội thúc đẩy phát triển kinh tế trong khu vực. Bên cạnh đó, các nhà Lãnh đạo APEC cũng khuyến khích các biện pháp của các thành viên nhằn thúc đảy tự do thương mại và đầu tư. 

-Về tăng cường an ninh con người

Các nhà lãnh đạo APEC lên án các hành động khủng bố, thể hiện quyết tâm chống khủng bố dưới mọi hình thức và phù hợp với pháp luật quốc tế. Nội dung Tuyên bố thể hiện quyết tâm chống lại các đại dịch co\úm gia cầm và các bệnh truyền nhiễm mới xuất hiện; tăng cường hợp tác APEC trong lĩnh vực chống HIV/AIDS; ngăn ngừa và giảm bớt các thiệt hại do các hiểm hoạ thiên tai; tăng cường các biện pháp bảo vệ môi trường và khắc phục các hậu quả của môi trường.

- Về Xây dựng các xã hội vững mạnh hơn và một cộng đồng năng động, hài hòa hơn 

Với các nội dung là: khuyến khích và tăng cường hợp tác kinh tế, kỹ thuật; thông qua sáng kiến Mạng lưới dịch vụ cảng biển APEC nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác và thông tin giữa các cảng và các khu vực có liên quan; khuyến khích sự phát triển của doanh nghiệp vừa và nhỏ; đấu tranh phòng chống tham nhũng; khuyến khích phát triển Công nghệ thông tin; thông qua Tuyên bố Hội An về thúc đẩy du lịch của các Bộ trưởng Du lịch; nhấn mạnh sự cần thiết phải cải cách làm cho APEC hiệu quả và thiết thực hơn. 

Như vậy, sau gần 20 năm hoạt động, APEC đã thể hiện được vai trò hết sức lớn lao trong việc thúc đẩy hợp tác kinh tế, tự do hoá thương mại, thuận lợi hoá thương mại và đầu tư cũng như hợp tác kỹ thuật trong Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Đồng thời, APEC thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến các vấn đề quốc tế khác như cuộc chiến chống khủng bố, hạn chế và ngăn ngừa các dịch bệnh ảnh hưởng đến sự phát triển của cộng đồng. Tuy các cam kết của APEC chỉ mang tính tự nguyện dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau của các thành viên, nhưng nó đã đóng góp hết sức quan trọng tạo ra một môi trường an toàn và hiệu quả cho việc luân chuyển hàng hoá, dịch vụ và con người giữa các thành viên. Trong tương lai APEC sẽ ngày một đóng vai trò quan trọng trong hợp tác và phát triển của khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.

BÀI 5: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ 

HỘI NGHỊ APEC VIỆT NAM 2006

Năm APEC Việt Nam 2006
 được tổ chức tại Hà Nội, Việt Nam với chủ đề "Hướng tới một cộng đồng năng động vì Sự phát triển bền vững và Thịnh vượng". Các chủ đề nhỏ của Năm APEC Việt Nam 2006 bao gồm:

· Thúc đẩy thương mại và đầu tư theo Lộ trình Busan và Chương trình Nghị sự Phát triển Doha; 

· Tăng cường hợp tác kinh tế và kỹ thuật nhằm thu hẹp khoảng cách và vì sự phát triển bền vững;

· Xây dựng một môi trường kinh doanh an toàn và thuận lợi;

· Thúc đẩy các liên kết cộng đồng.


Năm APEC Việt Nam 2006 được tổ chức với nhiều Hội nghị các quan chức cấp cao SOM I, SOM II, SOM III về nhiều chủ đề khác nhau như về an ninh thông tin cho Chính phủ điện tử và Thương mại điện tử, đối thoại về Cải cách cơ cấu.v.v… Bên cạnh đó, các Hội nghị Bộ trưởng trong các lĩnh vực cũng được tổ chức như Hội nghị Các Bộ trưởng chịu trách nhiệm về Cúm gia cầm tổ chức vào tháng 4, Hội nghị Các Bộ trưởng Thương mại tổ chức vào tháng 6. Các nhóm chuyên môn cũng liên tục họp trong các lĩnh vực khác nhau như Nhóm chuyên môn kỹ thuật trợ lý cho các Bộ trưởng Tài chính lần thứ 22 được tổ chức vào tháng 7, Nhóm chuyên môn về các doanh nghiệp vừa và nhỏ được tổ chức họp vào tháng 9.v.v… Tuy nhiên, năm APEC Việt Nam 2006 được ghi đậm dấu ấn với Tuần lễ của Các nhà lãnh đạo kinh tế được tổ chức vào tháng 11/2006 tại thủ đô Hà Nội, cụ thể như sau:

• Hội nghị quan chức cao cấp CSOM tổ chức vào ngày 12-13/11;

• Hội nghị Hội đồng Tư vấn kinh doanh APEC ABAC tổ chức vào 14-16/11; 

• Hội nghị Liên Bộ trưởng Ngoại giao-Kinh tế lần thứ 18 tổ chức vào ngày 15-16/11;

• Hội nghị Thượng đỉnh Các Tổng giám đốc APEC tổ chức vào ngày 17-19/11;

• Đối thoại giữa Các nhà Lãnh đạo và Hội đồng Tư vấn kinh doanh APEC tổ chức vào ngày 18/11;

• Hội nghị các nhà Lãnh đạo Kinh tế APEC tổ chức vào ngày 18-19/11.

	Trong số các Hội nghị trên, Hội nghị các nhà Lãnh đạo kinh tế APEC lần thứ 14 diễn ra trong hai ngày 18-19 dưới sự chủ trì của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết. Các nhà Lãnh đạo đã thảo luận chủ đề “Hướng tới một cộng đồng năng động vì phát triển bền vững và thịnh vượng” do Việt Nam đề xuất với hai nội dung chính
 là i) Đẩy mạnh thương mại và đầu tư trong một thế giới đang thay đổi, và ii) Những nhân tố cơ bản bảo đảm tính năng động, sự tăng trưởng và phát triển bền vững trong APEC. Các nội dung cụ thể như sau:

Các nhà Lãnh đạo đã ra Tuyên bố riêng về Vòng đàm phán Đô-ha, trong đó khẳng định quyết tâm chính trị mạnh mẽ và đặc biệt nhấn mạnh một số biện pháp thiết thực nhằm sớm khởi động lại Vòng đàm phán. 

Các nhà Lãnh đạo APEC cũng phê chuẩn Kế hoạch hành động Hà Nội, coi đây là cơ sở mang tính định hướng cho các hoạt động hợp tác kinh tế thương mại của APEC trong 15 năm tới và góp phần tăng cường và hoàn thiện các cơ chế hợp tác của APEC.

Các nhà Lãnh đạo thông qua các khuyến nghị cải cách APEC với nhiều biện pháp cụ thể nhằm làm cho APEC ngày càng có sức sống mạnh mẽ, năng động, hiệu quả hơn. 

Nhất trí rằng chủ nghĩa khủng bố là mối đe dọa nghiêm trọng đến hòa bình, an ninh trên thế giới và trong khu vực, các nhà Lãnh đạo cam kết tiếp tục thúc đẩy các hoạt động hợp tác để giảm bớt và tiến tới loại trừ nguy cơ này. Hội nghị hoan nghênh các sáng kiến đã được thông qua về chống khủng bố. Các nhà Lãnh đạo cũng nhất trí cần tăng cường và mở rộng hợp tác nhằm ngăn chặn dịch bệnh, thiên tai, những biến động về năng lượng, những nguy cơ có ảnh hưởng không nhỏ đến sinh mạng và cuộc sống của mọi người dân.

Các nhà Lãnh đạo đã thông qua Tuyên bố của Hôi nghị liên Bộ trưởng Ngoại giao-kinh tế APEC lần thứ 18 và Tuyên bố của các Hội nghị Bộ trưởng được tổ chức trong năm 2006 tại Việt Nam gồm Tuyên bố của HNBT Thương mại, HNBT về Cúm gia cầm, HNBT Tài chính, HNBT doanh nghiệp vừa và nhỏ, và HNBT Du lịch.

Hội nghị đã thông qua Tuyên bố Hà Nội của Hội nghị các Nhà Lãnh đạo Kinh tế APEC lần thứ 14, khẳng định sự nhất trí cao của các Nhà Lãnh đạo về những kết quả của APEC 2006 và định hướng phát triển của APEC.





BÀI 6: MỘT SỐ NỘI DUNG THẢO LUẬN TẠI

HỘI NGHỊ CÁC NHÀ LÃNH ĐẠO KINH TẾ APEC LẦN THỨ 14

 
Hội nghị Các Nhà Lãnh đạo các nền kinh tế thành viên Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương (APEC) đã họp lần thứ 14 tại Hà Nội, Việt Nam ngày 18-19 tháng 11 năm 2006 với chủ đề “Hướng tới một Cộng đồng Năng động vì Phát triển Bền vững và Thịnh vượng”. 


Với cam kết vì mục tiêu ổn định, an ninh và thịnh vượng cho khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, nhằm hướng tới một cộng đồng năng động và hài hòa thông qua việc xây dựng xã hội vững mạnh vì sự phồn vinh của các dân tộc, Hội nghị này đã tập trung bàn thảo về 3 vấn đề chính được thể hiện trong Tuyên bố Các nhà Lãnh đạo kinh tế APEC lần thứ 14 bao gồm:

- Thứ nhất là thúc đẩy tự do thương mại và đầu tư;

- Thứ hai là tăng cường an ninh con người;

- Thứ ba là xây dựng các xã hội vững mạnh hơn và một cộng đồng năng động, hài hòa hơn.


1. Thúc đẩy Tự do Thương mại và Đầu tư 

a) Khuyến nghị tiếp tục và kết thúc vòng đàm phán Doha


Hội nghị khẳng định ưu tiên hàng đầu của APEC là ủng hộ Nghị trình Phát triển Đô-ha. Thất bại của Vòng Đàm phán Đô-ha sẽ gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng cho các nền kinh tế thành viên và hệ thống thương mại đa biên toàn cầu. Vì vậy, cần hết sức nỗ lực để giải tỏa bế tắc hiện nay và đưa Vòng đàm phán đạt kết quả tổng thể, lớn lao và cân bằng với nội dung phát triển là trọng tâm. 


b) Ghi nhận vai trò quan trọng của các Thỏa thuận Thương mại tự do khu vực và song phương 


Hội nghị thừa nhận rằng các Thỏa thuận Thương mại tự do khu vực và song phương chất lượng cao, nhất quán, minh bạch và toàn diện có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tự do hoá thương mại. Hội nghị ghi nhận sự cần thiết phải đảm bảo các thỏa thuận này sẽ giúp cho thương mại được tự do hơn nữa và chi phí giao dịch thương mại giảm thực sự. Hội nghị hoan nghênh việc hoàn tất những điều khoản mẫu cho 6 chương của các Thỏa thuận Thương mại tự do khu vực và song phương. Hội nghị khẳng định các điều khoản mẫu này sẽ là cơ sở tham khảo cho các nền kinh tế thành viên APEC khi đàm phán các Thỏa thuận Thương mại tự do chất lượng cao. Các điều khoản mẫu này mang tính chất tự nguyện, không ràng buộc và sẽ không ảnh hưởng đến lập trường của các thành viên APEC trong đàm phán các Thỏa thuận Thương mại tự do khu vực và song phương. 


Hội nghị ghi nhận phát triển kinh tế nhanh chưa từng có ở châu Á – Thái Bình Dương đang làm cho các nền kinh tế trong khu vực gắn kết với nhau hơn. Cộng đồng doanh nghiệp đã khuyến nghị về ảnh hưởng của sự phát triển quá nhanh và đa dạng của các Thỏa thuận Thương mại tự do Khu vực và song phương trong khu vực châu á – Thái Bình Dương và còn nhiều thỏa thuận khu vực khác đang hình thành. Hội nghị cho rằng cần cam kết hội nhập kinh tế hơn nữa trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương và cần xem xét nghiêm túc các biện pháp để thực hiện tự do hóa thương mại và đầu tư có hiệu quả hơn trong khu vực. Do đó, một mặt Hội nghị khẳng định cam kết thực hiện mục tiêu Bô-go và kết thúc thành công Vòng Đô-ha, mặt khác cần nghiên cứu sâu hơn nữa về các biện pháp thúc đẩy hội nhập kinh tế khu vực, tính đến một Hiệp định khu vực tự do thương mại châu Á – Thái Bình Dương như một triển vọng dài hạn, và báo cáo lên Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC năm 2007 tại Ốt-xtơ-rây-lia.


c) Kiểm điểm các hoạt động đã được thực hiện để thực hiện Nghị trình kinh doanh Busan bao gồm:

· APEC đã đạt được mục tiêu Thượng Hải đưa ra vào năm 2001 nhằm giảm 5% chi phí giao dịch vào năm 2006, do đó tiếp tục khuyến khích thực hiện Chương trình hành động thuận lợi hóa thương mại nhằm giảm thêm 5% chi phí giao dịch trong khu vực APEC vào năm 2010.

· Thực hiện chương trình mở rộng về tự do hóa và thuận lợi hóa đầu tư được thực hiện cùng ABAC và các tổ chức quốc tế khác. 

· Hội nghị khẳng định tầm quan trọng của việc bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ đối với tăng trưởng kinh tế và thương mại trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương;

· Hội nghị hoan nghênh chương trình dài hạn phát triển khu vực tư nhân nhằm cải cách và nâng cao chất lượng thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. 


d) Một số nội dung khác nhằm thúc đẩy tự do thương mại và đầu tư


Hội nghị cũng đề cập đến một số vấn đề sau:


- Cần tăng cường cải cách cơ cấu và ghi nhận những tiến bộ đã đạt được trong thực hiện Nghị trình cải cách cơ cấu của các nhà Lãnh đạo đến năm 2010. 


- Ghi nhận tầm quan trọng của hệ thống tài chính mạnh và mở, và việc điều chỉnh một cách có trật tự sự mất cân đối trên thế giới thông qua bảo đảm tính bền vững về thu chi ngân sách, tính linh hoạt của giá và tỷ giá hối đoái, cải cách để thúc đẩy đầu tư, tăng cường thị trường tài chính, kích cầu nội địa một cách cân đối hơn, và cải thiện hệ thống quản lý doanh nghiệp và hạ tầng pháp lý tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương.


- Hoan nghênh những tiến bộ đã đạt được trong việc cải cách Quỹ tiền tệ quốc tế, đồng thời nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của sự ổn định tài chính đối với quá trình tăng trưởng và phát triển kinh tế.


- Phê duyệt “Các nguyên tắc lựa chọn công nghệ APEC” như một sáng kiến người tìm đường mới để thúc đẩy chu kỳ đổi mới công nghệ, tạo cơ hội thúc đẩy phát triển kinh tế trong khu vực. 


- Kêu gọi các nền kinh tế thành viên tăng cường giám sát để đạt được mục tiêu các cơ quan chính phủ trung ương chỉ dùng phần mềm hợp pháp và thực hiện các chính sách ngăn chặn vi phạm bản quyền trên hệ thống máy tính và mạng internet, phù hợp với các công ước quốc tế và luật pháp trong nước liên quan đến quyền tác giả, và các nhà thầu hoặc các tổ chức không được nhận ngân sách trung ương để mua phần mềm bất hợp pháp.


2. Tăng cường an ninh con người


a) Các biện pháp chống khủng bố


Hội nghị đã lên án các hành động khủng bố đang là mối đe dọa của thế giới. Để thúc đẩy thịnh vượng và phát triển bền vững trong khu vực cũng như bảo đảm an ninh cho người dân, cần quyết tâm chống khủng bố dưới mọi hình thức. Tuy nhiên, bất cứ biện pháp chống khủng bố nào đều phải tuân thủ các quy định và luật pháp quốc tế. Nhằm tiếp tục phát huy những tiến bộ đã đạt được trong việc thực hiện các cam kết thông qua tại Bangkok năm 2003 nhằm tiêu diệt các nhóm khủng bố, xóa bỏ nguy cơ của việc phổ biến vũ khí giết người hàng loạt, và các phương tiện vận chuyển chúng, đối phó với các đe dọa trực tiếp khác trong khu vực; cần phải thực hiện các biện pháp cá nhân và tập thể, phù hợp với hoàn cảnh cụ thể của từng thành viên, kể cả nhu cầu bảo vệ hệ thống thương mại và tài chính hợp pháp.


Ghi nhận ý nghĩa của các nỗ lực chống khủng bố nhằm thực hiện mục tiêu trọng tâm của APEC là thương mại và đầu tư tự do, Hội nghị tái khẳng định tầm quan trọng của việc tiếp tục công tác chống khủng bố trong APEC. Hội nghị nhấn mạnh an ninh dây chuyền cung ứng là ưu tiên của năm 2007 và hoan nghênh nghiên cứu của một số nền kinh tế thành viên nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho khôi phục thương mại trong trường hợp dây chuyền cung ứng toàn cầu bị gián đoạn do khủng bố và thảm họa. Hội nghị nhất trí tăng cường hợp tác và tiếp tục các chương trình xây dựng năng lực chống cung cấp tài chính cho khủng bố. Hội nghị hoan nghênh các biện pháp nhằm cải thiện an ninh hàng không và khuyến khích các nền kinh tế thành viên tiếp tục chia sẻ chiến lược và xây dựng các tập quán tốt để bảo vệ dây chuyền cung ứng thực phẩm khỏi bị đầu độc. Hội nghị hoan nghênh việc mở rộng Hệ thống báo động Di chuyển khu vực và ghi nhận hệ thống này tiếp tục được để ngỏ cho các thành viên khác tham gia.


b) Ứng phó với cúm gia cầm và các dịch bệnh


Hội nghị thông qua chương trình hành động về ngăn ngừa và đối phó với cúm gia cầm và đại dịch đã thông qua tháng 5/2006, và khẳng định cam kết thực hiện kế hoạch này. Hội nghị hoan nghênh Thỏa thuận Bắc Kinh thông qua tại hội thảo APEC về các bệnh truyền nhiễm mới xuất hiện. Hội nghị hoan nghênh sự phối hợp trong APEC trong lĩnh vực y tế và sẵn sàng ứng phó, và kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế và khu vực trong việc xây dựng chính sách và cơ sở hạ tầng nhằm ứng phó với đại dịch cúm.


Hội nghị kêu gọi mở rộng hợp tác kỹ thuật và xây dựng năng lực giữa các nền kinh tế thành viên, và kêu gọi khu vực kinh tế tư nhân tham gia sâu hơn nữa để góp phần bảo đảm tính liên tục của các hoạt động kinh doanh, thương mại, dịch vụ thiết yếu trong trường hợp đại dịch xảy ra. Hội nghị hoan nghênh chương trình của Diễn đàn khoa học và đời sống thảo luận các biện pháp đối phó với các thách thức nêu trên, có sự phối hợp với các nhóm công tác khác của APEC.


Hội nghị nhất trí tăng cường hợp tác APEC trong lĩnh vực chống HIV/AIDS, và quyết tâm mở rộng các hoạt động chống sự lan tràn của HIV/AID, bảo vệ quyền của người bệnh, hướng tới mục tiêu của Liên Hợp quốc về phổ cập phòng chống, điều trị và trợ giúp đến năm 2010.


c) Đối phó với các trường hợp khẩn cấp và thiên tai 


Hội nghị ghi nhận vai trò và các nỗ lực hợp tác trong lĩnh vực sẵn sàng ứng phó với trường hợp khẩn cấp và thiên tai. Hội nghị hiểu rằng thiên tai quy mô lớn ảnh hưởng đến một nền kinh tế cũng sẽ ảnh hưởng đến các nền kinh tế khác. Do vậy, Hội nghị kêu gọi các nền kinh tế thành viên tăng cường hợp tác, với cả khu vực tư nhân, để huy động tối đa các nguồn lực sẵn có trong khu vực để đối phó thiên tai, khôi phục và tái thiết sau thiên tai tốt hơn. Hội nghị ghi nhận tầm quan trọng của hợp tác và chia sẻ các công nghệ mới, đổi mới các công nghệ sẵn có, kể cả trong lĩnh vực nông nghiệp để giảm bớt thiệt hại do thiên tai gây ra.


d) Vấn đề an ninh năng lượng


Hội nghị khẳng định an ninh năng lượng là rất quan trọng cho phát triển bền vững. Hội nghị ghi nhận nhu cầu năng lượng tăng nhanh trong khi phải giảm thiểu những tác động xấu về môi trường. Do đó, Hội nghị kêu gọi các nền kinh tế tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án đầu tư năng lượng và các dự án trao đổi năng lượng xuyên quốc gia, phát triển công nghệ và nguồn năng lượng mới, năng lượng tái sinh nhằm bảo đảm sử dụng sạch hơn nguồn nhiên liệu hóa thạch, nâng cao hiệu quả và bảo tồn năng lượng, tăng cường khả năng sẵn sàng ứng phó trong tình trạng khẩn cấp cũng như bảo vệ hạ tầng năng lượng thiết yếu.  Hội nghị hoan nghênh việc thành lập Nhóm Đặc trách APEC về nhiên liệu sinh học. 


3. Xây dựng các xã hội vững mạnh hơn và một cộng đồng năng động, hài hòa hơn

a) Hợp tác kinh tế-kỹ thuật


Hội nghị ghi nhận tầm quan trọng của hợp tác kinh tế, kỹ thuật nhằm bảo đảm tăng trưởng công bằng và thịnh vượng chung trong khu vực. Hội nghị cũng ghi nhận cạnh tranh toàn cầu là nền tảng thúc đẩy tự do hóa và thuận lợi hóa thương mại và đầu tư. Hội nghị hoan nghênh việc đặt ưu tiên và thực hiện có hiệu quả hợp tác kinh tế- kỹ thuật tại các diễn đàn của APEC. Việc này sẽ làm cho hợp tác kinh tế - kỹ thuật tập trung và mang tính chiến lược hơn. Hội nghị khẳng định giáo dục và xây dựng năng lực tiếp tục là ưu tiên trong nghị trình APEC.


Hội nghị hoan nghênh đóng góp của Trung Quốc, Hàn Quốc, Mỹ vào Quỹ Hỗ trợ APEC để thúc đẩy hợp tác kinh tế và kỹ thuật nhằm đảm bảo thịnh vượng công bằng. Hội nghị hoan nghênh đóng góp trước đó của Ốt-xtơ-rây-lia và Đài Bắc- Trung Quốc vào Quỹ này. Hội nghị cũng hoan nghênh sự đóng góp liên tục của Nhật Bản vào Quỹ tự do hóa và thuận lợi hóa thương mại và đầu tư. Hội nghị khuyến khích các nền kinh tế đóng góp vào hai quỹ này để có thêm nguồn lực cho các hoạt động thuận lợi hóa thương mại và đầu tư, cũng như xây dựng năng lực. Hội nghị thông qua sáng kiến Mạng lưới dịch vụ cảng biển APEC nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác và thông tin giữa các cảng và các khu vực có liên quan. 


b) Vấn đề doanh nghiệp vừa và nhỏ


Hội nghị nhấn mạnh tầm quan trọng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, kêu gọi các nền kinh tế có các biện pháp cụ thể nhằm nâng cao tính cạnh tranh, sáng tạo và khả năng kinh doanh theo “Tuyên bố Hà Nội về tăng cường năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong thương mại và đầu tư”, và theo sáng kiến Đê-gu về chương trình hành động nâng cao tính sáng tạo của doanh nghiệp vừa và nhỏ. 


c) Chống tham nhũng và tăng cường minh bạch


Hội nghị cho rằng tham nhũng là một trong những trở ngại lớn nhất đối với phát triển kinh tế-xã hội. Hội nghị nhất trí chống tham nhũng và xây dựng cộng đồng liêm chính thông qua thực hiện hiệu quả các sáng kiến của Nhóm Đặc trách của APEC về chống tham nhũng và minh bạch hóa, thực thi luật chống hối lộ, luật truy tố, và không dung túng tội phạm. Hội nghị thông qua những kết quả chính của APEC năm 2006 về khởi tố tham nhũng, tăng cường quản lý và thúc đẩy kinh doanh trong sạch. Hội nghị khuyến khích các nền kinh tế thành viên hoàn thành báo cáo tiến độ thực hiện các cam kết chống tham nhũng trong năm 2007. Hội nghị chỉ đạo các quan chức cao cấp phối hợp với ABAC và giới lãnh đạo doanh nghiệp tăng cường quản trị doanh nghiệp nhằm mang lại nhiều cơ hội cho phát triển kinh tế và thịnh vượng.


d) Công nghệ thông tin


Hội nghị khẳng định tầm quan trọng của Công nghệ thông tin đối với sự phát triển của APEC. Hội nghị ghi nhận những nỗ lực trong việc thực hiện mục tiêu Bru-nây về phổ cập Internet, và chỉ đạo các Bộ trưởng thúc đẩy thực hiện mục tiêu này. Hội nghị khẳng định tầm quan trọng của việc xây dựng xã hội thông tin châu Á – Thái Bình Dương. Hội nghị thừa nhận sự cần thiết xây dựng quy định bảo vệ thông tin cá nhân xuyên biên giới nhằm bảo đảm việc di chuyển có trách nhiệm các luồng thông tin xuyên quốc gia mà không tạo ra những rào cản không cần thiết.


e) Tăng cường gắn kết cộng đồng


Hội nghị coi trọng ưu tiên của APEC về thúc đẩy gắn kết cộng đồng nhằm tăng cường hiểu biết và tin cậy giữa các thành viên APEC. Hội nghị thông qua Tuyên bố Hội An về thúc đẩy du lịch của các Bộ trưởng Du lịch, và kêu gọi các nền kinh tế thành viên tìm kiếm cơ hội tăng cường hợp tác du lịch và xác định các trở ngại đối với ngành du lịch. Hội nghị hoan nghênh sáng kiến liên văn hóa và tín ngưỡng đã được các Bộ trưởng thông qua. Hội nghị ghi nhận tầm quan trọng của việc tăng cường hiểu biết lẫn nhau và giao lưu xã hội thông qua đối thoại liên văn hóa và tín ngưỡng nhằm phát triển kinh tế và xây dựng môi trường đa văn hóa lành mạnh. 


f) Cải cách APEC 


Hội nghị nhấn mạnh sự cần thiết phải làm cho APEC hiệu quả và thiết thực hơn. Hội nghị hoan nghênh những tiến bộ về cải cách APEC và thông qua Báo cáo cải cách năm 2006. Hội nghị khẳng định cải cách là ưu tiên quan trọng và APEC phải phát triển để đáp ứng thách thức và cơ hội trong một môi trường thay đổi nhanh chóng. Tiếp tục công việc cải cách APEC trong năm 2007 và sau đó, kể cả phân bổ nguồn lực lớn hơn, tăng cường các biện pháp đơn giản hóa cơ cấu tổ chức, cải tiến công tác đánh giá và phối hợp, củng cố và chuyên môn hóa Ban Thư ký, và xây dựng cơ chế triển khai chính sách có hiệu quả hơn. 

BÀI 7: MỘT SỐ NỘI DUNG THẢO LUẬN TẠI HỘI NGHỊ 

LIÊN BỘ TRƯỞNG NGOẠI GIAO-KINH TẾ APEC LẦN THỨ 18


Hội nghị Liên Bộ trưởng Ngoại giao-Kinh tế APEC lần thứ 18 được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 15-16/11/2006 do  Phó Thủ tướng, kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm và Bộ trưởng Thương mại của Việt Nam Trương Đình Tuyển đồng chủ trì. Các Bộ trưởng đã thảo luận các vấn đề theo chủ đề của APEC Việt Nam 2006 là “Hướng tới Một Cộng đồng Năng động vì Phát triển Bền vững và Thịnh vượng”. Các Bộ trưởng khẳng định sự ủng hộ đối với hệ thống thương mại đa phương và cam kết thực hiện các mục tiêu Bô-go vào năm 2010/2020. Các Bộ trưởng nhấn mạnh yêu cầu cần tăng cường hợp tác kinh tế và kỹ thuật và thúc đẩy an ninh con người vì sự thịnh vượng của nhân dân.


Các Bộ trưởng đã xem xét lại các thành tựu quan trọng của APEC 2006 do Việt Nam đăng cai tổ chức và nhất trí về các sáng kiến sẽ được thực hiện trong năm APEC 2007 do Ô-xtrây-lia đăng cai tổ chức.


Các nội dung chính được trao đổi tại Hội nghị lần này được ghi nhận trong Tuyên bố chung Hội nghị Liên Bộ trưởng Ngoại giao-Kinh tế APEC lần thứ 18 như sau:


I. TĂNG CƯỜNG HỆ THỐNG THƯƠNG MẠI ĐA BIÊN


1. Đóng góp của APEC cho các cuộc đàm phán trong Chương trình Nghị sự Đô-ha (DDA) của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO)


Chương trình nghị sự Đô-ha (DDA) hứa hẹn cho tất cả các nền kinh tế APEC một sự phát triển và tăng trưởng kinh tế bền vững. Hội nghị bày tỏ quan điểm thất vọng về việc đình hoãn các cuộc đàm phán DDA. Hội nghị nhất trí cho rằng các trở ngại cho việc nối lại các cuộc đàm phán này là không thể vượt qua được. Hội nghị cam kết tìm kiếm tất cả các biện pháp nhằm bảo đảm giữ vững các tiến bộ đã đạt được và kêu gọi tất cả các thành viên WTO đánh giá lại lập trường đàm phán của mình để có sự linh hoạt cần thiết nhằm nối lại các cuộc đàm phán vào thời gian sớm nhất để có thể nhanh chóng kết thúc thành công cuộc đàm phán vào năm 2007.


2. Nâng cao năng lực WTO


Hội nghị nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nâng cao năng lực trong WTO của APEC, coi đây là công cụ giúp cho các nền kinh tế đang phát triển gia nhập và tham gia đầy đủ vào các cuộc đàm phán WTO, qua đó hưởng trọn vẹn các lợi ích của một thành viên WTO cũng như tiềm năng thương mại phục vụ cho phát triển kinh tế và xã hội.


Hội nghị hoan nghênh việc hoàn tất Bản Tổng kết các dự án nâng cao năng lực trong WTO của APEC từ trước tới nay, tập trung vào việc áp dụng cách tiếp cận theo trình tự lâu dài và xây dựng mạng lưới các chuyên gia chính sách trong chính phủ các nền kinh tế thành viên. Hội nghị hoan nghênh cuộc thảo luận nhằm tiếp sức cho các hoạt động này và đi đầu trong việc phát triển những cách tiếp cận hiệu quả trong việc qui hoạch và thực hiện các hoạt động nâng cao năng lực của APEC dựa trên kết quả đánh giá các hoạt động từ trước.


Hội nghị ghi nhận vai trò quan trọng của Thoả thuận Công nghệ Thông tin (ITA) của các nền kinh tế APEC và nhấn mạnh yêu cầu duy trì các chủng loại sản phẩm trong tình hình phát triển công nghệ (hiện nay) như việc thống nhất tiêu chuẩn công nghệ và tích hợp thêm chức năng mới, qua đó bảo toàn được tính hiệu quả của ITA.


Hội nghị ghi nhận tầm quan trọng của Sáng kiến Một Ngôi làng Một Sản phẩm toàn cầu (OVOP), coi đây là sự hỗ trợ cần thiết cho các nền kinh tế đang phát triển trong việc cải thiện khả năng xác định, cải tiến và xuất khẩu các sản phẩm có triển vọng của mình thông qua các thị trường quốc tế để hưởng được các lợi ích của việc mở rộng hơn nữa hệ thống thương mại đa phương. 


II. KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG HÀ NỘI THỰC HIỆN LỘ TRÌNH BU-XAN


Hội nghị khẳng định lại cam kết của APEC trong việc thực hiện các mục tiêu Bô-go vào năm 2010/2020 và ghi nhận rằng Các mục tiêu Bô-go giữ nguyên tầm quan trọng đối với APEC trong bối cảnh môi trường đầu tư và thương mại đang thay đổi nhanh chóng hiện nay. Để thực hiện các mục tiêu Bô-go, Hội nghị đã thông qua Kế hoạch Hành động Hà Nội nhằm thực hiện Lộ trình Bu-xan được nhất trí từ năm 2005 để đẩy nhanh tiến trình hướng tới các mục tiêu Bô-go.


Bằng việc đưa ra Kế hoạch Hành động Hà Nội, APEC tiến thêm một bước trong việc thực hiện các mục tiêu Bô-go. Để biến Lộ trình Bu-xan thành hiện thực, Kế hoạch Hành động này đã chi tiết hoá các hoạt động cụ thể mà các nền kinh tế thành viên APEC có thể thúc đẩy trong khuôn khổ thời gian cụ thể trong bốn lĩnh vực chính là hỗ trợ hệ thống thương mại đa phương, củng cố Kế hoạch Hành động Quốc gia/Kế hoạch Hành động Tập thể (IAP/CAP), thúc đẩy các Thoả thuận Tự do Thương mại song phương và khu vực có chất lượng cao (RTA/FTA) và Chương trình Nghị sự Kinh doanh Bu-xan.


Hội nghị nhấn mạnh tầm quan trọng của các hoạt động nâng cao năng lực trong Kế hoạch Hành động và mong muốn các hoạt động này sẽ được thực hiện hiệu quả để giúp cho các nền kinh tế đang phát triển thực hiện đầy đủ các cam kết của mình về tạo thuận lợi và tự do hoá thương mại và đầu tư.


III. CÁC HIỆP ĐỊNH TỰ DO THƯƠNG MẠI SONG PHƯƠNG VÀ KHU VỰC (RTA/FTA)


Hội nghị nhắc lại tầm quan trọng của các hoạt động của APEC về RTA/FTA và hài lòng với tiến bộ đạt được trong việc phát triển các biện pháp mẫu của APEC về RTA/FTA. Hội nghị nhất trí về các điều khoản mẫu cho các chương cốt lõi chung của các FTA. Hội nghị đề nghị các Quan chức Cấp cao tiếp tục làm việc về các biện pháp mẫu trong năm 2007 sao cho đến năm 2008, có thể có được các biện pháp mẫu cho càng nhiều chương được thừa nhận chung trong các RTA/FTA càng tốt như đã được đề nghị tại Bu-xan vào năm 2005. Hội nghị khẳng định lại rằng các biện pháp mẫu này sẽ được các nền kinh tế thành viên APEC dùng để tham khảo nhằm đạt được các thoả thuận mậu dịch tự do có chất lượng cao, đồng thời ghi nhận tính linh hoạt và tính không áp đặt của các biện pháp mẫu này.


Hội nghị nhất trí rằng APEC cần tiếp tục đóng vai trò xây dựng trong khu vực này thông qua việc trao đổi thông tin và kinh nghiệm về các thoả thuận mậu dịch tự do song phương và khu vực (RTA/FTA) của các nền kinh tế thành viên APEC. Về vấn đề này, Hội nghị ghi nhận thành công của cuộc Đối thoại Chính sách Thương mại của các Quan chức Cấp cao lần thứ 4 về RTA/FTA tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh vào tháng Năm, qua đó tìm hiểu một loạt vấn đề được giới doanh nghiệp đặc biệt quan tâm. Cuộc Đối thoại Chính sách Thương mại CTI tổ chức vào tháng Chín ở Đà Nẵng đã xem xét các điểm chung của các thoả thuận mậu dịch tự do ở khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, nhất là trên góc độ kinh doanh. Hội nghị cũng ghi nhận thành công của Hội thảo APEC về các Thông lệ Tốt trong chính sách thương mại đối với RTA/FTA tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh vào tháng Năm và Hội thảo về Nâng cao năng lực trong đàm phán FTA tổ chức tại Kua-la Lăm-pơ vào tháng Giêng với sự  tài trợ của Ô-xtrây-lia cũng như hai hội thảo tổ chức vào tháng Ba và tháng Chín ở Nhật Bản dưới tên gọi “Vai trò Xúc tác của Tiến trình APEC: Bên trong đường Biên giới và Vượt lên các Mục tiêu Bô-go” và “Tác động của hội nhập kinh tế khu vực ở Đông Á đối với việc tự do hoá thương mại trong APEC”, trong đó vai trò quan trọng của APEC trong việc hỗ trợ hệ thống thương mại đa phương và các tiến trình hội nhập khu vực mở như RTA/FTA ở Châu Á-Thái Bình Dương được nêu cao.


Hội nghị hoan nghênh đề xuất về cơ chế phân loại tập thể các thoả thuận mậu dịch tự do có liên quan tới các nền kinh tế thành viên tương ứng với Các biện pháp thực hành tốt và qua đó, đánh giá cao đề nghị của ABAC trong việc chia sẻ các kết quả phân tích và “Phân loại RTA/FTA trong khu vực APEC” do ABAC giao liên quan tới việc đưa ra các biện pháp thông lệ tốt. Hội nghị ghi nhận việc ABAC và PECC phối hợp chuẩn bị báo cáo nghiên cứu khả thi về FTAAP trong các nền kinh tế APEC, có khả năng tạo ra cách giải quyết các vấn đề nảy sinh liên quan tới RTA/FTA.


Hội nghị ghi nhận tiến bộ trong công tác của Ủy ban Thương mại và Đầu tư (CTI) về RTA/FTA liên quan tới việc xác định các lĩnh vực giống và khác nhau của các RTA/FTA, thuộc tính của các chương trong RTA/FTA và nâng cao năng lực trong RTA/FTA.


IV.  TỰ DO HOÁ VÀ THUẬN LỢI HÓA THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ (TILF)


1. Các Chương trình Hành động quốc gia (IAP) và Chương trình Hành động tập thể (CAP)


Hội nghị khẳng định lại tầm quan trọng của các Chương trình Hành động quốc gia (IAP) và Chương trình Hành động tập thể (CAP) trong việc tạo thuận lợi cho tự do hoá thương mại ở khu vực Châu Á-Thái Bình Dương. Trong bối cảnh đó, Hội nghị hoan nghênh các nền kinh tế thành viên đệ trình các Chương trình Hành động quốc gia 2006 và việc các nền kinh tế thành viên bày tỏ cam kết tiếp tục tạo thuận lợi và tự do hoá thương mại và đầu tư.


Hội nghị ghi nhận tiến bộ của việc chuẩn bị cho việc Kiểm điểm Các chương trình hành động quốc gia (IAP) lần thứ hai sẽ bắt đầu từ năm 2007 đến năm 2009. Hội nghị nhấn mạnh rằng các nền kinh tế thành viên cần bảo đảm để cho vòng kiểm điểm IAP này mạnh mẽ, toàn diện và hướng tới tương lai nhiều hơn, trở thành một công cụ theo dõi tiến bộ của các nền kinh tế thành viên trong việc đạt các mục tiêu Bô-go. Nhằm tăng cường hiệu quả của đợt kiểm điểm IAP lần này, Hội nghị hoan nghênh đề xuất tăng cường sự tham gia của ABAC, CTI và các diễn đàn thích hợp khác trong tất cả các đợt kiểm điểm IAP trong tương lai.


Hội nghị ghi nhận tầm quan trọng của CAP, coi đây là kênh hữu ích trong việc thực hiện các cam kết của APEC về TILF bổ sung cho IAP. Hội nghị nhấn mạnh yêu cầu thiết lập cơ chế kiểm điểm/đánh giá hàng năm cho các chương trình hành động tập thể CAP và nhất trí cho rằng các chương trình hành động tập thể cần được tăng cường thực hiện song song với việc thông qua các chương trình sửa đổi. Các chương trình hành động tập thể sửa đổi sẽ được phát triển và cập nhật theo tiến trình kiểm điểm/đánh giá CAP hàng năm. Ghi nhận trình độ phát triển kinh tế khác nhau của các nền kinh tế thành viên, Hội nghị nhấn mạnh tầm quan trọng của cách tiếp cận mở đường trong quá trình xây dựng các chương trình hành động tập thể.


2. Đầu tư


Hội nghị lưu ý tầm quan trọng của các luồng đầu tư vào và từ khu vực APEC và tái khẳng định tầm quan trọng của việc tăng cường các công tác của APEC nhằm tự do hoá và thuận lợi hoá đầu tư để tiến tới các mục tiêu Bô-go. Hội nghị biểu dương đóng góp của các nền kinh tế APEC nhằm phát triển chương trình làm việc mở rộng về tự do hoá và thuận lợi hoá đầu tư, và kêu gọi thực hiện chặt chẽ chương trình làm việc với sự phối hợp của Hội đồng Tư vấn Kinh doanh APEC (ABAC). Về vấn đề này, Hội nghị ghi nhận kết quả của Hội thảo Chia sẻ Kinh nghiệm Thu hút đầu tư từ các công ty đa quốc gia (TNCs) của một số nền kinh tế thành viên APEC được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam hồi tháng 5 năm 2006 và hướng tới Hội thảo về Thúc đẩy Đối thoại của Khu vực Công nhằm tăng cường hợp tác giữa APEC và ABAC để cải thiện môi trường kinh doanh. 


Hội nghị cũng hoan nghênh hội thảo APEC-OECD về Khuôn khổ Chính sách cho Đầu tư (PFI) tổ chức tại Việt Nam vào tháng 9. Hội thảo này đã tăng cường sự hiểu biết về những nguyên tắc PFI và có những cuộc thảo luận sâu về khả năng thực hiện những nguyên tắc này của các nền kinh tế APEC để cải thiện hơn nữa môi trường đầu tư và phát triển bền vững trong khu vực. 


Hội nghị nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát triển các mô hình RTAs/FTAs trong chương về đầu tư, một nội dung của đàm phán RTAs/FTAs trong APEC.


Hội nghị tái khẳng định nhu cầu xây dựng năng lực và chia sẻ những thực tiễn tốt nhất về tự do hoá và thuận lợi hoá đầu tư. Hội nghị hướng tới một dự án với tên gọi “Xây dựng Năng lực nhằm Tự do hoá và Thuận lợi hoá đầu tư”. Dự án này sẽ tăng cường sự hiểu biết về các chính sách liên quan tới đầu tư cho khu vực công và tư của những nền kinh tế đang phát triển. Hội nghị cũng hoan nghênh sáng kiến của Việt Nam tổ chức Diễn đàn Đầu tư APEC tại Hà Nội vào tháng 11 năm 2006, ngay sau Hội nghị cấp cao các Lãnh đạo Doanh nghiệp nhằm chia sẻ thông tin về các chính sách và cơ hội đầu tư cho các nền kinh tế thành viên. 


3. Thủ tục Hải quan


Hội nghị thừa nhận và biểu dương nỗ lực và đóng góp nhằm thuận lợi hoá đầu tư của các nền kinh tế thành viên thông qua đơn giản hoá và hài hoà hoá các thủ tục hải quan trong khu vực. Hội nghị hoan nghênh Báo cáo Cuối cùng về Mục tiêu Thượng Hải của Tiểu ban Thủ tục Hải quanSCCP. Báo cáo này đã đưa ra những ví dụ định tính về các sáng kiến của các thành viên SCCP trong việc giảm bớt chi phí giao dịch. 


Hội nghị khuyến khích các nền kinh tế thành viên tiếp tục các công việc nhằm tăng cường hài hoà hoá, chuẩn hoá và đơn giản hoá thủ tục hải quan trong khu vực. Hội nghị đã chỉ đạo các Quan chức cấp cao tiếp tục thảo luận về các hành động và biện pháp tiếp theo được liệt kê trong Báo cáo về Hành động Thuận lợi hoá Thương mại của Hội nghị Các Quan chức Cao cấp APEC-kỳ tổng kết cuối cùng nộp lên cho Hội nghị. Những hành động và biện pháp này là những ví dụ có thể đưa vào Kế hoạch Hành động về Thuận lợi hoá Thương mại nhằm thực hiện cơ chế một cửa, thực hiện Khuôn khổ Thương mại An toàn của APEC nhằm tạo ra một môi trường thương mại an toàn, thực hiện các Khảo sát Kịp thời (TRS) nhằm cung cấp một công cụ tự đánh giá các khoa khăn về thủ tục hải quan, và tiến tới việc cung cấp tất cả các các thông tin liên quan tới hải quan và biên giới dưới dạng điện tử. 


4. Đi lại của Doanh nhân


Hội nghị tái khẳng định tầm quan trọng của việc thuận lợi hoá đi lại cho doanh nhân. Hội nghị ủng hộ nỗ lực khuyến khích tất cả các nền kinh tế thành viên tham gia đầy đủ vào chương trình Thẻ Đi lại Doanh nhân APEC (ABTC) để tối đa hoá lợi ích cho cộng đồng doanh nhân APEC.


5. Thương mại điện tử


Nhận thức được rằng việc sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong các công việc của chính phủ và doanh nghiệp là một nhân tố quan trọng để tăng cường thương mại và đầu tư trong khu vực, Hội nghị tái khẳng định tầm quan trọng của việc tiếp tục phát triển những chính sách và dự án xây dựng năng lực để tiếp thụ những lợi ích của thương mại điện tử. Trong bối cảnh này, Hội nghị biểu dương công việc của Nhóm Chỉ đạo về Thương mại Điện tử hướng tới việc thực hiện chương trình nghị sự Bảo mật Dữ liệu và Thương mại Phi giấy tờ, và đánh giá cao sự tham gia quan trọng của khu vực tư nhân trong lĩnh vực này. 


Hội nghị lưu ý tầm quan trọng của việc xây dựng những Kế hoạch Hành động của các Nền kinh tế thành viên về Bảo mật Thông tin (IAPs) với những cách tiếp cận tương thích trong bảo vệ tính riêng tư đồng thời đảm bảo luồng thông tin tự do trong khu vực APEC.


Hội nghị ủng hộ khái niệm quy định xuyên biên giới, mục tiêu của khái niệm này là nhằm đảm bảo luồng thông tin qua biên giới có trách nhiệm và bảo mật hữu hiệu mà không dựng lên các rào cản không cần thiết. Hội nghị chỉ đạo các Quan chức cấp cao tạo điều kiện thuận lợi cho mục tiêu này bằng cách xây dựng và thực hiện các khuôn khổ, chẳng hạn như các thực tiễn tốt nhất về quy định thông tin qua biên giới. 


Hội nghị thừa nhận sự cần thiết tăng cường giáo dục và đào tạo cho khu vực tư nhân – bên liên quan và hưởng lợi chính của thương mại phi giấy tờ. Các nền kinh tế APEC sẽ chia sẻ kinh nghiệm và chuyên môn liên quan tới hoạch định chính sách và mở rộng hợp tác với các tổ chức quốc tế trong thương mại phi giấy tờ. 


6. Tiêu chuẩn và Hợp chuẩn


Thừa nhận tầm quan trọng của các hành động và biện pháp cụ thể, đặc biệt là những kế hoạch hành động tập thể, trong lĩnh vực tiêu chuẩn và hợp chuẩn nhằm thuận lợi hoá thương mại trong khu vực, Hội nghị đánh giá cao báo cáo cuối cùng về phương pháp và tiêu chí để đánh giá hiệu quả của việc thực hiện Kế hoạch hành động tập thể về Thuận lợi hoá Thương mại của Tiểu ban Tiêu chuẩn và Hợp chuẩn (SCSC). Hội nghị hoan nghênh sự kết thúc thành công của Hội nghị GRP lần thứ 4 và Hội nghị về Tiêu chuẩn và Hợp chuẩn lần thứ 6 được tổ chức với sự phối hợp của Tiểu ban thứ 2 về Tiêu chuẩn và Hợp chuẩn (SCSC) năm 2006. Hội nghị cũng hoan nghênh công tác phối hợp tự nguyện về đồng bộ hoá tiêu chuẩn thiết bị điện của Uỷ ban Kỹ thuật Điện tử Quốc tế được khởi xướng năm 2006 và sẽ kết thúc năm 2010. Hội nghị công nhận những kết quả đáng kể của nghiên cứu tình huống về hiệu quả MRAs trong đó cả các nền kinh tế thành viên và các công ty tư nhân đều được điều tra, lưu ý rằng nghiên cứu này sẽ giúp áp dụng MRAs hoặc những cơ chế tương tự và tăng hiệu quả của chúng, hướng tới thực hiện mục tiêu thuận lợi hoá thương mại. 


Hội nghị nhất trí rằng cần có sự tham gia lớn hơn của những cơ quan điều tiết trong thảo luận cấp khu vực về Tiêu chuẩn và Hợp chuẩn, và các thủ tục đánh giá tính tuân thủ sẽ giúp giải quyết các vấn đề điều tiết đang cản trở thương mại, đặc biệt là khi các cơ quan điều tiết này chịu trách nhiệm xác lập tiêu chuẩn và các thủ tục đánh giá tính tuân thủ có liên quan. Hội nghị hoan nghênh những đề xuất sáng kiến cụ thể về việc mời các cơ quan điều tiết tham dự các hội nghị ngành về các lĩnh vực ưu tiên chẳng hạn như điện tử và sản phẩm điện, và khuyến khích các nền kinh tế đảm bảo rằng các cơ quan điều tiết tham gia tích cực vào các hội nghị này. 


7. Phát triển khu vực tư nhân


Hội nghị thừa nhận tầm quan trọng của việc phát triển hơn nữa khu vực tư nhân, nhấn mạnh vai trò chủ đạo của khu vực tư nhân trong tạo ra tăng trưởng và việc làm trong các nền kinh tế APEC, và ảnh hưởng của môi trường kinh doanh  - đặc biệt là môi trường của các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa – lên thành công của khu vực tư nhân. Trong lĩnh vực này, Hội nghị vui mừng ghi nhận tiến triển của sáng kiến xây dựng môộ chương trình nghị sự Phát triển Khu vực Tư nhân cho APEC nhằm tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp nhỏ. Hội nghị biểu dương chương trình làm việc của APEC về Phát triển Khu vực Tư nhân trong giai đoạn 2007-2010.


Hội nghị ghi nhận những nỗ lực của các nền kinh tế thành viên dựa trên những công việc hiện tại nhằm thuận lợi hoá thương mại, tăng cường minh bạch và cải cách điều tiết, chia sẻ những thực tiễn tốt nhất và xây dựng năng lực. Hội nghị hoan nghênh kết quả của Hội nghị Bộ trưởng doanh nghiệp nhỏ và vừa APEC lần thứ 13.


8. Chương trình hành động Thuận lợi hoá Thương mại


Hội nghị tái khẳng định tầm quan trọng đặc biệt của thuận lợi hoá thương mại trong việc thực hiện các mục tiêu Bô-go về thương mại và đầu tư cởi mở và tự do trong khu vực APEC. Hội nghị hoan nghênh báo cáo của Tổng kết cuối cùng về Kế hoạch hành động Thuận lợi hoá Thương mại (TFAP). Hội nghị kết luận rằng APEC đã đạt được mục tiêu Thượng Hải 2001 là giảm 5% chi phí giao dịch thương mại cho đến năm 2006 và biểu dương những hành động của các nền kinh tế nhằm tăng mức độ thực thi TFAP.


Hội nghị hoan nghênh khuôn khổ đề cập trong báo cáo nhằm chuyển sang giai đoạn tiếp theo của việc thuận lợi hoá thương mại trong APEC là giảm tiếp 5% chi phí giao dịch thương mại cho đến năm 2010. Hội nghị đã chỉ đạo các quan chức cấp cao hoàn thành một kế hoạch hành động cụ thể (Kế hoạch hành động Thuận lợi hoá thương mại 2 hay TFAP2) trong đó có tính đến tính chất diễn tiến của môi trường thương mại khu vực, để đưa ra thông qua tại Hội nghị Bộ trưởng Thương mại năm 2007. Dựa trên kinh nghiệm của Kế hoạch Hành động Thuận lợi hoá thương mại thứ nhất, Hội nghị khuyến khích các quan chức cấp cao xem xét hoạt động cụ thể nhằm tăng cường năng lực, đóng góp ý kiến của khu vực tư nhân và mối liên kết chặt chẽ hơn giữa các kế hoạch hành động tập thể và riêng rẽ khi xây dựng TFAP2. 


Hội nghị ủng hộ việc xây dựng một sáng kiến mới về đơn giản hoá và hài hoà hoá thủ tục Hải quan trong khu vực. Sáng kiến này sẽ bao gồm cả việc xây dựng một cách tiếp cận chung về cơ chế một cửa để các công ty thương mại, vận tải quốc tế và cơ quan chính phủ sử dụng. Sáng kiến này sẽ đơn giản hoá và giảm bớt gánh nặng luật lệ cho các doanh nghiệp. Hội nghị chờ đợi sự tiến triển của sáng kiến này trong năm 2007. 


Hội nghị nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường mối quan hệ đối tác công-tư nhằm đưa ra những sáng kiến thuận lợi hoá thương mại. Hội nghị hoan nghênh kết quả của Đối thoại công-tư APEC về thuận lợi hoá thương mại do Việt Nam đăng cai tháng 5 năm 2006. Hội nghị đặc biệt khuyến khích các nền kinh tế thành viên tăng cường quan hệ với ABAC và cộng đồng doanh nghiệp. 


9. Quyền Sở hữu trí tuệ/Nền kinh tế Số


Hội nghị tái khẳng định rằng việc bảo vệ và thực thi có hiệu quả Quyền Sở hữu trí tuệ (IPR) là những yếu tố thiết yếu để xây dựng nền kinh tế tri thức và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thông qua mở rộng cơ hội đầu tư, khuyến khích sáng tạo và sự tăng trưởng của các ngành công nghiệp sáng tạo, kể cả các doanh nghiệp nhỏ. 


Vì vậy, Hội nghị tái khẳng định sự ủng hộ đối với Sáng kiến Chống hàng giả và Ăn cắp bản quyền của APEC và thông qua những Chỉ dẫn Mẫu để thực hiện các Chiến lược Nâng cao Nhận thức Công chúng về IPR có hiệu quả. Bộ Chỉ dẫn mới nhằm bổ sung cho 3 bộ chỉ dẫn Mẫu trước đó về IPR đã được thông qua năm 2005: Chỉ dẫn Mẫu về giảm bớt Buôn bán hàng giả và ăn cắp bản quyền để chống sao chép không có uỷ quyền, và Chống Mua bán hàng giả trên mạng Internet. Hội nghị kêu gọi các nền kinh tế tiếp tục hoàn thành Chỉ dẫn Mẫu về Chuỗi cung ứng An toàn chống Hàng giả và ăn cắp bản quyền, nhằm đạt được một sự đồng thuận. 


Vì tầm quan trọng lớn của việc tích cự theo đuổi bảo vệ và thực thi IPR trong khu vực, Hội nghị kêu gọi các nền kinh tế có những bước đi tiếp theo trong những năm tới nhằm xây dựng một Sáng kiến Chống hàng giả và Ăn cắp bản quyền của APEC. 


Hội nghị cũng kêu gọi các nền kinh tế hoàn thành trao đổi thông tin về các trang web IPR và các địa chỉ liên hệ với các quan chức cấp cao về IRP  trước Hội nghị Bộ trưởng thương mại năm 2007.


Cũng liên quan đến sáng kiến Chống hàng giả và Ăn cắp bản quyền của APEC, Hội nghị hoan nghênh việc đề cập đến sáng kiến này trong tuyên bố Lãnh đạo năm nay. 


V. CHỐNG THAM NHŨNG VÀ MINH BẠCH HÓA


Hội nghị thừa nhận rằng tham nhũng gây hại cho sự phát triển kinh tế, quản trị tốt và dựng lên những rào cản đối với thương mại và đầu tư và cuối cùng cản trở những nỗ lực của APEC hướng tới thịnh vượng, phát triển và tăng trưởng bền vững trong khu vực. Chống tham nhũng và tăng cường minh bạch, đi đôi với các thông lệ tốt về tính toàn vẹn thị trường và quản trị doanh nghiệp có vai trò thiết yếu trong việc cải thiện môi trường kinh doanh thuận lợi hơn và đẩy mạnh chương trình nghị sự về thương mại và an ninh chung của APEC. 


Hội nghị đánh giá cao các tiến bộ của các thành viên APEC trong năm 2006 trong chống tham nũng và đảm bảo minh bạch. Hội nghị ủng hộ những đề xuất chính của APEC 2006 về Khởi tố Tội Tham nhũng, tăng cường Quản trị và Thúc đẩy tính toàn vẹn của thị trường và khuyến khích các nền kinh tế thành viên có những hành động thiết yếu nhằm thực hiện cam kết này. Hội nghị cũng tái khẳng định tầm quan trọng của hỗ trợ tư pháp song phương trong lĩnh vực chống tham nhũng, dẫn độ tội phạm tham nhũng và phong toả tài sản và khuyến khích các thành viên APEC đưa ra những sáng kiến để thực hiện. 


Hội nghị đã nhấn mạnh việc phê chuẩn các công cụ quốc tế chống tham nhũng là một bước đi cần thiết nhằm tiến tới tăng cường cuộc chiến chống tham nhũng. Hội nghị hoan nghênh các nền kinh tế thành viên đã phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc Phòng chốngTham nhũng (UNCAC) và khuyến khích các nền kinh tế liên quan phê chuẩn, hoặc cam kết phê chuẩn UNCAC khi phù hợp. Thừa nhận thông tin và kinh nghiệm quý báu mà các tổ chức đa phương có thể chia sẻ với APEC trong lĩnh vực chống tham nhũng, Hội nghị đã hướng dẫn Nhóm đặc trách chống tham nhũng của APEC tăng cường hợp tác với các tổ chức khu vực và quốc tế phù hợp khác, đặc biệt với Liên hợp quốc, Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), Interpol, Nhóm đặc trách về Chống rửa tiền ở Châu Á- Thái Bình Dương (APG) về các sáng kiến chống tham nhũng của họ trong khu vực Châu Á- Thái Bình Dương.


Hội nghị nhấn mạnh các cam kết sẽ truy tố các hành động tham nhũng ở cấp cao bao gồm công chức và những người hối lộ bằng cách thực thi mạnh mẽ các luật chống lại hối lộ các quan chức cấp cao. Hội nghị nhất trí thúc đẩy các hành động quốc gia để không còn chỗ trú ẩn an toàn cho các cá nhân tham nhũng và những người hối lộ, và ngăn cản họ có thể tiếp cận với những lợi lộc của các hoạt động tham nhũng trong hệ thống tài chính của chúng ta. Hội nghị đã nhấn mạnh tầm quan trọng của các biện pháp phòng ngừa và các hệ thống liêm chính trong cuộc chiến chống tham nhũng và kêu gọi các quan chức có trách nhiệm lớn hơn trong việc thông qua và thực hiện các bộ luật hoặc chuẩn mực hành vi và đạo đức phù hợp với Công ước Liên hợp quốc Chống tham nhũng.


Hội nghị đã nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hợp tác công-tư để chống tham nhũng và đảm bảo sự minh bạch và đánh giá cao kết quả của Đối thoại Công - Tư về chống tham nhũng và đảm bảo minh bạch trong kinh doanh được tổ chức bên lề SOM III tại Việt Nam. Hội nghị đã nhấn mạnh tác dụng to lớn mà quan hệ đối tác công- tư có thể có để đạt được các loại hình quản trị rõ ràng hơn và trung thực hơn, tăng cường sự toàn vẹn thị trường và đảm bảo tất cả các cộng đồng có cơ hội chia sẻ các lợi ích do tự do hóa thương mại và tăng trưởng kinh tế mang lại. Về vấn đề này, Hội nghị đã khuyến khích sự tham gia tích cực của Hội đồng Tư vấn Kinh doanh APEC (ABAC), lãnh đạo doanh nghiệp, các thành viên khác của khu vực tư nhân và những người liên quan khác trong việc chống tham nhũng và đảm bảo các chiến dịch minh bạch.


Hội nghị cũng nhắc lại tầm quan trọng của việc thực hiện mạnh mẽ các Tiêu chuẩn minh bạch chung và cụ thể của APEC và hướng dẫn các quan chức cấp cao hoàn thiện đánh giá việc thực hiện các Tiêu chuẩn minh bạch.

VI. AN NINH CON NGƯỜI


Hội nghị đã chia sẻ những tổn thất và chịu đựng của các nạn nhân trong các cuộc tấn công khủng bố, thiên tai, bệnh dịch… và chân thành gửi lời chia buồn tới các gia đình và chính phủ chịu tổn thất. Hội nghị tái khẳng định quyết tâm có những hành động cần thiết và kịp thời để tăng cường an ninh con người, đặc biệt trong các lĩnh vực chống chủ nghĩa khủng bố, an ninh y tế, đối phó khẩn cấp và an ninh năng lượng.


1. Chống Khủng bố và Bảo đảm An toàn Thương mại


Hội nghị lên án mạnh mẽ tất cả các hành động khủng bố và nhắc lại rằng các cuộc tấn công khủng bố tiếp tục đặt ra những thách thức nghiêm trọng đối với an ninh, ổn định và tăng trưởng của khu vực APEC. Họ kêu gọi các thành viên APEC tiếp tục đánh giá lại những tiến triển trong việc thực hiện các cam kết của các nhà lãnh đạo APEC tại Bangkok năm 2003 nhằm triệt phá các nhóm khủng bố xuyên quốc gia, xóa bỏ mối nguy hiểm của vũ khí hủy diệt hàng loạt và các mặt hàng liên quan và đối phó với các đe dọa trực tiếp khác đối với an ninh trong khu vực.


Hội nghị đã lưu ý những tiến bộ đã đạt được để thực hiện những cam kết sẵn có và nhắc lại cam kết đối với những hoạt động xây dựng năng lực phù hợp và phát triển các thực tiễn tốt nhất trong lĩnh vực này. Hội nghị đã công nhận công việc APEC năm nay nhằm giúp nâng cao an ninh bao gồm: các nỗ lực của Hoa Kỳ nhằm giúp đỡ các nền kinh tế APEC thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử của Tổ chức Năng lượng Nguyên tử quốc tế về An toàn và An ninh các nguồn phóng xạ và Hướng dẫn về nhập khẩu và xuất khẩu các nguồn phóng xạ; các nỗ lực của Hoa Kỳ, Ốt-xtrây-li-a và Phi-lip-pin nhằm trợ giúp các thành viên APEC thực hiện một Đánh giá điểm yếu đối với Hệ thống tên lửa phòng không vác vai  (MANPADS) tại các sân bay quốc tế vào cuối năm 2006.


Hội nghị hoan nghênh việc thông qua Chiến lược Chống khủng bố toàn cầu của Liên hợp quốc vào tháng 9 bao gồm các nguyên tắc, kế hoạch hành động tăng cường năng lực của các quốc gia chống chủ nghĩa khủng bố. Hội nghị nhắc lại những lợi ích đối với an ninh con người của Các kế hoạch hành động chống khủng bố của APEC (CTAPs) trong việc xác định năng lực và các khoảng cách trong các khung khổ an ninh khu vực và khuyến khích việc đệ trình hàng năm và cập nhập thường xuyên các CTAPs toàn diện bởi tất cả các nền kinh tế thành viên.


Hội nghị đã công nhận sự phát triển của các sáng kiến chống khủng bố mới và kêu gọi hơn nữa các hành động chung và đơn lẻ nhằm xóa bỏ sự nguy hiểm của chủ nghĩa khủng bố và bảo đảm an toàn thương mại. Hội nghị hoan nghênh các sáng kiến mới đã được các quan chức cấp cao thông qua năm nay bao gồm: (1) “Giảm mối đe dọa khủng bố đối với nguồn cung lương thực của APEC” và Diễn đàn bảo vệ lương thực do Hoa Kỳ và Thái Lan đồng tổ chức vào tháng 11 tại Băng- Cốc để trao đổi những đánh giá rủi ro và các thực tiễn tốt nhất và bắt đầu một cuộc đối thoại khu vực để giải quyết mối đe dọa do ô nhiễm nguồn cung lương thực của APEC; (2) “Đánh giá chống khủng bố của APEC” do Phi-lip-pin đề xuất và  tự tài trợ và (3) “Các diễn đàn Tài trợ chống khủng bố” do Ốt-xtrây-li-a đề xuất và tự tài trợ. Hội nghị cũng hoanh nghênh việc lồng ghép các đầu mối kinh doanh và an ninh hàng không như đề xuất của Ca-na-đa và Hoa Kỳ vào Danh sách các Điều phối viên Phòng chống  Dịch bệnh và Thảm họa.


Hội nghị khen ngợi kết quả của Hội thảo APEC về An ninh Toàn bộ Dây chuyền Cung ứng do Singapore tổ chức vào tháng 7 và công nhận yêu cầu cấp thiết đối với các nền kinh tế APEC xem xét cách thức tạo điều kiện thuận lợi cho sự hồi phục của thương mại quốc tế trong trường hợp có một cuộc tấn công khủng bố lớn vào chuỗi cung toàn cầu.


Lưu ý rằng các hoạt động phổ biến vũ khí vẫn tiếp tục, bao gồm cả các tuyến đường thương mại ở Châu Á- Thái Bình Dương, Hội nghị đã tỏ rõ sự phản đối mạnh mẽ đối với việc buôn bán vũ khí hủy diệt hàng loạt gây đe dọa cho an ninh và thịnh vượng ở khu vực Châu Á- Thái Bình Dương, và phá hoại thương mại Châu Á- Thái Bình Dương bằng cách che dấu thương mại bất hợp pháp vào thương mại hợp pháp, tăng chi phí và giảm lòng tin vào thương mại hợp pháp. Hội nghị đã nhất trí các nền kinh tế APEC cần thúc đẩy hợp tác để ngăn chặn các kẻ phổ biến vũ khí tiếp tục lợi dụng các hệ thống tài chính và thương mại hợp pháp và cam kết có hành động chung và phù hợp có tính đến bối cảnh và chính sách của mỗi nền kinh tế thành viên để ngăn chặn việc buôn bán vũ khí hủy diệt hàng loạt (WMD). Những hành động như vậy có thể bao gồm hợp tác với cộng đồng quốc tế gia tăng các rào cản đối với hoạt động phổ biến vũ khí; tiếp tục hành động để tăng cường kiểm soát xuất khẩu đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế, bao gồm thông qua việc thực hiện các Yếu tố chính cho các hệ thống kiểm soát xuất khẩu hiệu quả đã được Hội nghị APEC thông qua năm 2004; và thông qua các biện pháp phù hợp khác để giải quyết việc tài trợ kinh phí cho phổ biến WMD. Hội nghị đã công nhận sự cần thiết phải sớm có kết luận của Công ước quốc tế trấn áp các hoạt động của chủ nghĩa khủng bố hạt nhân cũng như sửa đổi công ước về bảo vệ các nguyên liệu hạt nhân.


Hội nghị đã hoan nghênh Hội thảo về Phòng chống và Quản lý khủng hoảng do Chủ nghĩa khủng bố hóa học và sinh học mà Nhật Bản đã tổ chức kể từ năm 2003 nhằm tăng cường năng lực đối phó với khủng bố hóa học và sinh học trong khu vực Châu Á- Thái Bình Dương thông qua các cuộc thảo luận tích cực, bài tập tại bàn và nhiều hoạt động khác.


Hội nghị đã tái khẳng định quyết tâm bảo đảm an toàn thương mại trong khu vực APEC. Hội nghị hoanh nghênh các kết quả của Hội nghị Sáng kiến về An toàn thương mại trong khu vực APEC (STAR IV) tại Việt Nam vào tháng 2 và Hội nghị STAR V tại Ốt-xtrây-li-a. Hội nghị cũng khuyến khích sự tham gia chủ động của khu vực tư nhân trong việc thực hiện sáng kiến STAR. Hội nghị nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cân bằng các nỗ lực đảm bảo an toàn thương mại và thực hiện các biện pháp thuận lợi hóa thương mại để đảm bảo hiệu quả của an ninh và kinh tế và giảm tối đa các chi phí giao dịch phát sinh thêm đối với cộng đồng doanh nghiệp do gia tăng các biện pháp an ninh.


Hội nghị đã hoan nghênh việc thực hiện Dự án Trình diễn Hải quan APEC Việt Nam cùng với các khuyến nghị của Hội nghị STAR IV gia tăng thuận lợi hóa thương mại và tăng cường an ninh. Điều này cũng hỗ trợ khuyến nghị khác của STAR là khu vực tư nhân không chỉ là người tài trợ mà còn là đối tác thực hiện thúc đẩy an ninh. Dự án Trình diễn Hải quan cho phép cải thiện quản lý hàng lưu kho và thu thuế đối với Hải quan Việt Nam. Thêm vào đó, hệ thống điện tử mới hứa hẹn tạo ra một quá trình minh bạch hơn cho hải quan Việt Nam và công chúng mà họ phục vụ.


Hội nghị cũng lưu ý rằng việc thực hiện Khuôn khổ APEC về An toàn Thương mại sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại thông qua việc hình thành và thực thi một hệ thống chuẩn chung và Hội nghị đã khuyến khích các nền kinh tế thành viên bắt đầu thực hiện có hiệu quả. Tới nay, 17 trong số 21 nền kinh tế thành viên APEC đã cam kết thực hiện các tiêu chuẩn của khung khổ để tiến hành và đảm bảo an ninh các luồng hàng hóa.


Hội nghị hoanh nghênh thành công của việc thử nghiệm Danh sách Cảnh báo Đi lại trong khu vực (RMAL) giữa Hoa Kỳ, Ốt-xtrây-li-a và Niu-Dilân, coi đây là hệ thống trao đổi số liệu hộ chiếu đa phương đầu tiên trên thế giới giúp chống lại tội phạm và chủ nghĩa khủng bố xuyên quốc gia bằng cách phát hiện việc sử dụng các hộ chiếu bị mất và bị đánh cắp, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho sự di chuyển an toàn và hiệu quả của các du khách hợp pháp. Hội nghị đã công nhận hoạt động thành công của RMAL và khuyến khích mở rộng dịch vụ RMAL để bao gồm cả “sự xác nhận hợp lệ mang tính tích cực” của các hộ chiếu. Hội nghị đã hoan nghênh việc hoàn tất một khung khổ chính sách đa phương cho phép mở rộng RMAL như một hệ thống hoạt động đầy đủ được biết đến với tên gọi Hệ thống Cảnh báo về Đi lại trong khu vực (RMAS) đối với toàn bộ nền kinh tế thành viên APEC và khuyến khích các thành viên khác xem xét gia nhập.


Hội nghị đã hoan nghênh những nỗ lực thành công nâng cao nhận thức về các tiêu chuẩn quốc tế đối với các giấy tờ đi lại có đặc điểm nhận dạng và ủng hộ tiếp tục xây dựng năng lực để trợ giúp việc thông qua các tiêu chuẩn. Hội nghị lưu ý tầm quan trọng của Các hệ thống thông tin hành khách sớm nhằm tạo thuận lợi cho việc đi lại và an ninh hành khách và khuyến khích tiếp tục thực hiện các hệ thống này.


Hội nghị đã lưu ý tiếp tục các nỗ lực cung cấp cho các thành viên APEC xây dựng năng lực và hỗ trợ kỹ thuật như tiến bộ về sáng kiến của các nền kinh tế APEC nhằm thực hiện Bộ Qui tắc ứng xử IAEA về các Nguồn Phóng xạ và Hướng dẫn liên quan về Nhập khẩu và Xuất khẩu các nguồn phóng xạ tới cuối năm 2006.


Hội nghị đánh giá cao vai trò tích cực của Nhóm Đặc trách chống khủng bố (CTTF) trong điều phối các hoạt động chống chủ nghĩa khủng bố và hoan nghênh quyết định của các quan chức cao cấp tiếp tục nhiệm vụ được giao đến cuối năm 2008. Hội nghị hoan nghênh (kinh tế 1) và (kinh tế 2) với vai trò Chủ tịch và Phó chủ tịch CTTF trong 2 năm tới.


2. An ninh Y tế


Hội nghị đã nhắc lại tầm quan trọng của hợp tác và phối hợp về các vấn đề an ninh y tế trong khu vực APEC và tái khẳng định cam kết đối với 3 lĩnh vực ưu tiên của Nhóm Đặc trách về Y tế APEC (HTF): (1) Tăng cường khả năng đối phó với dịch cúm gia cầm và cúm ở người; (2) Chống HIV/AIDS trong khu vực APEC; và (3) cải thiện các kết quả y tế thông qua những tiến bộ trong công nghệ thông tin y tế. Hội nghị khen ngợi HTF về những công việc giá trị đã thực hiện trong năm 2006 tiếp tục hưởng ứng các mục tiêu đã đặt ra tại các hội nghị của các nhà lãnh đạo và bộ trưởng APEC năm 2005.

2.1. Tăng cường khả năng đối phó với dịch cúm gia cầm và cúm ở người 


Hội nghị nhấn mạnh mối lo ngại lớn là khả năng vi rút H5N1, mầm bệnh cúm gia cầm đột biến thành một chủng bệnh lây lan là cao và tiếp tục là mối đe dọa đối với khu vực APEC cũng như thế giới. Năm 2006 đã chứng các nền kinh tế APEC tập trung vào xây dựng năng lực để giảm thiểu các tác động của thách thức này. Hội nghị đã công nhận và hài lòng về các hành động của các nền kinh tế APEC nhằm thực hiện các hoạt động trong các lĩnh vực đã nêu ra trong Sáng kiến APEC về chuẩn bị và giảm thiểu dịch cúm. Hội nghị đã khẳng định lại cam kết đảm bảo APEC chuẩn bị để đối phó có hiệu quả với các dịch bệnh lây lan ở cấp độ mỗi nền kinh tế, khu vực và quốc tế, và tiếp tục duy trì hợp tác với các tổ chức quốc tế chuyên ngành, đặc biệt là với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Tổ chức Nông Lương (FAO), và Tổ chức vì Sức khỏe Động vật Thế giới (OIE).


Hội nghị hài lòng ghi nhận kết quả của Hội nghị cấp Bộ trưởng APEC về Dịch Cúm gia cầm diễn ra tại Đà Nẵng tháng 5 năm 2006 và nhất trí với Chương trình Hành động về Phòng chống và Đối phó với Dịch Cúm gia cầm đã được thông qua tại Hội nghị Đà Nẵng. Hội nghị khuyến khích mạnh mẽ tất cả các nền kinh tế APEC có nỗ lực riêng rẽ và hợp tác chặt chẽ với nhau để đưa ra các cách tiếp cận nhằm ngăn ngừa, chuẩn bị sẵn sàng và giảm nhẹ tác động của dịch cúm gia cầm và khả năng xảy một đại dịch. 


Hội nghị đã thông qua kết luận và nhất trí đạt được tại Hội thảo APEC về các Bệnh Truyền nhiễm diễn ra tại Bắc Kinh tháng 4 năm 2006, tạo nền tảng và cơ hội cho trao đổi và hợp tác sâu hơn trong các lĩnh vực như giám sát, ứng phó, thông tin liên lạc và hỗ trợ lẫn nhau giữa các nền kinh tế APEC. 


Hội nghị rất hài lòng nhận thấy các nền kinh tế thành viên đã phối hợp với Trung tâm Khu vực về Can thiệp Dịch bệnh đang Nổi lên (REDI) để lập ra một danh sách các chuyên gia trong khu vực. Hội nghị cũng hoan nghênh Hội thảo Nhóm Đặc trách Y tế APEC (HTF)  về Đánh giá các Kế hoạch Chuẩn bị Ứng phó Bệnh dịch, là khuôn khổ hỗ trợ các nền kinh tế đang phát triển trong việc Đánh giá Kế hoạch Chuẩn bị Đối phó với Bệnh dịch của họ, một lĩnh vực được Hội nghị rất coi trọng. 


Hội nghị nhận thấy nhiều việc quan trọng đã được tiến hành nhằm hỗ trợ các nền kinh tế APEC duy trì hoạt động kinh tế và giảm bớt khả năng đình trệ kinh doanh trong trường hợp bệnh dịch xảy ra, đồng thời rất hài lòng với thành công của Hội thảo về Hoạt động các nền kinh tế trong thời gian xảy ra bệnh dịch. 


Hội nghị hài lòng với kết quả của Hội thảo Xây dựng Năng lực APEC về Cúm gia cầm: Ngăn ngừa Cúm Gia cầm tại Nguồn gây bệnh và Đối thoại về Bồi thường. Hội thảo tăng cường chia sẻ thông tin và hợp tác giữa các Chuyên viên Cấp cao về Thú y và Y tế để giảm thiểu tối đa bùng phát dịch bệnh ở động vật.


Hội nghị hoan nghênh các nỗ lực của các nền kinh tế APEC để giải quyết nguy cơ cúm gia cầm và khả năng bùng phát một đại dịch cúm và nỗ lực của Nhóm Đặc trách Y tế và Ứng phó khẩn cấp (TFEP), đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc lập kế hoạch tổng hợp và phối hợp hành động để đối phó với các khía cạnh sức khoẻ con người và động vật. Hội nghị chỉ đạo tất cả các diễn đàn và các nền kinh tế APEC tiếp tục hợp tác để đạt được các mục tiêu này. 


2.2. Đấu tranh chống HIV/AIDS trong khu vực APEC


Hội nghị bày tỏ lo ngại về tỷ lệ nhiễm HIV ngày càng tăng trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương và khẳng định cam kết nỗ lực  quốc gia và quốc tế để chống lại sự lây lan của HIV/AIDS trong khu vực APEC. Hội nghị thừa nhận rằng thất bại trong việc giải quyết căn bản vấn đề HIV/AIDS có thể tác động nghiêm trọng đến sức khoẻ con người và phúc lợi kinh tế xã hội của các nền kinh tế APEC. 


Hội nghị hoan nghênh nỗ lực của Nhóm đặc trách Y tế trong lĩnh vực HIV/AIDS và kêu gọi phải tiếp tục nỗ lực trong lĩnh vực này phù hợp với Tuyên bố Lãnh đạo APEC 2004 về “Đấu tranh chống AIDS trong APEC”. 


Hội nghị hài lòng với Tuyên bố APEC về HIV/AIDS được đưa ra tại Hội thảo Quốc tế về AIDS lần thứ 16 tổ chức tại Toronto, Canada, trong đó khẳng định cam kết của APEC về phòng chống căn bệnh này và kêu gọi các lãnh đạo APEC tham gia mạnh mẽ hơn nữa trong cuộc đấu tranh chống HIV/AIDS. 


Hội nghị ghi nhận những tiến bộ trong việc đưa ra các hướng dẫn về tạo dựng một môi trường thuận lợi cho người thuê lao động triển khai các thực tiễn hiệu quả tại nơi làm việc dành cho người sống với HIV/AIDS, đặc biệt là lao động di cư, phụ nữ và trẻ em gái. 


2.3. Cải thiện kết quả y tế thông qua tiến bộ trong công nghệ thông tin y tế


Hội nghị hoan nghênh công việc của Nhóm Đặc trách Y tế trong lĩnh vực công nghệ y tế và nhận thấy rằng tiến bộ trong công nghệ thông tin có thể góp phần mở rộng tiếp cận với thông tin và dịch vụ y tế trong khu vực APEC. Hội nghị cũng hoan nghênh sự hợp tác giữa Nhóm Đặc trách Y tế và các diễn đàn APEC khác về vấn đề này. 


Hội nghị mong muốn Sáng kiến về Tăng cường Trao đổi Thông tin Y tế trong APEC, Dự án Sáng kiến Y tế điện tử, bao gồm tổ chức một hội thảo APEC hàng năm về y tế điện tử và hài lòng với việc khai trương trang Web của Nhóm Công tác Y tế, sẽ có kết quả tố đẹp. 


3. Sẵn sàng Ứng phó Tình trạng khẩn cấp 


Hội nghị hoan nghênh công việc của Nhóm Đặc trách về Sẵn sàng Ứng phó Tình trạng Khẩn cấp (TFEP) trong năm 2006 trong việc xây dựng năng lực ứng phó với đại dịch trong khu vực APEC. Hội nghị kêu gọi chia sẻ thông tin và hợp tác kỹ thuật giữa các nền kinh tế thành viên để chuẩn bị và đối phó tốt hơn với các tình huống khẩn cấp. 


Hội nghị ghi nhận thành công của Diễn tập APEC 2006 về Sẵn sàng Ứng phó Đại dịch, do Ốt-xtrây-li-a và Xinh-ga -po đồng chủ trì vào ngày 7-8 tháng 6 năm 2006, lần đầu tiên các nền kinh tế APEC tập trung lại để kiểm tra khả năng sẵn sàng ứng phó và hệ thống thông tin liên lạc của khu vực; cũng như thành công của Hội thảo APEC về Cúm gia cầm tại Singapore vào ngày 15-16 tháng 8 năm 2006. Hội nghị mong muốn có thêm các sáng kiến mới tiếp nối thành công này. Hội nghị hoan nghênh việc hoàn tất Danh sách APEC 2006 các Điều phối viên Phòng chống Đại dịch và Thảm họa và khuyến khích  cập nhật Danh sách này một cách thường xuyên. Hội nghị khuyến khích sự tham gia sâu rộng hơn nữa của các chuyên gia và các cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp vào công việc của nhóm Công tác, trong đó có hội thảo sắp tới của các Tổng giám đốc điều hành các cơ quan quản lí tình trạng khẩn cấp của APEC. 


Nhận thấy rằng nhiệm kỳ của Nhóm Đặc trách về Sẵn sàng Ứng phó Tình trạng Khẩn cấp sẽ kết thúc vào tháng 3 năm 2007, Các Bộ trưởng đã chỉ đạo cho Hội nghị các Quan chức Cao cấp (SOM) xem xét phương hướng tương lai của Nhóm Ứng phó khẩn cấp tại hội nghị SOM I năm 2007. 


4. An ninh Năng lượng


Hội nghị nhắc lại lo ngại của các nền kinh tế thành viên về tác động của việc giá dầu vẫn duy trì ở mức cao, và một lần nữa ghi nhận rằng các biện pháp ứng phó hiệu quả phải bao gồm một loạt các biện pháp của cả bên cung và bên cầu. Hội nghị khuyến khích Nhóm Công tác Năng lượng (EWG) tiếp tục công việc thông qua các nguyên tắc thực tiễn tốt nhất để thúc đẩy thương mại năng lượng qua biên giới, đầu tư năng lượng và khả năng sẵn sàng ứng phó khẩn cấp, triển khai các sáng kiến về thông tin giáo dục cho công chúng về Khí Hoá lỏng và đầu tư tài chính cho các toà nhà và cộng đồng có thành tích tốt. Hội nghị tái khẳng định sự ủng hộ việc củng cố hợp tác trong các vấn đề năng lượng thông qua sáng kiến An ninh Năng lượng, bao gồm các biện pháp thiết thực để đối phó với gián đoạn  trong cung cấp năng lượng, thuận lợi hoá đầu tư và thương mại qua biên giới, và thúc đẩy hợp tác công nghệ. Hội nghị kêu gọi phải duy trì các giải pháp an ninh năng lượng kết hợp với bền vững về mặt môi trường ở châu Á – Thái Bình Dương thông qua tăng cường minh bạch và dữ liệu, đa dạng hoá nguồn nhiên liệu và nâng cao công nghệ cải tiến hiệu quả sử dụng năng lượng. Hội nghị ghi nhận việc thiêt lập Nhóm đặc trách về Nhiên liệu Sinh học APEC để tập trung vào các vấn đề kinh tế, hạ tầng cơ sở, nguồn lực và thương mại. 


VII. HỢP TÁC KINH TẾ KỸ THUẬT (ECOTECH)


Hội nghị khẳng định tầm quan trọng của ECOTECH trong việc đóng góp vào tăng trưởng bền vững và thịnh vượng chung, cũng như việc đảm bảo thực hiện mục tiêu Bô-go. 


Nhận thấy rằng việc xây dựng ngành công nghiệp đóng tàu trên cơ sở liên kết và hợp tác sẽ hỗ trợ cho việc thực hiện mục tiêu chung của APEC là thương mại tự do và mở, Hội nghị đã thông qua Sáng kiến Mạng lưới Dịch vụ Cảng APEC. Hội nghị chỉ đạo các quan chức cao cấp tiến hành thiết lập mạng lưới này một cách kịp thời, trên cơ sở có sự tham gia của các bên trong ngành vận hành cảng và đóng tàu nhằm đưa ra một khuôn khổ hợp tác và xây dựng năng lực. 


Hội nghị hoan nghênh những tiến bộ đạt được của Trung tâm Tài chính và Phát triển Châu Á-Thái Bình Dương (AFDC) tại Thượng Hải, Trung Quốc trong việc thúc đẩy ổn định và phát triển tài chính, cải cách hệ thống tài chính và xây dựng năng lực trong khu vực. 


1. Phát triển bền vững


Hội nghị hoan nghênh công việc thực hiện trong năm nay về phát triển bền vững. Hội nghị hoan nghênh các kết quả và thông qua các kiến nghị của Hội nghị Cấp cao APEC về Phát triển Bền vững họp ngày 20-21/7 tại San Chiago, Chile do SCE điều phối. 


Hội nghị cam kết tăng cường các nỗ lực tập thể để đạt được tăng trưởng bền vững và đồng đều và giảm cách biệt về kinh tế trong khu vực APEC nhằm hướng tới xây dựng một cộng đồng CÁ-TBD hài hoà và năng động vì hạnh phúc của nhân dân trong khu vực và hoà bình và phát triển trên thế giới. 


2. Phát triển nguồn nhân lực 


Hội nghị khẳng định vai trò quan trọng của phát triển nguồn nhân lực đối với phát triển bền vững và thịnh vượng trong khu vực APEC. Hội nghị ghi nhận tầm quan trọng của Nhóm làm việc về Phát triển nguồn nhân lực trong việc giáo dục và xây dựng năng lực lao động giữa các nền kinh tế APEC. Hội nghị hoan nghênh kế hoạch công tác 2006 và trưởng nhóm mới của nhóm làm việc này và hy vọng rằng sự lãnh đạo có hiệu quả và nhất quán của ông sẽ tạo đà cho việc thúc đẩy công tác của Nhóm trong tương lai. Hội nghị giao nhiệm vụ cho Nhóm làm việc tiếp tục thực hiện sáng kiến “Phát triển một kế hoạch chiến lược học tiếng Anh và các ngôn ngữ khác trong khu vực APEC” nhằm tìm ra cách thức giải quyết vấn đề này một cách toàn diện hơn. 


Hội nghị ghi nhận những tiến bộ có ý nghĩa trong các nỗ lực của Nhóm làm việc và ba mạng lưới của Nhóm: Mạng lưới Xây dựng năng lực (CBN), Mạng lưới Giáo dục (EDNet) và Mạng lưới Bảo trợ Lao động và Xã hội (LSPL) trong năm nay. Hội nghị khuyến khích Nhóm làm việc đưa ra các sáng kiến, dự án và chương trình mới nhằm tăng cường lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực như là một động lực trong tiến trình APEC. 


Trong kỷ nguyên của các tiến bộ và sáng kiến công nghệ phát triển nhanh chóng ngày nay, các nền kinh tế trên thế giới đang liên tục tìm cách đầu tư vào nguồn nhân lực để xây dựng kinh tế tri thức và đạt được tăng trưởng kinh tế bền vững và thịnh vượng. Tại một hội nghị Mỹ Việt ở Hà Nội ngày 19-20/9, các chuyên gia và cán bộ trong lĩnh vực nguồn nhân lực của khu vực APEC đã thảo luận các cách thức và nguyên tắc có hiệu quả để thúc đẩy quan hệ đối tác công-tư và các dịch vụ việc làm dựa trên nhu cầu nhằm giải quyết các điểm kém hiệu quả của thị trường lao động. Hội nghị ghi nhận các kết quả của hội nghị và khuyến khích Nhóm làm việc xem xét đưa ra các thực tiễn có triển vọng dựa trên nghiên cứu thông qua dự án Ngân hàng Tri thức trong Mạng lưới Giáo dục về Nguồn nhân lực.


3. Bảo tồn tài nguyên biển và phát triển kinh tế duyên hải bền vững


Hội nghị ghi nhận tầm quan trọng của nhóm làm việc bảo tồn tài nguyên biển trong việc phát triển kinh tế biển và duyên hải bền vững vì đây là một đóng góp có giá trị cho GDP của khu vực và các nền kinh tế. Việc bảo vệ các tài sản biển và duyên hải và phát triển bền vững các nguồn tài nguyên, du lịch, các ngành công nghiệp xây dựng và việc làm liên quan là chìa khoá để tạo ra của cải bắt nguồn từ đầu tư và thương mại của khu vực tư nhân. 


Các công việc của Nhóm làm việc bao gồm bảo bệ tài nguyên vùng đệm, các hoạt động kinh tế biển sau sóng thần, hỗ trợ mục tiêu Bogor, xây dựng hệ thống thương mại và đầu tư tự do và mở dựa trên cơ sở tăng trưởng bền vững và thịnh vượng. Hội nghị nhận thấy rằng ô nhiễm và các thay đổi khác đe doạ tới sự thịnh vượng và công ăn việc làm tại các vùng duyên hải và khả năng của các ngành công nghiệp biển trong việc tạo ra của cải. Các nỗ lực của Nhóm làm việc về mặt hiệu quả và chi phí kinh tế của việc kiểm soát rác thải biển và lập bản đồ tài nguyên biển là cần thiết để bảo vệ các giá trị kinh tế và duy trì các hoạt động. Việc lập mô hình và quan trắc đại dương cũng thực sự cần thiết đối với quá trình ra quyết định một cách hợp lí để thực hiện các hoạt động kinh tế biển và duyên hải. 


4. Khoa học và Công nghệ Công nghiệp


Hội nghị coi APEC là một diễn đàn trong đó tất cả các nền kinh tế có thể thúc đẩy phát triển bền vững và thịnh vượng chung thông qua tăng cường hợp tác khoa học và công nghệ công nghiệp. 


Hội nghị hoan nghênh tiến triển của Trung tâm Khí tượng APEC (APCC), Phòng Thí nghiệm Điện tử Sinh học Phân tử Quốc tế (eIMBL), Trung tâm Dự báo Công nghệ APEC, tiến bộ trong lĩnh vực tăng cường sự tham gia của phụ nữ và cộng đồng đạo đức vào lực lượng lao động công nghệ và thông tin trong khu vực APEC và trong lĩnh vực Công nghệ Hội tụ Bản đồ đường bộ để Phòng chống Dịch bệnh Truyền nhiễm Xảy ra. 

5. Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ (DNVVN)

Các Bộ trưởng hoan nghênh nỗ lực thông qua các sáng kiến phát triển khu vực tư nhân đặc biệt liên quan tới các vấn đề bên trong biên giới nhằm tăng cường môi trường kinh doanh dành cho DNVVN. Về mặt này, Hội nghị công nhận tầm quan trọng đối với tăng cường Tính cạnh tranh của DNVVN thông qua xây dựng một môi trường khuyến khích nuôi dưỡng tính cạnh tranh, sáng tạo và tính doanh nghiệp của DNVVN và Doanh nghiệp vừa và ủng hộ năng lực của các doanh nghiệp trong đầu tư và thương mại. Hội nghị chỉ đạo các Quan chức Cao cấp tiếp tục xác định các khu vực ưu tiên cao cần đẩy mạnh thực hiện như gánh nặng qui định, các hệ thống thuế phức tạp, khó khăn trong tiếp cận tài chính và luật lao động cứng nhắc... để cải cách chính sách nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, DNVVN và doanh nghiệp vừa cho tới năm 2010.

Hội nghị ghi nhận kết quả Hội nghị Bộ trưởng DNVVN và nhất trí với Hội nghị DNVVN rằng điều quan trọng đối với các hoạt động DNVVN APEC là nhằm đóng góp cho những tiến bộ đang tiến triển hướng tới “xây dựng một cộng đồng kinh tế trong khu vực CÁ - TBD”. Hội nghị hoan nghênh Tuyên bố Hà Nội về Tăng cường Tính cạnh tranh của DNVVN trong Thương mại và Đầu tư thông qua tại Hội nghị Bộ trưởng DNVVN 13 xác định chính sách trọng tâm và các lĩnh vực kinh doanh để cải thiện cũng như đưa ra các hành động cụ thể cho các nền kinh tế thành viên và cộng đồng doanh nghiệp nhằm rà soát và tiến hành tăng cường tính cạnh tranh của DNVVN.

Hội nghị hài lòng với kết quả Hội chợ và Hội nghị Công nghệ DNVVN lần thứ 4 tổ chức tại Thanh Đảo, Trung Quốc tháng 5/2006 và Diễn đàn Liên minh Dịch vụ DNVVN APEC lần thứ 4 tổ chức tháng 10/2006. Hội nghị nhận thấy lợi ích của các hoạt động đó trong việc thúc đẩy tăng trưởng và cạnh tranh của DNVVN và khuyến khích tiếp tục nỗ lực trên phương diện này.     

Hội nghị hoan nghênh thành công của Hội thảo “Mỗi Làng Một Sản Phẩm” tổ chức tại Hà Nội tháng 9/2006, bên lề Hội nghị Bộ trưởng DNVVN, trong đó các nền kinh tế thành viên vừa chia sẻ kinh nghiệm và biện pháp cải thiện tính cạnh tranh của DNVVN vừa xây dựng năng lực cho chính quyền và khu vực tư nhân, công nhận tầm quan trọng trong thúc đẩy tăng trưởng DNVVN. 

VIII. CÁC VẤN ĐỀ VĨ MÔ

1. Cải cách cơ cấu
Hội nghị nhận thấy rằng khu vực càng ngày càng quan tâm tập trung vào những vật cản phía sau biên giới đối với tăng trưởng và phát triển và rằng Chương trình nghị sự của Lãnh đạo về Thực thi Cải cách Cơ cấu (LAISR) tạo ra một nền tảng quan trọng để xây dựng, củng cố và phối hợp công tác trong APEC.

Hội nghị hoan nghênh vai trò ngày càng tăng của Ủy ban Kinh tế với tư cách là một diễn đàn đối thoại và phân tích chính sách cấp cao đồng thời khuyến khích xây dựng năng lực hơn nữa trong các vấn đề cải cách cơ cấu trong khu vực. Hội nghị công nhận nỗ lực của Ủy ban Kinh tế cho tới nay trong việc phát triển LAISR, xây dựng một chương trình trung hạn chi tiết và phối hợp công tác của các nhóm APEC tập trung vào các vấn đề ‘phía sau biên giới’. Hội nghị khuyến khích các nền kinh tế đảm bảo rằng các Quan chức Cao cấp của các Bộ có trách nhiệm đối với cải cách cơ cấu tham gia vào công việc của Ủy ban Kinh tế. Hội nghị cũng khuyến khích các Quan chức Cấp cao có tham vọng hình thành một chương trình công tác để thực hiện nghị trình LAISR.

Hội nghị cũng hoan nghênh Ủy ban Kinh tế xuất bản Báo cáo Chính sách Kinh tế APEC 2006 với trọng điểm tập trung vào các vấn đề cải cách cơ cấu và bày tỏ quan ngại về những vấn đề đang nổi lên liên quan tới phát triển bền vững có liên hệ mật thiết tới cải cách cơ cấu và tự do hóa thương mại và đầu tư, nhấn mạnh rằng các nền kinh tế thành viên đảm bảo tiến trình cải cách cơ cấu có thể diễn ra một cách hiệu quả trên thực tế. Hội nghị biểu dương nỗ lực của từng nền kinh tế thành viên đã rà soát các hoạt động cơ cấu nội địa của mình và theo đó ghi nhận và khuyến khích các nền kinh tế thành viên tự đánh giá dựa trên Danh mục Thống nhất APEC-OECD về Cải cách Quản lý.

Hội nghị hoan nghênh thành công của Hội thảo về Quản trị Khu vực Công tổ chức tại Đà Nẵng, Việt Nam tháng 9/2006 và khuyến khích xây dựng bộ chỉ số tổng thể dành cho tất cả các nội dung chính về cải cách cơ cấu có thể được sử dụng để xem xét các lĩnh vực trong từng nền kinh tế mà trong đó tiến bộ tạo ra nhiều lợi ích và để giám sát tiến độ.

Hội nghị cũng khuyến khích các nền kinh tế APEC tạo thuận lợi chia sẻ thông tin về định hướng chính sách cho cải cách kinh tế theo định hướng thị trường thông qua hội thảo. Về mặt này, Hội nghị mong đợi thành công của Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm trong các nền kinh tế APEC về tăng cường Cơ sở pháp lý kinh tế sẽ diễn ra tại Hà Nội vào tháng 3/2007.

2. Chênh lệch Kinh tế - Xã hội

Hội nghị tái khẳng định ý nghĩa quan trọng trong việc đảm bảo rằng mọi công dân đều có cơ hội chia sẻ lợi ích từ tự do hóa thương mại và tăng trưởng kinh tế. Hội nghị hoan nghênh kết quả Hội thảo chuyên đề APEC về Chênh lệch Kinh tế - Xã hội do Hàn Quốc đăng cai tổ chức tại Xê-un từ 28-29/6/2006 và thông qua Báo cáo về Chênh lệch Kinh tế - Xã hội trong khu vực APEC không những xác định các lĩnh vực cần giải quyết mà còn đưa ra các biện pháp đối phó với những thách thức và vật cản liên quan tới các vấn đề về chênh lệch kinh tế - xã hội. 

IX. TƯƠNG TÁC VỚI CỘNG ĐỒNG DOANH NGHIỆP

1. Đối thoại với Hội đồng Tư vấn Doanh nhân APEC (ABAC)

Hội nghị cam kết và chỉ đạo các Quan chức Cao cấp thúc đẩy phối hợp với Hội đồng Tư vấn Doanh nhân APEC (ABAC) nhằm hướng tới mục tiêu thương mại và đầu tư tự do và mở trong khu vực APEC.

Hội nghị đánh giá cao các cuộc đối thoại thẳng thắn đang tiến triển giữa SOM và ABAC kể từ hội nghị ABAC lần thứ hai tại Montreal, Canada nhằm thảo luận các mối quan ngại chung trong đó có đàm phán DDA, RTAs/FTAs và Chương trình Nghị sự Kinh doanh Busan. Hội nghị mong đợi cuộc đối thoại SOM/ABAC tiếp theo tại Tokyo, 2007. 

Hội nghị mong muốn ABAC đóng vai trò quan trọng hơn nữa trong việc đề xuất chính sách và rà soát các hoạt động của APEC phù hợp với sáng kiến Cải cách APEC. 

2. Đối thoại về Công nghiệp

2.1. Đối thoại về Ô tô

Hội nghị hoan nghênh sáng kiến Đối thoại Ô tô nhằm tạo thuận lợi các thủ tục Hải quan cho các công ty kinh doanh ô tô và linh kiện ô tô và mong nhận được các đề xuất đối thoại nhằm tìm ra phương pháp thực hiện sáng kiến đó trong đó có vấn đề xây dựng năng lực một cách phù hợp. Hội nghị khuyến khích Đối thoại Ô tô xem xét các bước tiếp theo trên các lĩnh vực khác mà Đối thoại đã giải quyết được như tài liệu Qui phạm tốt nhất IPR. Hội nghị mong đợi báo cáo của Hội nghị cấp cao về An toàn Đường bộ ở Australia và thông qua mục đích đối thoại nhằm tăng cường nhận thức về an toàn đường bộ. Hội nghị ghi nhận nhiệm vụ đối thoại trong lĩnh vực nhiên liệu mới và các vấn đề môi trường và chờ đợi báo cáo của Hội nghị Bộ trưởng năm 2008.

2.2. Đối thoại Hóa chất

Hội nghị ghi nhận nhiệm vụ của Đối thoại Hóa chất trong tạo thuận lợi thương mại khu vực về hóa chất. Hội nghị bày tỏ quan ngại ngày càng tăng về các rào cản tiềm tàng đối với thương mại của hệ thống REACH của EU nổi lên do sự bất trắc về thực thi một cách chi tiết và năng lực của ngành công nghiệp khu vực phải tuân thủ theo các yêu cầu kiểm chứng phiền hà. Hội nghị cũng nhận thấy rằng nhiệm vụ đối thoại là nhằm giải quyết các vấn đề thực thi trong các qui định khác về môi trường liên quan tới sản phẩm trong đó có RoHS. 

Hội nghị nhận thấy mối quan ngại của Đối thoại Hóa chất  rằng thất bại trong đàm phán DDA sẽ là một bước lùi chính đối với việc mở rộng thương mại toàn cầu và kêu gọi nối lại đàm phán DDA ngay lập tức. Hội nghị hoan nghênh tiến bộ đạt được trong thực thi GHS và ghi nhận rằng các nền kinh tế thành viên sẽ không hoàn thành theo thời hạn đặt ra là 2006. Hội nghị yêu cầu Đối thoại lập ra một thời gian biểu với các mốc cho các hành động để thực hiện trên toàn APEC vào năm 2008. Hội nghị hoan nghênh mở rộng chương trình làm việc Đối thoại để đưa vào các Nguyên tắc Xuất xứ và Ứng phó Khẩn cấp. 

2.3. Đối thoại Kim loại Màu 

Hội nghị hoan nghênh kết quả rõ ràng của cuộc Đối thoại Kim loại Màu lần 2 đã đưa ra một định nghĩa rõ ràng về các kim loại màu và thông qua Chương trình Hành động cho năm 2006 và các năm tiếp theo. Hội nghị cũng đánh giá cao nỗ lực đạt tới mục tiêu đầu tiên trong chương trình NFMD như đã đề ra năm 2003 nhằm phối hợp đại diện của khu vực tư nhân và khu vực công với nhau để xúc tiến hợp tác và tương tác trong lĩnh vực chính sách quản lý liên quan tới thương mại và tạo thuận lợi cho buôn bán kim loại màu, cạnh tranh và phát triển bền vững về công nghiệp trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương. 

2.4. Diễn đàn Sáng tạo Khoa học Đời sống (LSIF)

Hội nghị hoan nghênh kết quả hội nghị lần thứ 4 Diễn đàn Sáng tạo Khoa học Đời sống (LSIF). Hội nghị thông qua khuyến nghị tổ chức cuộc đối thoại trong năm 2007 giữa các chuyên gia LSIF và các Quan chức Cao cấp phụ trách về tài chính và y tế để thảo luận các cách thức tiếp cận sáng tạo đối với các khía cạnh y tế của các thách thức về kinh tế trong khu vực trong đó có bệnh mãn tính và dân số già. Hội nghị hoan nghênh và thông qua việc thành lập các đối tác công - tư nhằm xây dựng các dự án thí điểm về quản lí bệnh tật và sức khỏe; xác định và giải quyết các tác nhân kích thích đầu tư vào sáng tạo khoa học đời sống trong các hệ thống y tế và đánh giá năng lực nghiên cứu nhằm thúc đẩy giao lưu khoa học và đào tạo như là một công cụ củng cố sự lãnh đạo của khu vực trong sáng tạo về khoa học đời sống và đảm bảo sức khỏe cũng như phát triển kinh tế. Hội nghị khuyến khích sự tham gia rộng rãi vào các dự án đã được thông qua để thực hiện trong năm 2007 bao gồm hài hòa hóa các qui phạm tốt nhất và đào tạo để đấu tranh chống thuốc giả và các thiết bị y tế giả.

3. Đối thoại Chính sách Cấp cao về Công nghệ Sinh học Nông nghiệp (HLPDAB)

Trong khi công nhận khả năng đóng góp của công nghệ sinh học nông nghiệp vào tăng năng suất và bảo vệ môi trường, Hội nghị nhận thấy rằng việc áp dụng công nghệ sinh học nông nghiệp, nếu tính đến các điều kiện địa phương cụ thể sẽ làm tăng lợi ích cho cộng đồng tại địa phương. Hội nghị hoan nghênh kết quả kỳ họp thứ 5 về Đối thoại Chính sách Cấp cao APEC về Công nghệ sinh học Nông nghiệp và kế hoạch công tác 2007-2009 về Đối thoại Chính sách. Hội nghị khuyến khích Đối thoại Chính sách để tăng cường thảo luận thực thi Nghị định thư Cartagena về An toàn sinh học và xây dựng chính sách công nghệ sinh học cũng như thực thi và truyền thông.                     

X. GIAO LƯU VĂN HÓA VÀ HỢP TÁC DU LỊCH

1. Giao lưu văn hóa và các vấn đề liên quan:

Hội nghị hoan nghênh việc tổ chức thành công Liên hoan Phim APEC 2006 tại Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh vào tháng Mười và Triễn lãm Ảnh APEC tại Hà Nội trong tuần lễ Các nhà Lãnh đạo APEC 2006. Hội nghị đã ghi nhận những đóng góp của sự kiện này đối với việc tăng cường hiểu biết, hữu nghị và ý thức cộng đồng giữa các nền kinh tế thành viên APEC và khuyến khích các tổ chức chính quy với những hoạt động tương tự trong tương lai.

Hội nghị đánh giá cao kết quả thành công của Hội thảo Liên Tôn và Liên Văn hóa được tổ chức tại Gióc-gia-các-ta, Inđônexia vào ngày 5,6 tháng 10. Hội nghị nhấn mạnh việc APEC cần phải thúc đẩy những sáng kiến mang đến cho các thành viên với những nền văn hóa và tín ngưỡng khác nhau cơ hội xây dựng những mối quan hệ xã hội và đạt được sự hiểu biết, chấp nhận và tin tưởng lẫn nhau, những điều cốt yếu để thúc đẩy thương mại và đầu tư trong khu vực.

Hội nghị nhấn mạnh sự cần thiết phải tận dụng những tiềm năng của các cộng đồng trong khu vực APEC thông qua thúc đẩy tri thức và những nguyên tắc của khu vực mà có tác động tới sự đổi mới và năng xuất. Họ thống nhất thiết lập mối quan hệ kinh tế, thương mại và chính trị dựa trên bình đẳng và công bằng để giảm bớt khoảng cách phát triển giữa và trong bản thân mỗi thành viên, khuyến khích sự tham gia của thành phần  kinh tế tư nhân phù hợp với các nguyên tắc và mục tiêu của Thỏa thuận Toàn cầu. Họ thừa nhận tầm quan trọng của việc tăng cường các mối quan hệ quốc tế đem lại lợi ích chung thông qua việc phối hợp hành động để xóa bỏ những nguyên nhân sâu xa về kinh tế và xã hội của mọi hình thức cực đoan và khủng bố.

2. Hợp tác du lịch:

Khẳng định tầm quan trọng của du lịch như là một trong những lĩnh vực ưu tiên để hợp tác khu vực, Hội nghị đánh giá cao kết quả của hội nghị của Nhóm Làm việc về Du lịch lần thứ 28 được tổ chức vào tháng năm 2006 tại Shizuoka, Nhật Bản và lần thứ 29 vào tháng Mười tại Hội An, Hà Nội. Hội nghị đánh giá cao những sáng kiến nhằm thúc đẩy du lịch trong khu vực thông qua khuyến khích khu vực tư nhân tham gia vào Diễn đàn Đầu tư Du lịch APEC, tự do hóa những tuyến đường hàng không giữa các điểm di sản văn hóa của các nền kinh tế thành viên APEC và thúc đẩy Hội chợ Du lịch APEC để khuyến khích các nhà đầu tư quốc tế. Chắc chắn rằng những biện pháp như vậy sẽ tạo một đà mới để thúc đẩy du lịch, do đó đóng góp vào việc tăng cường hòa bình và phát triển trong khu vực.

XI. HỢP TÁC THANH NIÊN

Hội nghị hoan nghênh thành công của Diễn đàn Thanh niên APEC 2006 được tổ chức vào tháng Tám với chủ đề “Tăng cường hợp tác giữa thanh niên trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương vì sự phát triển bền vững”. Hội nghị khuyến khích các nền kinh tế thực hiện những khuyến nghị của Diễn đàn, đặc biệt là tổ chức một Hội thảo Thanh niên Tình nguyện APEC vào năm 2007 tại Việt Nam.

XII. LỒNG GHÉP GIỚI

Hội nghị khẳng định giới là chủ đề xuyên suốt trong APEC và thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ trong APEC là một biện pháp hữu hiệu nhằm hướng tới một cộng đồng năng động vì sự phát triển bền vững và thịnh vượng.

Hội nghị lưu ý lợi ích và nhu cầu cần phải tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa để triển khai Khuôn khổ Tham gia của Phụ nữ vào APEC và khuyến khích các nền kinh tế tiến hành kiểm điểm việc thực hiện nhằm đưa ra các giải pháp để xem xét tại cấp Bộ trưởng.

Hội nghị yêu cầu các nền kinh tế và diễn đàn bố trí ngân sách và nguồn lực cần thiết cho các hoạt động về giới trong công việc của mình để đảm bảo có một phần thỏa đáng phụ nữ được tham gia vào quá trình đưa ra quyết định, triển khai các dự án/chương trình cũng như trong các hội thảo/hội nghị hoặc các hoạt động khác.

Hội nghị cũng ủng hộ việc tổ chức hội nghị Bộ trưởng về Phụ nữ định kỳ và khuyến khích việc sẽ Hội nghị cấp Bộ trưởng về Phụ nữ lần thứ ba trong thời gian sớm nhất có thể.

Hội nghị hoan nghênh kết quả của Mạng lưới lãnh đạo Nữ lần thứ 11 được tổ chức từ 19 – 22 tháng chín 2006 tại Hà Nội, Việt Nam với chủ đề “Hướng tới một cộng đồng năng động: Tăng cường khả năng cạnh tranh của các Doanh nghiệp nữ vì sự phát triển bền vững và thịnh vượng”. Hội nghị khuyến khích các nền kinh tế làm việc độc lập và tập thể về việc làm thế nào tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào Nền kinh tế số và Trao quyền lực cho phụ nữ, và truớc hết, trong các doanh nghiệp lớn, vừa và nhỏ.

XIII. CẢI CÁCH APEC

Hội nghị thông qua bản báo cáo về Cải cách APEC do các quan chức cấp cao chuẩn bị với chủ đề Cải thiện hiệu quả hoạt động, Tăng cường mối liên kết hoạt động, và Nâng cao tính năng động. Hội nghị khen ngợi những biện  pháp cải cách thiết thực được đưa ra trong Báo cáo nhằm củng cố ban Thư ký, cải thiện những mối liên kết và hiệu quả của các quy trình APEC, tạo dựng mối quan hệ gần gũi hơn với ABAC và đảm bảo một chương trình nghị sự có những chính sách có mục tiêu tập trung hơn. (Hội nghị cũng hoan nghênh thỏa thuận về việc chỉ định một Quan chức Điều hành Chính cho Ban thư ký APEC và hướng dẫn các quan chức cấp cao hoạt động như là ưu tiên trong việc chỉ định một Giám đốc điều hành cho một giai đoạn cụ thể). Hội nghị đánh giá cao công việc của Ủy ban chỉ đạo SOM về ECOTECH (SCE) để hợp lý hóa các diễn đàn APEC, ưu tiên các đề xuất dự án và góp phần để phối hợp tốt hơn giữa các tiểu diễn đàn, nhóm làm việc. Hội nghị chỉ thị các quan chức cấp cao làm việc với Ban thư ký APEC để đảm bảo sớm triển khai các biện pháp cải cách trong năm 2007.

Hội nghị khẳng định lại các cam kết của mình tiếp tục cải cách APEC để đảm bảo APEC vẫn sẽ thích đáng, hiệu quả và ứng phó với nhu cầu của các nền kinh tế thành viên và cộng đồng doanh nghiệp.

XIV. CUỘC HỌP CẤP BỘ TRƯỞNG CÁC NGÀNH

1. Hội nghị Bộ trưởng APEC về Cúm gia cầm

Hội nghị bày tỏ sự vui mừng về kết quả thành công của hội nghị Bộ trưởng APEC về Cúm gia cầm được tổ chức 4-6 tháng Năm 2006 tại Đà Nẵng, Việt Nam và hoan nghênh kế hoạch hành động APEC về phòng chống và ứng phó với bệnh cúm gia cầm. Hội nghị khuyến khích những nỗ lực cá nhân và tập thể từ các nền kinh tế thành viên để triển khai Kế hoạch hành động, coi đây là một đóng góp quan trong để thực hiện Sáng kiến của các Lãnh đạo về việc Chuẩn bị và giảm bớt dịch cúm gia cầm đã được thông qua từ 2005.

2. Hội nghị bộ trưởng Tài chính APEC

Hội nghị hoan nghênh kết quả của Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC lần thứ 13 (FMM), hội nghị đã thừa nhận tầm quan trọng của việc cùng phối hợp hành động nhằm điều chỉnh lại trật tự của việc mất cân bằng toàn cầu theo cách mà vẫn đảm bảo được sự tăng trưởng mạnh mẽ về kinh tế khu vực và toàn cầu, và những trách nhiệm chung mà các nền kinh tế APEC phải đảm nhiệm để thực hiện điều này. Hội nghị cũng hoan nghênh những cân nhắc của FMM về những chính sách phù hợp và những cải cách cơ cấu nhằm thúc đẩy hệ thống thu hiệu quả và bền vững nhằm thu hút các dòng vốn và củng cố các thị trường tài chính.

Hội nghị ghi nhận kết quả của việc kiểm điểm quy trình của Hội nghị Tài chính và hỗ trợ cập nhật các mục tiêu chiến lược và chương trình nghị sự trung hạn Hà Nội, thể hiện cam kết tăng cường hơn nữa chất lượng và hiệu quả của tiến trình Bộ trưởng kinh tế để đóng góp hiệu quả hơn vào tiến trình APEC.

Hội nghị đánh giá cao những cân nhắc của FMM về hành động chính sách và tổ chức hợp tác để đối phó với những vấn đề như mất cân bằng toàn cầu, tăng giá nhiên liệu, thiên tai và dịch bệnh, thay đổi khí hậu toàn cầu và lạm dụng các hệ thống tài chính như cung cấp tiền cho khủng bố và rửa tiền. Hội nghị cũng đề cập đến kêu gọi của Hội nghị tài chính đối với các nền kinh tế thành viên WTO để bắt đầu lại những cuộc đàm phán đa phương của Vòng đàm phán Doha.

3. Hội nghị bộ trưởng Du lịch APEC

Hội nghị hoan nghênh kết quả của Hội nghị Bộ trưởng Du lịch APEC lần thứ tư tổ chức tại Hội An, Việt Nam vào tháng 10, cụ thể là việc thông qua Tuyên bố Hội An về du lịch khẳng định lại những cam kết của các thành viên nhằm thúc đẩy du lịch và đầu tư bền vững trong khu vực, và nhấn mạnh các biện pháp đã được thông qua để tăng cường hợp tác khu vực vì  một nền công nghiệp du lịch sôi động.

4. Hội nghị Bộ trưởng APEC về doanh nghiệp vừa và nhỏ 

Hội nghị ghi nhận những nỗ lực của Hội nghị DNVVN trong việc thúc đẩy sự phát triển của DNVVN trong các nền kinh tế APEC và đánh giá cao những kết quả của hội nghị bộ trưởng về DNVVN lần thứ 13 được tổ chức tại Hà Nội vào tháng 9, cụ thể là việc thông qua Tuyên bố Hà Nội về Tăng cường khả năng cạnh tranh của Các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong Thương mại và Đầu tư.

MỘT SỐ TÀI LIỆU THAM KHẢO
APEC 14: NỘI DUNG HỢP TÁC SÂU RỘNG,
THỰC HIỆN TRONG NHIỀU NĂM

Trước thềm Hội nghị các nhà lãnh đạo các nền kinh tế thành viên APEC 2006, phóng viên báo Nhân Dân đã có cuộc phỏng vấn Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch Hội nghị các nhà lãnh đạo các nền kinh tế thành viên APEC 2006 chung quanh một số vấn đề của Hội nghị. Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn.

Phóng viên: Thưa Chủ tịch, APEC sau 18 năm tồn tại và phát triển đã vượt qua nhiều thách thức, trở thành khu vực kinh tế phát triển năng động nhất thế giới. Xin Chủ tịch cho biết những thành tựu lớn APEC đã thu được trong thời gian qua có ý nghĩa như thế nào đối với tương lai phát triển của Diễn đàn này? 
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết: Năm 2005, APEC đã tiến hành đánh giá giữa nhiệm kỳ việc thực hiện các mục tiêu Bogor với hai mốc quan trọng, là phấn đấu thực hiện tự do hóa thương mại và mở cửa vào năm 2010 đối với các thành viên phát triển, năm 2020 đối với các thành viên đang phát triển. Các nền kinh tế thành viên đều ghi nhận APEC đã đạt được những thành tựu quan trọng trong việc hạ thấp hàng rào thuế quan và phi quan thuế; gia tăng thương mại nội khối, tăng việc làm, đẩy mạnh đầu tư; giảm chi phí giao dịch, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, cấp phép đầu tư, hải quan, xuất nhập cảnh, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp đi lại, đầu tư trong khu vực APEC. Vì vậy, có thể nói các mục tiêu Bogor không còn là viễn cảnh xa xôi, mà đang có nhiều điều kiện thuận lợi tiến gần tới hiện thực. 

Tuy vậy, khách quan mà nói, từ nay đến năm 2010 và 2020, APEC còn gặp phải không ít khó khăn, thách thức do môi trường kinh doanh, đầu tư ở khu vực đã thay đổi; vòng đàm phán Ðô-ha bế tắc và xu hướng phát triển mạnh các thỏa thuận mậu dịch khu vực và song phương (RTAs/FTAs); những tác động sâu rộng của toàn cầu hóa, mà hệ quả của nó là khoảng cách giàu nghèo, chênh lệch về trình độ phát triển không những không thu hẹp, mà ngược lại ngày một rộng ra. Những nhân tố đòi đòi hỏi APEC phải có những cải cách, điều chỉnh, đẩy nhanh hơn nữa tiến độ thực hiện. Vì vậy, tại Hội nghị APEC 13 ở Busan (Hàn Quốc), các nhà lãnh đạo APEC đã thông qua "Lộ trình Busan hướng tới mục tiêu Bogor", đẩy nhanh việc thực hiện các quyết định, các cam kết về tự do hóa, thuận lợi hóa thương mại và đầu tư, bảo đảm các mục tiêu Bogor tiến triển theo đúng lộ trình. 

Như vậy, định hướng đã rõ, lộ trình đã được xác định, vấn đề quyết định là hành động. Vì vậy, tại Hội nghị APEC 14 ở Hà Nội, các nhà lãnh đạo APEC sẽ thông qua Kế hoạch Hành động Hà Nội thực hiện Lộ trình Busan, mà nội dung quan trọng là triển khai các biện pháp, hành động cụ thể, đẩy mạnh hợp tác, nâng cao hiệu quả, phát huy mọi thế mạnh của APEC vào thực hiện các mục tiêu đã đề ra. 

Phóng viên: Tháng 11-2006 đánh dấu tròn tám năm Việt Nam trở thành thành viên của APEC. Xin Chủ tịch nước cho biết ý kiến về sự tham gia của nước ta vào các hoạt động của APEC? Sự phát triển quan hệ Việt Nam - APEC nói chung và quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với các thành viên APEC nói riêng có đóng góp như thế nào đối với sự nghiệp đổi mới của Việt Nam? 
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết: Trong tiến trình hội nhập kinh tế của nước ta với khu vực và thế giới, có thể nói tham gia APEC là một bước triển khai quan trọng, vì trong APEC có các nền kinh tế phát triển nhất thế giới, có trình độ khoa học - kỹ thuật cao, công nghệ hiện đại, phương thức quản lý tiên tiến, và nguồn dự trữ ngoại tệ to lớn. Thành tựu không thể phủ nhận là nhiều thành viên APEC đã trở thành những đối tác hàng đầu của Việt Nam về thương mại, đầu tư, vốn ODA. Có thể khẳng định, các nền kinh tế APEC trong hiện tại cũng như tương lai lâu dài luôn là những đối tác quan trọng của Việt Nam, và đây cũng là chính sách nhất quán của chúng ta trong tiến trình hội nhập kinh tế sâu hơn, đầy đủ với khu vực và thế giới. 

Nhìn lại tám năm Việt Nam tham gia APEC, chúng ta có thể tự hào rằng, mặc dù trình độ phát triển chưa cao, kinh nghiệm hội nhập chưa nhiều và còn nhiều hạn chế về nguồn lực, song Việt Nam đã có những đóng góp quan trọng, đẩy mạnh hợp tác trong APEC trên nhiều lĩnh vực. Thông qua các hoạt động phong phú đó, chúng ta đã tạo dựng được các quan hệ hợp tác mang tính xây dựng, ổn định lâu dài với APEC nói chung và từng thành viên APEC nói riêng; tranh thủ được nguồn lực to lớn phục vụ cho sự nghiệp phát triển đất nước. 

Nhìn rộng hơn, tham gia APEC đã góp phần quan trọng, nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam trong khu vực, trên thế giới và với các trung tâm chính trị - kinh tế lớn. Tại APEC 2006, các chuyến thăm cấp cao của lãnh đạo các nước Trung Quốc, Hoa Kỳ, Nga, Nhật Bản và Chile... sẽ tạo thêm động lực mới, thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương đi vào chiều sâu, ổn định và lâu dài. 

Từ những thành quả đã đạt được, chúng ta cần tiếp tục phát huy những lợi thế đã có trong quan hệ hợp tác với các thành viên APEC, tận dụng mọi cơ hội, tranh thủ mọi nguồn lực phục vụ lợi ích cao nhất là phát triển đất nước, sớm đưa đất nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển; tạo nền tảng để đến năm 2020 cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại, như Ðại hội Ðảng lần thứ X đã đề ra. 

Phóng viên: Với tư cách chủ nhà Hội nghị APEC 14, Việt Nam đã tổ chức tốt các Hội nghị của APEC và nhiều hoạt động đa dạng, phong phú trong khuôn khổ Năm APEC 2006. Xin Chủ tịch nước cho biết chúng ta sẽ tiếp tục triển khai như thế nào để phát huy thành công của Năm APEC 2006, góp phần cùng các nền kinh tế thành viên thúc đẩy APEC hướng tới "Một cộng đồng năng động vì sự phát triển bền vững và thịnh vượng"?
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết: Mỗi kỳ họp Hội nghị APEC có những nét chung theo thông lệ của APEC, song cũng có sắc thái riêng, thể hiện bản sắc dân tộc, giá trị văn hóa của nền kinh tế chủ nhà. Năm APEC Việt Nam 2006 có chủ đề "Hướng tới một Cộng đồng năng động, vì sự phát triển bền vững và thịnh vượng", và để cụ thể hóa chủ đề này thành những kết quả thiết thực, Việt Nam đã đưa ra những sáng kiến quan trọng để trình Hội nghị các nhà lãnh đạo các nền kinh tế thành viên APEC lần thứ 14 thông qua như Kế hoạch hành động Hà Nội thực hiện Lộ trình Busan, Cải cách APEC, Chương trình giảm 5% chi phí giao dịch thương mại giai đoạn 2007 - 2010. 

Ðây là những nội dung hợp tác sâu rộng, đòi hỏi thời gian thực hiện trong nhiều năm. Do đó, ngay từ lúc này, chúng ta đã tích cực phối hợp các nền kinh tế thành viên, trong đó có Australia, chủ nhà Năm APEC 2007; Peru, chủ nhà Năm APEC 2008, xác định những lĩnh vực ưu tiên, những giải pháp có tính dài hạn và hướng đi phù hợp, bảo đảm sự tiếp nối, tính kế thừa trong việc triển khai các sáng kiến, chương trình và dự án hợp tác sẽ được thông qua tại APEC 2006. 

Xin trân trọng cảm ơn Chủ tịch!
VŨ TUẤN thực hiện

	CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH CỦA VIỆT NAM
KHI THAM GIA VÀO APEC



	1. Chủ trương, chính sách của Việt Nam khi tham gia APEC

Khi mới được thành lập vào năm cuối cùng của thập niên 80, APEC thực chất chỉ là một diễn đàn đối thoại khu vực về hợp tác thương mại và đầu tư mà không có vai trò như một tổ chức hợp tác kinh tế với những cam kết ràng buộc về nghĩa vụ đối với các thành viên. Các thỏa thuận hợp tác trong khuôn khổ APEC vì vậy không mang tính ràng buộc cao như trong ASEAN, NAFTA hay WTO. Hợp tác APEC dựa trên các nguyên tắc cơ bản là tự nguyện, linh hoạt, không ràng buộc và đồng thuận. Là tập hợp của 21 nền kinh tế thành viên, APEC bao gồm các nền kinh tế năng động thuộc 4 châu lục với 2,6 tỷ dân, chiếm khoảng 40% dân số thế giới; tổng GDP đạt trên 19 ngàn tỷ USD, xấp xỉ 60% GDP toàn cầu và tổng giá trị giao dịch thương mại đạt 5,5 ngàn tỷ 

USD, chiếm hơn 57% thương mại thế giới 
[1]. Thành viên của APEC rất đa dạng, bao gồm các nền kinh tế phát triển nhất thế giới như: Mỹ, Nhật, Úc, Canada cũng như những nền kinh tế đang phát triển như: Trung Quốc, Nga và Việt Nam... Những số liệu nói trên cho thấy rằng APEC thực sự là một khu vực kinh tế đóng vai trò đầu tàu trong quá trình ổn định và phát triển của thương mại quốc tế.

Mục tiêu cơ bản đặt ra của hợp tác APEC là “tiến hành tự do hóa thương mại, đầu tư vào năm 2010 đối với các thành viên phát triển và năm 2020 đối với các thành viên đang phát triển”. Để thực hiện đuợc mục tiêu này, các thành viên có thể tùy ý, căn cứ vào thực tiễn và điều kiện cụ thể của nước mình để đưa ra Kế hoạch hành động quốc gia (IAP) trong đó vạch rõ lộ trình cắt giảm thuế quan và các biện pháp phi quan thuế khác cũng như những rào cản đối với đầu tư. Nhận thức được tính linh hoạt, không ràng buộc của hợp tác APEC như đã phân tích ở trên, đồng thời nhằm tăng cường sự hội nhập của nền kinh tế Việt Nam vào kinh tế khu vực và thế giới, Việt Nam đã quyết định tham gia APEC với một số chủ trương cơ bản sau:

Một là, mở rộng thị trường cho các doanh nghiệp Việt nam mở rộng quan hệ đối tác kinh doanh, tăng cường xuất khẩu.  Như đã phân tích ở trên, APEC là thị truờng của hơn 2,5 tỷ dân với sức mua lớn như Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc, Australia... APEc cũng có nhiều bạn hàng truyền thống, gần gũi về vị trí địa lý như khối ASEAN, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản cũng như các thị trường xa xôi như Chi Lê, Mexicô, Peru và Canađa… Hơn nữa, do có vị trí địa lý trải trên diện rộng nên thị trường APEC cũng là một thị trường có nhu cầu các loại hàng hóa vô cùng đa dạng. Với những đặc điểm như trên, APEC thực sự là một thị truờng có tiềm năng xuất khẩu lớn cho các doanh nghiệp Việt <<Nam>>. Theo thống kê, thị trường các thành viên APEC chiếm hon 70% kim ngạch xuất khẩu của Việt <<Nam>> trong những năm qua. Tham gia APEC, các doanh nghiệp Việt Nam có nhiều điều kiện và cơ hội tham dự các Hội chợ thương mại, Hội chợ đầu tư cùng hàng loạt hội thảo, hội nghị khác trong khu vực để có thể nắm bắt tình hình, mở rộng quan hệ kinh doanh với các đối tác khu vực. Hơn nữa, khi Việt Nam tham gia APEC trên cơ sở tự nguyện và linh hoạt, các doanh nghiệp cũng sẽ vào sân chơi khu vực với một tâm lý thoải mái hơn so với các tổ chức hợp tác kinh tế khu vực khác.

Hai là, tham gia APEC để tận dụng sự ủng hộ của các thành viên khu vực trong quá trình đàm phán gia nhập WTO. Có thể thấy thành viên APEC bao gồm nhiều cường quốc kinh tế, có tiếng nói quan trọng trong Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) như Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Canada, Australia… Sau khi nộp đơn xin gia nhập WTO 3 năm (năm 1995), Việt Nam đã chính thức gia nhập APEC cùng với Liên bang Nga và Pê-ru năm 1998, nâng tổng số thành viên chính thức của APEC lên con số 21, trong đó có 2 thành viên chưa phải thành viên WTO là Liên Bang Nga và Việt Nam. Phương châm của APEC là luôn ủng hộ các cuộc đàm phán trong WTO bằng những nỗ lực chung của cả khu vực. Chính vì vậy, APEC luôn lên tiếng ủng hộ sự gia nhập nhanh chóng vào WTO của Nga và Việt Nam ở cấp Bộ trưởng và Cấp cao để hai thành viên còn lại này có thể cùng APEC đóng góp vào những nỗ lực chung của khu vực trong quá trình ủng hộ WTO. Thực tế quá trình đàm phán đã cho thấy quá trình tham gia APEC của Việt Nam đã góp phần đáng kể vào đẩy nhanh tiến trình đàm phán song phương với các thành viên APEC. Nhiều cuộc đàm phán song phương của Việt Nam với các đối tác đã được tuyên bố kết thúc bên lề các Hội nghị APEC, ví dụ: với Chi lê bên lề Hội nghị Bộ trưởng Thương mại APEC 2004, với Hàn Quốc và Australia bên lề Hội nghị Bộ trưởng Thương mại APEC 2005… Tại các Hội nghị cấp Bộ trưởng và Cấp cao APEC, Chủ tịch nước, Thủ tướng cũng như các Bộ trưởng ta đều tích cực vận động các thành viên APEC, đặc biệt là các thành viên quan trọng như Mỹ, Australia, New Zealand… để đẩy nhanh đàm phán song phương và vận động trong đàm phán đa phương. Vì vậy, khi gia nhập APEC, Đảng và Nhà nuớc và Chính phủ nước ta  đã xác định đây là cơ hội lớn để Việt Nam hòa nhập hơn nữa với kinh tế khu vực và trên thế giới. Sự tham gia tích cực của Việt Nam trong APEC sẽ là cơ sở quan trọng trong việc tạo lập lòng tin cho các bạn bè khu vực và quốc tế, tạo thuận lợi cho quá trình đàm phán gia nhập WTO của ta.

Ba là tham gia APEC nhằm tạo điều kiện cho các cán bộ làm công tác hoạch định chính sách và tham gia đàm phán quốc tế cũng như cộng đồng doanh nghiệp của Việt Nam có cơ hội cọ xát, tập duợt trong diễn đàn khu vực truớc khi chính thức bước vào sân chơi quốc tế với các luật chơi khắt khe hơn rất nhiều như ASEAN và WTO. Có thể nói, APEC là một trong những diễn đàn khu vực có số lượng lĩnh vực hợp tác vô cùng đa dạng, nếu không muốn nói là đa dạng nhất trong số các tổ chức kinh tế khu vực và quốc tế mà Việt Nam đã và đang tham gia. Những lĩnh vực hợp tác của APEC trải rộng từ các lĩnh vực quan trọng như thuế, phi thuế, dịch vụ, đầu tư, sở hữu trí tuệ đến các lĩnh vực mang tính chuyên môn ngành như nghề cá, bảo tồn tài nguyên biển, khoa học công nghệ, thương mại điện tử… Vì thế, khi tham gia APEC, Việt Nam có thể học hỏi đuợc rất nhiều kinh nghiệm quý báu của các thành viên trong những lĩnh vực trên. Đội  ngũ cán bộ tham gia đàm phán có thể thông qua diễn đàn APEC để tập dượt đàm phán, trau dồi kiến thức và kinh nghiệm đàm phán nhằm phục vụ cho những cuộc đàm phán quan trọng hơn với những nghĩa vụ ràng buộc hơn trong ASEAN và WTO.
Bốn là, tham gia APEC để tận dụng các nguồn lực APEC để phục vụ cho công tác đào tạo và xây dựng năng lực trong nước. Có thể thấy, một trong ba trụ cột hợp tác cơ bản của APEC là Hợp tác Kinh tế Kỹ thuật (Ecotech), đây là chương trình xây dựng năng lực chủ yếu có lợi cho các thành viên đang phát triển. Hàng năm, APEC dành gần 7 triệu Đô la Mỹ để tài trợ cho các dự án xây dựng năng lực trong hầu hết các lĩnh vực hợp tác của APEC. Đây là một nguồn ngân sách không nhỏ để các thành viên APEC, đặc biệt là các thành viên đang phát triển có thể khai thác và tận dụng. Việt Nam là một trong những thành viên non trẻ và kém phát triển nhất trong APEC nên việc đề xuất các dự án của ta luôn được nhiều thành viên APEC quan tâm và dành những ưu tiên đáng kể. Nếu biết tận dụng tốt APEC, diễn đàn này sẽ là một nguồn tài chính cũng như kỹ thuật rất lớn để Việt Nam có thể khai thác, phục vụ mục tiêu phát triển trong nước. 

Cuối cùng, tham gia APEC để tăng cường thế và lực của Việt Nam trên trường quốc tế, đặc biệt là củng cố vị thế và mối quan hệ kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và các nước trong khu vực. Thật vậy, mặc dù APEC tuyên bố thực hiện chủ nghĩa khu vực mở (open regionalism) song trên thực tế, các thành viên APEC đều nỗ lực hợp tác tạo nên vị thế cạnh tranh mới của cả một tập thể các nền kinh tế APEC trong mối quan hệ với các trung tâm kinh tế toàn cầu như EU, Bắc Mỹ, Đông Nam Á… Đây cũng chính là mối quan tâm của các thành viên khi quyết định tham gia APEC để tạo đuợc cho mình một thế đứng trong một tập thể lớn, tránh bị cô lập và làm đối trọng với các nuớc khác và chủ trương tham gia của Việt Nam cũng không nằm ngoài mục tiêu này.

2. Ảnh hưởng của APEC đối với Việt Nam

Xét về mặt thương mại, thị trường APEC có tiềm năng rất lớn đối với các doanh nghiệp của ta. Thống kê những năm gần đây cho thấy kim ngạch xuất khẩu sang thị trường 2,6 tỷ dân này chiếm khoảng 70% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam. Những mặt hàng ta có thế mạnh xuất khẩu đều có đối tác ở các thành viên APEC và nhiều mặt hàng mang tính chiến lược đều đã và đang được xuất khẩu rất mạnh sang khu vực này. Trong APEC, Việt Nam có nhiều đối tác quan trọng như các nước ASEAN, Nhật Bản, Trung Quốc, Mỹ, Australia. Ngoài ra, 75% đầu tư trực tiếp nước ngoài và hơn 50% viện trợ phát triển chính thức (ODA) vào Việt Nam hiện nay cũng đến từ các thành viên APEC. Từ đó, có thể khẳng định sự ổn định và phát triển của các thành viên APEC có ảnh hưởng đáng kể đến sự tăng trưởng kinh tế liên tục của Việt Nam trong những năm qua cũng như trong thời gian tới.

Để thúc đẩy tiến trình hội nhập của nền kinh tế Việt Nam vào kinh tế khu vực và thế giới, Việt Nam đã chính thức gia nhập APEC vào ngày 14/11/1998 cùng với Nga và Peru. Trong 8 năm qua, tuy là thành viên mới của APEC nhưng Việt Nam đã tích cực, chủ động tham gia ngày càng sâu rộng vào hầu hết các chương trình hợp tác của APEC về tự do hoá và thuận lợi hóa thương mại, đầu tư, hợp tác kinh tế kỹ thuật và tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp... khẳng định quyết tâm của Việt Nam tiếp tục một cách kiên định đường lối và chính sách đổi mới kinh tế, hội nhập sâu rộng hơn vào kinh tế khu vực và thế giới. Hơn thế, tự tin vào khả năng của mình, Việt Nam đã tuyên bố đăng cai năm APEC 2006 tại Hội nghị Cấp cao APEC 10, Los Cabos, Mê-xi-cô, cuối năm 2002. Điều này cho thấy sự trưởng thành nhanh chóng của Việt Nam, một thành viên non trẻ nhất trong APEC, về cả hợp tác chuyên môn lẫn khả năng tổ chức những Hội nghị lớn mang tầm khu vực và quốc tế. Việc tổ chức một cách thành công cả về nội dung lẫn hậu cần cho Hội nghị các Quan chức Cao cấp APEC lần thứ nhất (SOM I) cùng hàng chục Hội nghị liên quan tại Hà Nội cuối tháng 2/2006 vừa qua đã được bạn bè quốc tế đánh giá rất cao và là sự khởi đầu tốt đẹp cho cả năm APEC 2006 tại Việt Nam. Trong thời gian cuối tháng 5 đầu tháng 6, tại TP HCM sẽ diễn ra Hội nghị SOM II cùng nhiều hội nghị Nhóm công tác và kết thúc bằng Hội nghị Bộ trưởng Thương mại APEC lần thứ 12 sẽ được tổ chức và sự thành công của chuỗi hội nghị này là dấu mốc và yếu tố quan trọng quyết định tới sự thành công của Hội nghị liên Bộ trưởng Ngoại giao - Thương mại và Hội nghị Cấp cao cuối năm 2006 tại Hà Nội. Việc tổ chức tốt an ninh, hậu cần cho các Hội nghị, việc điều hành chủ tọa mềm dẻo linh hoạt của các cán bộ Việt Nam và đóng góp xây dựng nội dung cho các Hội nghị APEC đã giúp nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế./.




[1] Nguồn: Cập nhật các hoạt động của APEC, Ban thư ký APEC 2005.

Ban Thư ký APEC (Tổ Kinh tế - Thương mại)




	VIỆT NAM GIA NHẬP APEC: 7 NĂM, MỘT CHẶNG ĐƯỜNG



	Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Binh Dương (gọi tắt là APEC) được thành lập vào tháng 11/1989 tại Hội nghị Bộ trưởng Canberra (Australia) với 12 thành viên sáng lập bao gồm Australia, Nhật Bản, Malaysia, Hàn Quốc, Thái Lan, Philippines, Singapore, Brunei, Indonesia, New Zealand, Canada và Hoa Kỳ. Trong bối cảnh quá trình liên kết và hợp tác kinh tế ở các khu vực và trên phạm vi toàn cầu phát triển mạnh, tự do hoá kinh tế, thương mại và đầu tư trở thành xu hướng báo trùm, APEC ra đời như một sự đáp ứng đúng lúc đối với yêu cầu và lợi ích của các nền kinh tế ở Châu Á-Thái Bình Dương vốn đang ngày càng phụ thuộc lẫn nhau hơn. 

Kể từ ngày thành lập, APEC luôn hoạt động như một diễn đàn xuyên khu vực Thái Bình Dương với số thành viên liên tục được mở rộng. Năm 1991, APEC kết nạp thêm Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan; năm 1993 kết nạp Mexico, Papua New Ghine, năm 1994 có thêm Chile. Năm 1998, Việt <<<<Nam>>>> cùng với Liên bang Nga và <<<<Peru>>>> trở thành thành viên chính thức của Diễn đàn này, góp phần nâng tầm quan trọng của APEC trong nền kinh tế thế giới. Hiện nay, ngôi nhà APEC đã có 21 thành viên thuộc bốn châu lục với hơn 2,6 tỉ người, chiếm 46% diện tích thế giới,  gần 60% GDP toàn cầu và gần 50% thương mại thế giới. APEC quy tụ nhiều nền kinh tế lớn của thế giới như Hoa kỳ, Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và đặc biệt Trung Quốc đang nổi lên trong APEC với tiềm năng trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới nhờ quy mô dân số khổng lồ với tốc độ tăng trưởng kinh tế liên tục trong hàng chục năm vừa qua. 

Trong 16 năm hình thành và phát triển, APEC luôn kiên trì theo đuổi các mục tiêu ban đầu được đề ra tại Hội nghị Canberra (1989), bao gồm: thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững; phát triển và củng cố hệ thống thương mại đa phương; và tăng cường sự phụ thuộc lẫn nhau và tạo ra sự thinh vượng cho các nền kinh tế thành viên. Với ba trụ cột hoạt động chính bao gồm tự do hóa thương mại và đầu tư; thuận lợi hóa kinh doanh và hợp tác kinh tế kỹ thuật, với các chương trình hành động tập thể (CAPs) và chương trình hành động của từng quốc gia thành viên (IAPs), trong những năm qua, APEC đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu là xúc tiến các biện pháp kinh tế, thúc đẩy thương mại và đầu tư giữa các nền kinh tế thành viên trên cơ sở hoàn toàn tự nguyện trong khi thực sự mở cửa đối với tất cả các nước và khu vực khác. Các nguồn thống kê đều cho thấy trong 16 năm qua, hàng rào thuế quan trong khu vực APEC đã giảm khoảng 60% (tính đến năm 2004), xuất khẩu hàng hoá và dịch vụ đã tăng khoảng 40% (tính đến năm 2003). Các con số trên tuy giản đơn nhưng đã thể hiện được những đóng góp quan trọng của APEC đối với các quốc gia thành viên nói riêng cũng như các nền kinh tế ở Châu Á –Thái Bình Dương nói chung.  

Gia nhập ngôi nhà chung APEC từ ngày 14/11/1998, sau 7 năm tham gia, Việt Nam đã tích cực, chủ động tham gia một cách có hiệu quả vào nhiều hoạt động hợp tác chung trong APEC với nhiều sáng kiến đã được các thành viên đánh giá cao, ủng hộ và thông qua, như: sáng kiến về lập Quỹ hỗ trợ các doanh nghiệp siêu nhỏ, thúc đẩy đầu tư trong nội khối APEC, tham gia chương trình thẻ du lịch doanh nhân APEC (ABTC) nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nhân các nền kinh tế thành viên của APEC vào kinh doanh tại Việt Nam. 

	Tham gia APEC, Việt <<Nam>> có điều kiện nâng cao thế và lực của mình thông qua việc tận dụng và phát huy các nguồn lực đến từ các nền kinh tế APEC. Hiện nay, APEC là khu vực đầu tư trực tiếp lớn nhất vào Việt <<Nam>>, chiếm 65,6% tổng số vốn đầu tư. Trong 14 nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất với tổng số vốn đầu tư trên 1 tỷ USD tại Việt Nam thì đã có 10 đối tác thuộc APEC (như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Hoa Kỳ, Trung Quốc v.v). Riêng 10 đối tác đã đầu tư khoảng 40 tỷ USD, chiếm 95,6% tổng số vốn đầu tư trực tiếp của APEC vào Việt Nam. APEC cũng là khu vực chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt <<Nam>>: khoảng 60% giá trị xuất khẩu và 80% giá trị nhập khẩu. 

APEC là khu vực có lượng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) lớn nhất cho Việt Nam, trong đó Nhật Bản là nước có số vốn ODA lớn nhất trong tất cả các nước và vùng lãnh thổ, các tổ chức quốc tế viện trợ phát triển cho Việt Nam. Tại Hội nghị các nhà tài trợ (CG) vừa qua tại Hà Nội, riêng các thành viên APEC đã cam kết tài trợ cho Việt Nam phát triển gần 1,5 tỉ USD . Hạ tầng cơ sở của Việt <<Nam>> đã được cải thiện đáng kể một phần quan trọng là nhờ vào nguồn vốn này.

Trong 2.927,9 nghìn lượt khách quốc tế đến Việt Nam trong năm 2004 thì APEC đã có trên 2,2 triệu lượt khách, chiếm 75,7%. Trong 14 nước và vùng lãnh thổ có số khách đông (trên 50 nghìn lượt người) của thế giới thì APEC đã có 10, đó là: Trung Quốc: 778,4 nghìn; Mỹ: 272,5 nghìn; Nhật Bản: 267,2 nghìn; Đài Loan: 256,9 nghìn; Hàn Quốc: 233,0 nghìn; Australia: 128,7 nghìn; Malaysia: 55,7 nghìn; Canada: 53,8 nghìn; Thái Lan: 53,7 nghìn; Singapore: 50,9 nghìn. Số khách du lịch đến từ các thành viên APEC đóng góp một phần không nhỏ nguồn thu ngoại tệ để phát triển đất nước.

Là thành viên của APEC, Việt <<Nam>> có điều kiện tranh thủ những lợi ích thiết thực từ các hoạt động hợp tác chung trong khuôn khổ diễn đàn, đồng thời có thể mở rộng quan hệ hợp tác bình đẳng, cùng có lợi với tất cả các nền kinh tế thành viên. Thông qua APEC, Việt <<Nam>> còn tranh thủ được sự ủng hộ của các đối tác trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương để sớm gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Đây cũng là một trong những nội dung được bàn thảo tại Hội nghị Thượng đỉnh APEC lần thứ 13 được tổ chức tại thành phố Busan, Hàn Quốc trong các ngày 18-19/11/2005. Cùng với nguyên thủ quốc gia của 21 nền kinh tế thành viên, Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị này, góp phần quan trọng vào sự thành công của Hội nghị. Tại Hội nghị Cấp cao APEC lần thứ 13 này, hai nhóm chủ đề chính đã được đưa bàn bạc, trao đổi. Nhóm chủ đề thứ nhất xoay quanh vấn đề làm sao thúc đẩy vòng đàm phán Đô-ha nhằm củng cố Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), đẩy mạnh tự do hóa thương mại. Nhóm chủ đề thứ hai, tập trung vào việc tạo môi trường an ninh và môi trường thuận lợi cho hợp tác kinh tế. Tại phiên bế mạc, Tổng thống Hàn Quốc cũng đã tuyên bố chuyển giao nhiệm vụ đăng cai tổ chức các Hội nghị APEC trong năm 2006 và Hội nghị cấp cao APEC vào cuối năm 2006 cho Việt Nam. 

Tiếp nhận nhiệm vụ này, với tư cách là người đứng đầu nhà nước Việt Nam, Chủ tịch Trần Đức Lương đã bày tỏ sự vui mừng về sự kiện Việt Nam sẽ là nước chủ nhà của Hội nghị Thượng đỉnh APEC lần thứ 14 (Các Hội nghị Thượng đỉnh trước được tổ chức lần lượt tại Hoa kỳ, Indonesia, Nhật Bản, Phi-lip-pin, Canada, Malaysia, New Zealand, Brunei Darussalam, Trung Quốc, Mexico, Thái Lan, Chile và Hàn Quốc). Chủ tịch cũng nêu rõ quá trình chuẩn bị của Việt Nam và thông báo chủ đề Việt Nam đã lựa chọn cho Hội nghị Thượng đỉnh APEC 2006 là tiến tới "Một cộng đồng năng động vì sự phát triển bền vững và thịnh vượng". Hiện nay, Việt Nam cũng đang tích cực chuẩn bị và tích cực triển khai các công tác liên quan để tổ chức thành công Hội nghị APEC 2006 về các mặt nội dung, an ninh, cơ sở vật chất v.v. Để chuẩn bị tổ chức toàn bộ các hoạt động của APEC 2006, Chính phủ Việt Nam đã có Quyết định thành lập Uỷ ban quốc gia về APEC, do Phó Thủ tướng Vũ Khoan làm Chủ tịch và các thành viên là lãnh đạo các Bộ, ngành liên quan. Hàng loạt các hoạt động chuẩn bị cũng đang được khẩn trương tiến hành. 

Việt <<Nam>> cũng sẽ đưa ra các mục tiêu ưu tiên trong chương trình nghị sự của Hội nghị APEC 2006. Việc xác định những vấn đề ưu tiên của APEC 2006 vẫn phải bám sát mục tiêu của APEC là tự do hoá, thuận lợi hoá đầu tư và thương mại, thúc đẩy hợp tác kinh tế và kỹ thuật. Đó là các trụ cột chính của APEC. Đồng thời, tính liên tục của các chủ đề của các Hội nghị Thượng đỉnh cần được bảo đảm. Hội nghị Thượng đỉnh APEC 2006 tại Việt Nam sẽ là năm đầu tiên thực hiện lộ trình thực hiện mục tiêu Bogor về đầu tư và thương mại mở vào năm 2010 đối với các nền kinh tế phát triển và năm 2020 đối với các nền kinh tế đang phát triển. 

Mặc dù có những khó khăn về điều kiện kinh tế, cơ sở hạ tầng, Việt Nam tin tưởng rằng với những kinh nghiệm tổ chức những hội nghị quốc tế lớn như Hội nghị cấp cao các nước có sử dụng tiếng Pháp, Hội nghị cấp cao ASEAN và các nước đối tác, Hội nghị ASEM 5, Việt Nam sẽ cố gắng hết sức để tạo điều kiện thuận lợi cho thành công của APEC 2006. Quyết tâm của Việt Nam được các vị lãnh đạo APEC tích cực ủng hộ và khẳng định sẽ giúp đỡ và tạo điều kiện để Việt Nam tổ chức thành công với vai trò chủ nhà của Diễn đàn APEC năm 2006 và Hội nghị cấp cao APEC năm 2006. 

* Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Binh Dương (APEC) bao gồm 21 thành viên: Australia, Brunei, Canada, Chile, Đài Loan, Hàn Quốc, Hoa kỳ, Hồng Kông, Indonesia, Malaysia, Mexico, New Zealand, Nga, Nhật Bản, Papua New Guinea, Peru, Phi-lip-pin, Singapore, Thái lan, Trung Quốc và Việt nam.

 


	Uỷ ban Quốc gia về Hợp tác kinh tế quốc tế (Lê Thanh Lâm)











� Các thông tin trong bài viết này được lấy từ trang web chính thức của APEC Việt Nam 2006 tại địa chỉ www.apec2006.vn


� Thông cáo báo chí số 6-Tuần lễ cấp cao. Truy cập tại trang web www.apec2006.vn


� Bài viết lấy tại trang web http://www.nhandan.com.vn/tinbai/?top=37&sub=152&article=78863 vào ngày 11/12/2006.


� Bài viết lấy tại trang web http://www.nciec.gov.vn/index.nciec?1263 vào ngày 11/12/2006.








� Bài viết lấy từ trang web http://www.nciec.gov.vn/index.nciec?1202 vào ngày 11/12/2006.
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